

Chương 3: CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI
BÀI 7: GIA TỐC – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
I. Tóm tắt lý thuyết
[image: Icon

Description automatically generated]Một số khái niệm cơ bản
a. Chuyển động biến đổi: là chuyển động có vận tốc thay đổi.
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
c. Chuyển động thẳng nhanh dần đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
d. Chuyển động thẳng chậm dần đều: là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.
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Description automatically generated]Định nghĩa gia tốc:
Gia tốc là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
a. Gia tốc trung bình:
+ Xét chất điểm chuyển động trên đường thẳng, vectơ gia tốc trung bình là: 

[bookmark: _Hlk106094540][bookmark: _Hlk106104196]+ Vectơ  có phương trùng quỹ đạo nên có giá trị đại số:  
+ Giá trị đại số của  xác định độ lớn và chiều của vectơ gia tốc trung bình. 
+ Đơn vị của aTB là m/s2.
b.  Gia tốc tức thời:

(với Δt rất nhỏ)
+ Vectơ gia tốc tức thời đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của vectơ vận tốc.
+ Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều không đổi theo thời gian.
+ Vectơ gia tốc tức thời cùng phương với quỹ đạo thẳng. Giá trị đại số của vectơ gia tốc tức thời gọi tắt là gia tốc tức thời và bằng:  
+ a.v > 0: chuyển động nhanh dần đều ( cùng chiều)
+ a.v < 0: chuyển động chậm dần đều ( ngược chiều)
c. Đồ thị gia tốc theo thời gian: là một đường thẳng song song với trục Ot
[image: ]
[image: ]Sự biến đổi vận tốc: 
a. Công thức vận tốc:  
b. Đồ thị vận tốc theo thời gian:
+ Đồ thị vận tốc  có đường biểu diễn là 1 đường thẳng xiên góc, cắt trục tung tại điểm v = v0
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�á»� thá»� váº­n tá»�c thá»�i gian trong chuyá»�n Ä�á»�ng tháº³ng biáº¿n Ä�á»�i Ä�á»�u]
+ Đồ thị hướng lên: a > 0 ;
+ Đồ thị hướng xuống: a < 0 ;
+ Đồ thị nằm ngang: a = 0 ;
+ Hai đồ thị song song: Hai chuyển động có cùng gia tốc ;
+ Hai đồ thị cắt nhau: tại thời điểm đó hai vật chuyển động có cùng vận tốc (có thể cùng chiều hay khác chiều chuyển động);
[bookmark: _Toc524684592][image: ] Phương trình chuyển động thẳng biến đối đều
+ Tại t0 = 0 có toạ độ x0 và vận tốc v0.
+ Tại thời điểm t có toạ độ x.
→ Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều:  
+ Khi chọn hệ quy chiếu và gốc thời gian sao cho t0 = 0; x0 = 0 thì: 
+ Đồ thị tọa độ theo thời gian có dạng parabol.
[bookmark: _Toc524684593]          [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�á»� thá»� tá»�a Ä�á»� thá»�i gian trong chuyá»�n Ä�á»�ng tháº³ng biáº¿n Ä�á»�i Ä�á»�u]                 [image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Ä�á»� thá»� tá»�a Ä�á»� thá»�i gian trong chuyá»�n Ä�á»�ng tháº³ng biáº¿n Ä�á»�i Ä�á»�u]
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Description automatically generated]Liên hệ độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc:
 
* Lưu ý:
Khi chất điểm chỉ chuyển động theo một chiều và chọn chiều chuyển động là chiều (+) thì quãng đường S chất điểm đi được trùng với độ dịch chuyển
+ Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian có dạng parabol.

[image: ][image: ]
+ Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t2 được xác định bằng phần diện tích giới hạn bởi các đường v(t), v = 0, t = t1 , t = t2 trong đồ thị (v - t)
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Description automatically generated]Sự rơi tự do:
a. Sự rơi trong không khí:
- Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp. VD: quả táo rơi từ trên cây xuống; chiếc lá rơi;...
- Sự rơi của các vật khác nhau thì chuyển động khác nhau trong không khí
- Nguyên nhân: do lực cản của không khí. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.
b. Sự rơi tự do
- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực
- Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.
 Đặc điểm của chuyển động rơi tự do
+ Phương và chiều của chuyển động rơi tự do: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
+ Tính chất của chuyển động rơi tự do: là chuyển động thẳng nhanh dần đều
+ Gia tốc rơi tự do
 Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.
 Kí hiệu: g
 g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao
 Ở gần bề mặt Trái Đất, g = 9,8 m/s2
 Công thức rơi tự do
- Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu: v0 = 0
Chọn thời điểm ban đầu t0 = 0.
 Độ dịch chuyển, quãng đường đi được tại thời điểm t: 
- Vận tốc tức thời tại thời điểm t: vt = g.t
- Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được: v2 = 2.g.s

II. Bài tập ôn luyện lí thuyết
Câu 1: Điền khuyết các từ thích hợp vào chỗ trống:
Từ khóa:	độ biến thiên nhanh chậm, 		một đường thẳng,
vận tốc tức thời,			gia tốc tức thời, 
tăng đều hoặc giảm đều, 		thẳng nhanh dần đều 
a. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là ........................và có vận tốc tức thời .........................theo thời gian.
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó ............................không đổi 
c. Chuyển động ..............................là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.
d. Vectơ gia tốc tức thời đặc trưng cho ......................................của vectơ vận tốc.
e. Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có ..................................... giảm đều theo thời gian.
Lời giải:
a. một đường thẳng - tăng đều hoặc giảm đều	b. gia tốc tức thời
c. thẳng nhanh dần đều 				d. độ biến thiên nhanh chậm
e. vận tốc tức thời					
Câu 2: Điền khuyết các từ thích hợp vào chỗ trống:
Từ khóa:	song song, 		nhanh dần đều,		ngược chiều
đường thắng,		một hằng số,			parabol
ngược chiều,		cùng chiều,			song song
a. Trong chuyển động thẳng ............................luôn có  
b. Gia tốc của vật .......................với vận tốc khi chuyển động nhanh dần đều.
c. Gia tốc của vật ............................với vận tốc khi vật chuyển động chậm dần đều.
d. Đồ thị gia tốc: là một đường thẳng ................... với trục Ot
e. Đồ thị tọa độ theo thời gian có dạng .........................
f. Đồ thị vận tốc là ............................... có độ dốc là gia tốc a, đồ thị hướng lên: a > 0 
g. Hai chuyển động có cùng gia tốc có đồ thị vận tốc  là hai đường thẳng .........................
h. Chuyển động thẳng chậm dần đều có độ lớn vectơ gia tốc là ………............................. ,  ............................. với vectơ vận tốc của vật. 
Lời giải:
a. nhanh dần đều			b. cùng chiều 			c. ngược chiều
d. song song				e. parabol.				f. đường thắng
g. song song.				h. một hằng số -  ngược chiều
Câu 3: Điền khuyết các từ thích hợp vào chỗ trống:
Từ khóa:	song song, 		nhanh dần đều,		ngược chiều
đường thắng,		một hằng số,			parabol
ngược chiều,		cùng chiều,			song song
a. Sự rơi của các vật khác nhau thì chuyển động …………… trong không khí, nguyên nhân là do ……………… của không khí.
b. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng …………..
.
c. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của ………………….
d. Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí …………………….. so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.
e. Rơi tự do có phương rơi …………….., chiều rơi ……………….
f. Rơi tự do là chuyển động thẳng …………………có vận tốc ban đầu 
g. Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một …………………
h. Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào ………………………. và ……………………..
Lời giải:
a. khác nhau, lực cản		b. nhanh				c. trọng lực
d. không đáng kể			e. thẳng đứng, từ trên xuống dưới	
f. nhanh dần đều, bằng 0		g. gia tốc				h. vĩ độ địa lí, độ cao.
Câu 4: Hãy nối những khái niệm ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B:
	CỘT A
	CỘT B

	[image: D:\VL10 new\1-1.png]Công thức quãng đường rơi tự do

[image: D:\VL10 new\2-1.png]Rơi tự do có phương

[image: D:\VL10 new\3-1.png]Đồ thị tọa độ theo thời gian

[image: D:\VL10 new\4.png]Công thức vận tốc rơi ở thời điểm t

[image: D:\VL10 new\5.png]Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường
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Description automatically generated] Tại cùng một nơi, gia tốc rơi là

	[image: Icon

Description automatically generated]có dạng parabol.
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Description automatically generated]thẳng đứng

[image: Logo, icon

Description automatically generated with medium confidence]
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Description automatically generated] vt = g.t
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Description automatically generated] v2 = 2.g.s



Lời giải:
1 - e;	 	2 - b;		3 - a;		4 – e;		5 – f;		6 – d
Câu 5. Từ độ dốc của đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng trên hình vẽ, hình nào tương ứng với mỗi phát biểu sau đây?
1. Độ dốc dương, gia tốc không đổi.	2. Độ dốc lớn hơn, gia tốc lớn hơn.
3. Độ dốc bằng không, gia tốc a = 0.	4. Độ dốc âm, gia tốc âm (chuyển động chậm dần).
  [image: A picture containing text, clock, watch, device

Description automatically generated]            [image: A picture containing text, watch, gauge
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Lời giải:
1 – d			2 – b			3 – a				4 – c
Câu 6: Hãy nối những khái niệm ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B:
	CỘT A
	CỘT B

	[image: D:\VL10 new\1-1.png]Đồ thị gia tốc

[image: D:\VL10 new\2-1.png]Chuyển động thẳng chậm dần đều

[image: D:\VL10 new\3-1.png]Đồ thị tọa độ theo thời gian

[image: D:\VL10 new\4.png]Gia tốc vật ngược chiều vận tốc

[image: D:\VL10 new\5.png]Chuyển động có vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian
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Description automatically generated] Vectơ gia tốc tức thời
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Description automatically generated]  có dạng parabol.
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Description automatically generated]  là một đường thẳng song song với trục Ot 
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Description automatically generated with medium confidence] là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian.
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Description automatically generated]  đặc trưng cho độ biến thiên nhanh chậm của vectơ vận tốc
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Description automatically generated] khi vật chuyển động chậm nhanh đều
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Description automatically generated] khi vật chuyển động chậm dần đều.



Lời giải:
1 - b;	 	2 - c;		3 - a;		4 – f;		5 – e;		6 – d
Câu 7: Hãy nối những khái niệm ở cột A với đặc điểm tương ứng ở cột B:
	CỘT A
	CỘT B

	[image: D:\VL10 new\1-1.png]Sự rơi tự do là sự rơi

[image: D:\VL10 new\2-1.png]Sự rơi của các vật khác nhau

[image: D:\VL10 new\3-1.png]Sự rơi tự do có

[image: D:\VL10 new\4.png]Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật
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Description automatically generated]  thì vật sẽ rơi càng nhanh
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Description automatically generated]  Vận tốc ban đầu bằng 0
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Description automatically generated with medium confidence] chuyển động khác nhau trong không khí
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Description automatically generated]  chỉ dưới tác dụng của trọng lực




Lời giải:
1 - d;	 	2 - c;		3 - b;		4 – a.

III. BÀI TẬP PHÂN DẠNG
DẠNG 1: BÀI TẬP VẬN DỤNG LÍ THUYẾT

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Nêu một số ví dụ khác về chuyển động có vận tốc thay đổi theo thời gian.
Lời giải:
+ Một tàu hỏa bắt đầu xuất phát từ nhà ga và chuyển động nhanh dần
+ Một viên bi rơi từ trên cao xuống dưới, chuyển động nhanh dần
+ Một xe máy đang đi trên đường, gặp vật cản thì phanh gấp
+ Máy bay đang bay trên bầu trời
Bài 2. Một xe buýt bắt đầu rời khỏi bến, khi đang chuyển động thẳng đều thì thấy một chướng ngại vật, người lái xe hãm phanh để dừng lại. Hãy nhận xét tính chất chuyển động của xe buýt, mối liên hệ về hướng của vận tốc và gia tốc từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi dừng lại.
Lời giải:
- Tính chất chuyển động của xe: xe đang chuyển động đều thì gặp chướng ngại vật, xe chuyển động chậm dần
- Mối liên hệ về hướng của vận tốc và gia tốc
+ Bắt đầu rời bến, xe chuyển động đều: a và v cùng hướng
+ Xe chuyển động chậm dần đều: a và v cùng phương nhưng ngược chiều.  
Bài 3. Trong cuộc đua xe F1, hãy giải thích tại sao ngoài tốc độ tối đa thì gia tốc của xe cũng là một yếu tố rất quan trọng quyết định kết quả cuộc đua.
Lời giải:
Nếu và  cùng chiều thì xe đi nhanh hơn do xe được tác dụng thêm một lực cùng chiều với hướng chuyển động của xe và ngược lại nếu và  ngược chiều thì xe sẽ bị một lực cản trở làm xe đi chậm hơn.
Bài 4. Từ bảng số liệu của chuyển động bên dưới. 
[image: Table, calendar

Description automatically generated]
a. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 s của chuyển động trên
b. Xác định độ biến thiên của vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trên trong 4 s đầu và trong 4 s cuối
c. Các đại lượng xác định được ở câu b cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên?
Lời giải:
a. Độ biến thiên vận tốc sau 8 s là: a = Δv/Δt = 12,5/8 = 1,5625 (m/s2)
b. Độ biến thiên vận tốc sau 4 s đầu chuyển động: a = Δv4/Δt4 = 5,28/4 = 1,32 (m/s2)
+ Độ biến thiên vận tốc sau 4 s sau chuyển động: a’ = Δv/Δt =  =1,805(m/s2)
c. Các đại lượng được xác định trong câu b cho ta biết vận tốc của vật chuyển động tăng dần.
Bài 5. Hãy chứng tỏ khi  cùng chiều với  (a.v > 0) thì chuyển động là nhanh dần, khi  ngược chiều với  (a.v < 0) thì chuyển động là chậm dần)
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật
+ Giả sử vật chuyển động theo chiều dương nên v > 0
+ Khi vật chuyển động nhanh dần thì vận tốc của vật cũng tăng dần, nên theo biểu thức tính gia tốc: a = Δv/Δt, Δv > 0  a.v > 0
+ Khi vật chuyển động chậm dần thì vận tốc giảm dần, Δv < 0  a.v < 0
Bài 6. 
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a. Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong Hình 8.1.
b. Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác?
Lời giải:
a. Đổi 5 km/h = 25/18 m/s; 29 km/h = 145/18 m/s; 49 km/h = 245/18 m/s; 30 km/h = 25/3 m/s
+ Gia tốc trong đoạn đường 1: a = Δv/Δt = 25/18 ≈ 1,39 (m/s2)
+ Gia tốc trong đoạn đường 2:  ≈ 2,28 (m/s2)
+ Gia tốc trong đoạn đường 3:  ≈ 2,78 (m/s2)
+ Gia tốc trong đoạn đường 4:  ≈ -5,28 (m/s2)
b. Trong 4 đoạn đường trên, vận tốc tăng dần, còn gia tốc từ đoạn đường 1 đến đoạn đường 3 tăng dần, nhưng từ đoạn đường 3 đến đoạn đường 4 thì gia tốc giảm dần.
Bài 7. Tính gia tốc của các chuyển động trong hình vẽ a, b. Các chuyển động trong hình vẽ có phải là chuyển động thẳng biến đổi đều hay không.
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Lời giải:
a. Gia tốc của ô tô là: a = Δv/Δt = 10/1 = 10 (m/s2)
- Gia tốc của người chạy bộ là: 
b. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
 Các chuyển động trong hình vẽ ở đầu bài là chuyển động thẳng biến đổi đều.
Bài 8. Một ô tô tăng tốc từ lúc đứng yên, sau 6,0 s đạt vận tốc 18 m/s. Tính độ lớn gia tốc của ô tô.
Lời giải:
Gia tốc của ô tô là: 
Bài 9. Người lái xe ô tô hãm phanh để xe giảm tốc độ từ 23 m/s đến 11 m/s trong 20 s. Tính độ lớn của gia tốc.
Lời giải:
Gia tốc của ô tô là:	
Bài 10. Trong một cuộc thi chạy, từ trạng thái đứng yên, một vận động viên chạy với gia tốc 5,0 m/s2  trong 2,0 giây đầu tiên. Tính vận tốc của vận động viên sau 2,0 s.
Lời giải:
Ta có: a = 5 m/s2; Δt = 2s; v1 = 0 m/s
Độ thay đổi vận tốc của vận động viên là: Δv = a.Δt = 5.2 = 10 (m/s)
 Vận tốc của vận động viên sau 2 s là: 10 – 0 = 10 m/s
Bài 11. Một chiếc ô tô có gia tốc trong khoảng cách dừng lại là −7,0m/s2. Ước tính khoảng cách dừng lại nếu lúc bắt đầu trượt ô tô này đang chạy ở tốc độ 108 km/h.
Lời giải:
Đổi 108 km/h = 30 m/s
Ta có: v = v0 + at ⇒  
 d = v0t +  = 64,3 (m)
Vậy ước tính khoảng cách dừng lại nếu lúc bắt đầu trượt ô tô này đang chạy ở tốc độ 108 km/h là 64,3 m.
Bài 12. Tại hiện trường vụ tai nạn trên một con đường, cảnh sát phát hiện vết trượt kéo dài 50 m. Thử nghiệm trên mặt đường này cho thấy loại ô tô đó có gia tốc trong khoảng cách dừng lại là −6,5m/s2. Biết tốc độ cho phép loại ô tô này chạy trên đường đó là 90 km/h. Ô tô này có chạy quá tốc độ cho phép không?
Lời giải:
Áp dụng công thức: v2 − v20 = 2a.s
Suy ra: 02 − v2 = 2.(−6,5).50 ⇒ v = 25,5 (m/s) = 91,78 (km/h)
Vậy ô tô này đã chạy quá tốc độ cho phép.
Bài 13. Trước khi vào đường cao tốc, người ta làm một đoạn đường nhập làn để ô tô có thể tăng tốc. Giả sử rằng một ô tô bắt đầu vào một đoạn đường nhập làn với tốc độ 36 km/h, tăng tốc với gia tốc 4,0 m/s2, đạt tốc độ 72 km/h khi hết đường nhập làn để bắt đầu vào đường cao tốc. Tính độ dài tối thiểu của đường nhập làn.
Lời giải:
Đổi 36 km/h = 10 m/s; 72 km/h = 20 m/s
Ta có: v0 = 10 m/s; v = 20 m/s; a = 4,0 m/s2
Độ dài tối thiểu của đường nhập làn là: (m)
Bài 14. Một quả bóng được thả rơi tự do từ độ cao 1,2 m. Sau khi chạm đất, quả bóng bật lên ở độ cao 0,80 m. Thời gian tiếp xúc giữa bóng và mặt đất là 0,16 s. Lấy g = 9,81 m/s2 . Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm:
a. Tốc độ của quả bóng ngay trước khi chạm đất.
b. Tốc độ của quả bóng ngay khi bắt đầu bật lên.
c. Độ lớn và phương gia tốc của quả bóng khi nó tiếp xúc với mặt đất.
Lời giải:
a. Tốc độ của vật rơi tự do ngay trước khi chạm đất là: 
b. Tốc độ của quả bóng ngay khi bắt đầu bật lên là: v = g.t = 9,81.0,16 = 1,57 (m/s)
c. Độ lớn gia tốc: 
Gia tốc có phương thẳng đứng.
Bài 15. Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ 10 m/s. Sau đó vận động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m mới dừng lại. Coi chuyển động của vận động viên là thẳng.
a. Tính gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích.
b. Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích.
c. Tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe.
Lời giải:
a. Gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích là:
v2 − v20 = 2a.d   (m/s2)
b. Thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích là:
a = Δv/Δt ⇔ Δt = Δv/a = (0−10)/−2,5 = 4 (s)
c. Vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe là: v = d/t = 20/4 = 5(m/s)
Bài 16. Dựa vào bảng số liệu, hãy xác định giá trị trung bình và sai số của phép đo thời gian viên bi chuyển động từ A đến B và thời gian chắn cổng quang điện B. Từ đó xác định giá trị trung bình và sai số của vận tốc tức thời tại B ứng với từng giá trị độ dịch chuyển. Vẽ đồ thị vận tốc tức thời tại B theo thời gian chuyển động tAB vào giấy kẻ ô.
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Lời giải:
· Giá trị trung bình thời gian của viên bi chuyển động từ A đến B là:
+ AB = 10cm: 
+AB = 20cm: 
+AB = 30cm: 
+AB = 40cm: 
+ AB = 40cm: 
Sai số của phép đo thời gian viên bi chuyển động từ A đến B:
+ AB = 10cm:	
			
			
	(s)		
Tương tự cho các đoạn còn lại, ta có:
+ AB = 20cm: 
+AB = 30cm: 
+ AB = 40cm: 
+ AB = 50cm: 
-Giá trị trung bình và sai số của thời gian chắn cổng quang điện tại B:
+ AB = 10cm: 
+ AB = 20cm: 
+ AB = 30cm: 
+ AB = 40cm: 
+ AB = 50cm: 
-Tốc độ tức thời tại B:
	+ AB = 10cm: 
	+ AB = 20cm: 
	+ AB = 30cm: 
	+ AB = 40cm: 
	+ AB = 50cm: 
Vẽ đồ thị:
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Bài 17. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 1 phút thì tàu dừng lại ở sân ga.
a. Tính gia tốc của tàu.
b. Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm phanh.
Lời giải:
a. Ta có vo = 43,2km/h = 12m/s; v = 0 m/s; t = 1 phút = 60s.
Gia tốc của tàu là:

b. Quãng đường mà tàu đi được:

Bài 18. Một máy bay chở khách đạt tốc độ cất cánh là 297 km/h ở cuối đoạn đường băng sau 30 giây từ lúc bắt đầu lăn bánh. Giả sử máy bay chuyển động thẳng, hãy tính gia tốc trung bình của máy bay trong quá trình này.
Lời giải:
Đổi 297 km/h = 82,5 m/s
Gia tốc trung bình của máy bay trong quá trình bay là: 
Bài 19. Xét một vận động viên chạy xe đạp trên một đoạn đường thẳng. Vận tốc của vận động viên này tại mỗi thời điểm được ghi lại trong bảng dưới đây.
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Hãy vẽ đồ thị vận tốc – thời gian và mô tả tính chất chuyển động của vận động viên này
Lời giải:
Đồ thị vận tốc – thời gian
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Mô tả chuyển động của vận động viên:
+ Từ 0 – 5 s đầu, vận động viên chuyển động thẳng đều
+ Từ 5 – 20 s tiếp theo, vận động viên chuyển động nhanh dần
+ Từ 20 – 30 s, vận động viên chuyển động thẳng đều
+ Từ 30 – 45 s, vận động viên chuyển động nhanh dần
+ Từ 45 – 50 s, vận động viên chuyển động thẳng đều.
Bài 20. Một ô tô chạy với tốc độ 54 km/h trên đoạn đườn thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 250 m thì tốc độ của ô tô chỉ còn 5 m/s.
a. Hãy tính gia tốc của ô tô.
b. Xác định thời gian ô tô chạy thêm được 250 m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.
c. Xe mất thời gan bao lâu để dừng hẳn kể từ lúc hãm phanh?
Lời giải:
a. Ta có vo = 54km/h = 15 m/s; v = 5 m/s; d = 250 m
Gia tốc của ô tô là:

b. Thời gian ô tô chạy thêm được250m kể từ khi bắt đầu hãm phanh là:

c. Khi dừng hẳn thì v = 0 (m/s)
Thời gian kể từ lúc hãm phanh đến khi ô tô dừng hẳn là:

Bài 21. Một người đứng ở sân ga nhìn thấy đoàn tùa bắt đầu chuyển động. Người này nhìn thấy toa thứ nhất chạy qua trước mắt mình trong 10 s. Hãy tính thời gian toa thứ chín chạy qua người này. Giả sử chuyển động của tàu hỏa là nhanh dần đều và xem khoảng cách giữa các toa tàu là không đáng kể. 
Lời giải:
Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian là lúc xe bắt đầu xuất phát  x0 = 0; v0 = 0
Gọi chiều dài 1 toa tàu là s  Chiều dài của 9 toa tàu là 9.s
Thời gian người nhìn thấy toa thứ nhất đi qua là 10 giây nên ta có:

=> Thời gian đi hết toa thứ 9 là:
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Câu 1: Công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều? 
	A. v + v0 = . 	B. v2 + v02 = 2as. 	C. v - v0 = . 	D. v2 - v02 = 2as. 
Câu 2: Phương trình nào sau đây mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều của một chất điểm:
	A. x = x0 + v0t + at2/2	B. s = v0t + at2/2	C. v2 - v02 = 2as	D. v = v0 + at 
Câu 3:  Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Gia tốc của chuyển động không đổi.             
B. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.
C. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.	
D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 4: Chọn câu trả lời sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có:
A. Quãng đường đi được của vật luôn tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.	
B. Quỹ đạo là đường thẳng.
C. Vectơ gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số. 	
D. Vận tốc  có độ lớn tăng theo hàm bậc nhất đối với thời gian.
Câu 5: Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động có
A. Vận tốc giảm đều, gia tốc giảm đều.	B. Vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.
C. Vận tốc không đổi, gia tốc giảm đều.	D. Vận tốc không đổi, gia tốc không đổi.
Câu 6: Chuyển động nhanh dần đều là chuyển động có:	
A. Vận tốc tăng theo thời gian.	B. Tích số  a.v > 0.	
C. Tích số  a.v < 0.		D. Gia tốc  a > 0.
Câu 7: Chọn câu đúng. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A. s = v0 + at2/2  (a, v0 cùng dấu).	B. s = v0 + at2/2  (a, v0 trái dấu). 
C. x = x0 + v0t + at2/2  (a, v0 cùng dấu).	D. x = x0 + v0t + at2/2  (a, v0 trái dấu).
Câu 8: Vận tốc của vật chuyển động thẳng có giá trị âm hay dương phụ thuộc vào:
A. Chiều chuyển động.      	B. Chiều dương được chọn.	
C. Chuyển động là nhanh hay chậm. 	D. Câu A và B.
Câu 9:  Điều nào sau đây là đúng khi nói đến đơn vị gia tốc?
A. m/s2	B. cm/phút	C. km/h		D. m/s
Câu 10: Viết công thức liên hệ giữa đường đi, vận tốc và gia tốc của vật chuyển động thẳng nhanh dần đều . 
A. v2 – v02 = as (a và v0 cùng dấu). 	B. v2 – v02 = 2as (a và v0 trái dấu). 
C. v – v0= 2as (a và v0 cùng dấu). 	D. v2 – v02 = 2as (a và v0 cùng dấu). 
Câu 11: Chuyển động nào dưới đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều? 
A. Một viên bi lăn trên máng nghiêng. 	
B. Một vật rơi từ trên cao xuống đất.
C. Một hòn đá bị ném theo phương ngang.	
D. Một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng. 
Câu 12: Chọn phát biểu đúng:
A. Vận tốc trong chuyển động chậm dần đều luôn luôn âm. 	
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc luôn luôn  âm.
C. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc luôn  cùng chiều với vận tốc.
D. Chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc nhỏ hơn chuyển động nhanh dần đều.
Câu 13: Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều thì
A. Gia tốc tăng vận tốc không đổi.	B. Gia tốc không đổi, vận tốc tăng đều.
C. Vận tốc tăng đều, vận tốc ngược dấu gia tốc.	D. Gia tốc tăng đều, vận tốc tăng đều.
Câu 14: Chọn câu sai. Khi nào vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
A. Vectơ gia tốc cùng phương, ngược chiều với các vectơ vận tốc. 
B. Vectơ gia tốc cùng phương, cùng chiều với các vectơ vận tốc.
C. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất theo thời gian.      	
D. Quãng đường đi được là một hàm số bậc hai theo thời gian.
Câu 15: Điều nào khẳng định dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.	
B. Vận tốc của chuyển động không đổi.
C. Chuyển động có vectơ gia tốc không đổi.	
D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.
Câu 16: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì:
A. a luôn luôn cùng dấu với v. 	B. a luôn luôn ngược dấu với v.	
C. v luôn luôn dương.              	D. a luôn luôn dương.
Câu 17: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, biểu thức nào sau đây là không đúng?
A. a = Δv/Δt		B. v = vo + at       	
C. s = vot + at2/2		D. v = vot + at2/2	
Câu 18: Vận tốc trong chuyển động nhanh dần đều có biểu thức:
A. v = v0 - 2as          	B. v = at - s     	C. v = a - v0t           	D. v = v0 + at
Câu 19: Khẳng định nào sau đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Gia tốc của chuyển động không đổi.	
B. Chuyển động có véc tơ gia tốc không đổi.
C. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian.	
D. Vận tốc của chuyển động tăng đều theo thời gian.
Câu 20: Chọn đáp án đúng. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = vo + at thì:
A. a luôn luôn cùng dấu với v.        	B. v luôn luôn dương 	
C. a luôn luôn dương.      	D. a luôn luôn ngược dấu với v.
Câu 21: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều:
A. Vận tốc luôn dương.    	B. Gia tốc luôn luôn âm       	
C. a luôn luôn trái dấu với v.	D. a luôn luôn cùng dấu với v.
Câu 22: Véctơ gia tốc  có  tính chất nào kể sau?
A. Đặc trưng cho sự biến thiên của vận tốc.	
B. Cùng chiều với  nếu chuyển động nhanh dần.
C. Ngược chiều với  nếu chuyển động chậm dần.	
D. Các tính chất A, B, C.
Câu 23: Gia tốc là 1 đại lượng 
A. Đại số, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
B. Đại số, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.     	
C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.
D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 24: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều tính chất nào sau đây là sai?
A. Gia tốc là một đại lượng không đổi.	B. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gian.
C. Tích số  a.v không đổi.	D. Phương trình chuyển động là hàm số bậc hai theo thời gian.
Câu 25: Biểu thức nào sau đây xác định quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều:
A. s = vt + at2/2  	B. s = v0t + at2/2     	C. s = v0 + at2/2   	D. s = v0 + at/2   
Câu 26: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. Vận tốc tăng đến cực đại rồi giảm dần.
B. Vận tốc cuả vật tỷ lệ với bình phương thời gian.
C. Gia tốc tăng đều theo thời gian.	
D. Vận tốc tăng đều theo thời gian.
Câu 27: Trong chuyển động biến đổi đều thì 
A. Gia tốc là một đại lượng không đổi.	
B. Gia tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian.
C. Vận tốc là đại lượng không đổi.	
D. Vận tốc là đại lượng biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm bậc hai.
Câu 28: Chọn câu sai. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì:
A. Vận tốc có lúc tăng lên, có lúc giảm xuống.	
B. Đường đi tỉ lệ với bình phương của thời gian.
C. Vận tốc tỉ lệ với thời gian.	
D. Sự thay đổi vận tốc sau những khoảng thời gian như nhau là không đổi.
Câu 29: Một vật chuyển động nhanh dần đều thì:
A. Gia tốc a < 0.   			B. Gia tốc a > 0.	
C. Tích số gia tốc và vận tốc a.v  > 0.  	D. Tích số gia tốc và vận tốc a.v < 0.
Câu 30: Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. a = (v - v0)/(t - t0).     		B. a = (v + v0)/(t + t0).     	
C. a = (v2 - v02)/(t - t0).              	D. a = (v2 + v02)/(t - t0).    
Câu 31: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về khái niệm gia tốc?
A. Gia tốc là một đại lượng vô hướng.	
B. Gia tốc là một đại lượng vectơ.
C. Gia tốc là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
D. Gia tốc đo bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian xảy  ra sự biến 	thiên đó.
Câu 32: Điều nào sau đây là phù hợp với chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. Vận tốc biến thiên được những lượng bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau 	bất kì.
B. Vận tốc biến thiên theo thời gian theo quy luật hàm số bậc hai.
C. Gia tốc thay đổi theo thời gian. 	
D. Gia tốc là hàm số bậc nhất theo thời gian.
Câu 33: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều dương. Hỏi chiều của gia tốc véctơ như thế nào? 
A.  hướng theo chiều dương	B.  ngược chiều dương	

C.  cùng chiều với   		D. không xác định được
Câu 34: Hãy chọn ra câu phát biểu đúng nhất:
A. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho đô nhanh chậm của chuyển động.
B. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi của chuyển động theo thời gian.
C. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc theo thời gian.
D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 35: Câu phát biểu nào sau đây không chính xác. Trong chuyển động
A. thẳng biến đổi đều gia tốc không đổi theo thới gian.	
B. chậm dần đều gia tốc có giá trị âm.
C. chậm dần đều vectơ gia tốc ngược chiều chuyển động.	
D. nhanh dần đều vectơ gia tốc cùng chiều chuyển động.
Câu 36: Câu nào sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:
A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.	
B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C. Gia tốc là đại lượng không đổi.	
D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc 2 của thời gian.
Câu 37: Chuyển động thẳng chậm dần đều nhất thiết phải có:
A. Gia tốc có giá trị âm.		B. Gia tốc có giá trị dương.
C. Vận tốc đầu khác không	D. Quỹ đạo phải lớn hơn nhiều lần kích thước của vật.
Câu 38: Phương trình nào sau đây là phương trình của chuyển động thẳng biến đổi đều:
A. s = x0 + v0t + at2/2     		B. x = x0 + v0t2 + at2/2 	
C. x = x0 + at2/2      		D. x = x0 + v0t + at2/2     
Câu 39: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban dầu v0, gia tốc a, toạ độ ban đầu x0 và thời điểm ban đầu t0. Phương trình chuyển động của vật có dạng:
A. x = x0 + v0(t - t0) + a(t - t0)2/2	B. x = x0 + v0t0 + at2/2	
C. x = x0 + v0t0 + a(t - t0)2/2	D. x = x0 + v0(t + t0) + a(t + t0)2/2
Câu 40: Trong chuyển động thẳng đều thì gia tốc:
A. ngược dấu v0.	B. a > 0	C. a = 0  	D. a < 0
Câu 41: Trong các công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều, v2 - v02 = 2as  ta có các điều kiện nào dưới đây.
A. s > 0; a > 0; v > v0     		B. s > 0; a < 0; v < v0     	
C. s > 0; a > 0; v < v0         	D. s > 0;  a < 0;  v > v0                                                       
Câu 42: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A.Vận tốc của chuyển động thẳng đều được xác định bằng quãng đường chia cho thời gian.
B. Muốn tính đường đi của chuyển động thẳng đều ta lấy vận tốc chia cho thời gian.
C. Trong chuyển động thẳng đều, vận tốc trung bình cũng là vận tốc của chuyển động.
D. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời tăng hoặc giảm đều 	theo thời gian.
Câu 43: Chọn câu sai. Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc a = 4m/s2 có nghĩa là
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s.	
B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s.
C. Lúc vận tốc bằng 2/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s.        	
D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s.
Câu 44: Với chiều (+) là chiều chuyển động, trong công thức s = v0t + at2/2 của chuyển động thẳng biến đổi đều, đại lượng có thể có giá trị dương hay giá trị âm là:
A. Gia tốc	B. Quãng đường.    	C. Vận tốc 		D. Thời gian.
Câu 45: Trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào không thể xảy ra cho một vật chuyển động thẳng?
A. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị (+).		B. vận tốc là hằng số; gia tốc thay đổi.
C. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị (-).    D. vận tốc có giá trị (-); gia tốc có giá trị (+).
Câu 46: Một vật tăng tốc trong một khoảng thời gian nào đó dọc theo trục Ox. Vậy vận tốc và gia tốc của nó trong khoảng thời gian này có thể:
A. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị (-).    
B. vận tốc có giá trị (-); gia tốc có giá trị (-).
C. vận tốc có giá trị (-); gia tốc có giá trị (+).    	
D. vận tốc có giá trị (+); gia tốc có giá trị bằng 0.
Câu 47. Gia tốc là một đại lượng
A. đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
B. đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.
C. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.
D. vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.
Câu 48. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều
A. có phương vuông góc với vectơ vận tốc.		B. có độ lón không đổi.
C. cùng hướng với vectơ vận tốc.			D. ngược hướng với vectơ vận tốc.
Câu 49. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc ban đầu v0, gia tốc có độ lớn a không đổi, phương trình vận tốc có dạng: v = v0 + at. Vật này có
A. tích v.a > 0.						B. a luôn dương,
C. v tăng theo thời gian.					D. a luôn ngược dấu với v.
Câu 50. Một vật chuyển động trên đoạn thẳng, tại một thời điểm vật có vận tốc v và gia tốc A. Chuyển động có
A. gia tốc a âm là chuyển động chậm dần đều.		
B. gia tốc a dương là chuyển động nhanh dần đều. 
C. a. v < 0 là chuyển chậm dần đều.	
D. vận tốc v âm là chuyển động nhanh dần đều.
Câu 51. Chọn ý sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có
A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.		
B. vận tốc tức thời là hàm số bậc nhất của thời gian.
C. tọa độ là hàm số bậc hai của thời gian.			
D. gia tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.
Câu 52. Chuyển động thẳng chậm dần đều có
A. quĩ đạo là đường cong bất kì.
B. độ lớn vectơ gia tốc là một hằng số, ngược chiều với vectơ vận tốc của vật. 
C. quãng đường đi được của vật không phụ thuộc vào thời gian.
D. vectơ vận tốc vuông góc với quĩ đạo của chuyển động.
	Câu 53. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng như hình vẽ. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là đoạn v (m/s)
A. MN.			B. NO. 			
C. OP. 			D. PQ.

	



Câu 54. Chọn ý sai. Khi một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều thì nó có
A. gia tốc không đổi.
B. tốc độ tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.	
C. gia tốc tăng dần đều theo thời gian.
D. thể lúc đầu chậm dần đều, sau đó nhanh dần đều.
Câu 55. Chọn phát biểu đúng:
A. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lón hcm gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc lớn thì có vận tốc lớn.
C. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia tốc tăng, giảm đều theo thời gian.
D. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều có phưong, chiều và độ lớn không đổi.
Câu 56. Gọi v0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a và quãng đường s vật đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều là: 
A. 			B.  		
C. 			D. 
Câu 57. Chọn phát biểu sai:
A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời 	gian bằng nhau thì bằng nhau.
B. Gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi.
C. Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc.
D. Vận tốc tức thời của chuyển động thắng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.
Câu 58. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:
A.  (a và v0 cùng dấu).			B.  (a và v0 trái dấu).
C.  (a và v0 cùng dấu). 		D.  (a và v0 trái dấu).
Câu 59. Phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều là:
A.  (a và v0 cùng dấu).			B.  (a và v0 trái dâu).
C.  (a và v0 cùng dấu).		D.  ( a và v0 trái dấu)

Câu 60. Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc ( ) của chuyển động thẳng nhanh dần đều, ta có các điều kiện nào dưới đây?
A. s > 0; a > 0; v > v0.					B. s > 0; a < 0; v < v0
C. s > 0; a > 0; v < v0.					D. s > 0; a < 0; v > v0.
Câu 61. Để đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về phương chiều, người ta đưa ra khái niệm
A. vectơ gia tốc tức thời.					B. vectơ gia tốc trung bình,
C. vectơ vận tốc tức thời.				D. vectơ vận tốc trung bình. 
Câu 62. Đồ thị vận tốc theo thời gian của một xe máy chuyển động trên một đường thắng được biểu diễn như hình vẽ.Trong khoảng thời gian nào, xe máy chuyển động chậm dần đều?
A. Từ 0 đến t1.	B. Từ t1 đến t2. 	C. Từ t2 đến t1.		D. Từ 0 đến t2.
Câu 63. Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì
A. v luôn dương.						B. a luôn dương.
C. tích a.v luôn dương.					D. tích a.v luôn âm.
Câu 64. Phương trình nào sau đây là phương trình tọa độ của một vật chuyển động thẳng chậm dần đều dọc theo trục Ox?
A. s = 2t − 3t2. 						B. x = 5t2 − 2t + 5.		
C. v = 4 − t. 						D. x = 2 − 5t − t2.
Câu 65. Phương trình chuyển động của vật có dạng: x = 10 + 5t − 4t2 (m; s). Biểu thức vận tốc tức thời của vật theo thời gian là:
A. v = −8t + 5 (m/s).						B. v = 8t − 5 (m/s).		
C. v = −4t + 5 (m/s).						D. v = −4t − 5 (m/s).
Câu 66. Điều khẳng định nào dưới đây chỉ đúng cho chuyển động thẳng nhanh dần đều?
A. Chuyển động có véc tơ gia tốc không đổi 		
B. Gia tốc của chuyển động không đổi	
C. Vận tốc của chuyển động tăng dần đều theo thời gian		
D. Vận tốc của chuyển động là hàm bậc nhất của thời gian
Câu 67.Phát biểu nào sau đây chưa đúng:
A. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc có giá trị dương
B. Trong các chuyển động nhanh thẳng dần đều, vận tốc a cùng dấu với vận tốc v
C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, các véc tơ vận tốcvà gia tốc ngược chiều nhau
D. Trong chuyển động thẳng có vận tốc tăng 1 lượng bằng nhau sau 1 đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều 
Câu 68. Trong công tốc tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều:  thì:
A. a luôn luôn dương 		   			B. a luôn luôn cùng dấu với v 
C. a luôn ngược dấu với v				 D. v luôn luôn dương
Câu 69. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều , tính chất nào sau đây sai?
A. Tích số a.v không đổi 	C. Vận tốc v là hàm số bậc nhất theo thời gian		
B. Gia tốc a không đổi		D. Phương trình chuyển động là hàm số bậc 2 theo thời gian
Câu 70. Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 4 m/s2
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 4 m/s.
B. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 1 s sau vận tốc của nó bằng 6 m/s. 
C. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 8 m/s.
D. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của nó bằng 12 m/s.
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DẠNG 2: XÁC ĐỊNH VẬN TỐC, GIA TỐC, ĐỘ DỊCH CHUYỂN, QUÃNG ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT VẬT TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
Phương pháp giải:  Sử dụng các công thức sau
   − Công thức cộng vận tốc: 
   − Công thức vận tốc: v = v0 + at
   − Quãng đường  
   − Công thức độc lập thời gian: v2 – v02 = 2.a.d hay v2 – v02 = 2.a.d
Trong đó:  a.v > 0 nếu chuyển động nhanh dần đều 
                  a.v < 0 nếu chuyển động chậm dần đều
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Bài 1. Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì vào ga Huế  và  hãm phanh chuyển động chậm dần đều, sau 10 giây đạt còn lại 54km/h.
a. Tính gia tốc của đoàn tàu.
b.  Xác định thời gian để tàu tàu còn vận tốc 36km/h kể từ lúc hãm phanh và sau bao lâu thì dừng hẳn.
c. Tính đội dịch chuyển của tàu từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn.
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của tàu, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh.

a.  Gia tốc chuyển động của tàu: 
b. Áp dụng công thức:  
+ Khi dừng lại hẳn thì 
+ Áp dụng công thức   
c.  Khi dừng lại hẳn thì 
Áp dụng công thức: v2 – v02 = 2.a.d 
Bài 2. Một người đi xe máy đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì nhìn thấy chướng ngại vật thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s . 
a. Tính gia tốc của xe.
b. Vận tốc của xe máy sau khi hãm phanh được 6s là bao nhiêu?
c. Tính độ dịch chuyển của xe máy từ lúc hãm phanh đến lúc dừng?
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe máy, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh
Ta có  xe dừng lại sau 10s nên 
a.  
b. Vận tốc của oto sau khi hãm phanh được 6s  
c. 
Khi dừng lại hẳn thì 
Áp dụng công thức: v2 – v02 = 2.a.d 
Bài 3. Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc  với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h.
a. Hãy tính gia tốc của ôtô.
b. Tính vận tốc và khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.
c. Tính thời gian và quãng đường oto đi được đến khi dừng lại.
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí hãm phanh, gốc thời gian là lúc hãm hanh
Ta có   
a. Áp dụng công thức:  
b. Áp dụng công thức: 

      Mặt khác ta có  
c. Khi dừng lại hẳn thì  (s)
Áp dụng công thức: v2 – v02 = 2.a.d 
Bài 4. Phương trình chuyển động của một vật : x = 2t2 + 10t + 100 (m, s) 
a. Xác định vận tốc đầu và gia tốc của vật và nhận xét loại chuyển động?
b. Tìm vận tốc lúc 2s của vật?
c. Xác định vị trí của vật khi có vận tốc 30m/s
d. Tính vận tốc và quãng đường vật đi được trong 3s.
e. Tính độ dịch chuyển vật đi được từ t1 = 2s đến t2 = 5s và tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó?
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật
a. xo = 100m; vo = 10 m/s; a = 4 m/s2 
vì a.v > 0 nên vật chuyển động nhanh dần đều.
b. Áp dụng công thức: v1 = vo + a.t1 =10 +4.2 = 18 (m/s)
c. Ta có: 
· x = 100 + 10.5 + 2.52 = 200 (m)
d. t3 = 3 s: v3 = vo + a.t = 10 + 4.3 = 22 (m/s)

e. t1 = 2s  x1 = 128m
t2 = 5s  x2 = 200m
Độ dịch chuyển d = x2 – x1 = 72 m
Tốc độ trung bình: 
Bài 5. Một vận động viên điền kinh tăng tốc từ vận tốc 3 m/s lên đến vận tốc 5 m/s trên quãng đường dài 100 m. Tính :
a. Gia tốc trung bình của người đó.
b. Thời gian người đó chạy trên đọan đườn nói trên. 
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe máy, gốc tọa độ tại vị trí tăng tốc, gốc thời gian là lúc tăng tốc.
Ta có vo = 3m/s ; ; s = 100m.
a. Áp dụng công thức: v2 – v02 = 2.a.s 
b. Áp dụng công thức: 
Bài 6: Một ô tô đang chạy vố vận tốc 72 km/h thì tắt máy, chạy chậm dần đều, đi thêm được 20 s thì dừng hẳn. 
a. Tính gia tốc của xe và quãng đường đi thêm được kể từ khi hãm phanh
b. Kể từ lúc tắt máy xe mất bao lâu để đi thêm được quãng đường 150m.
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật
Ta có: vo  = 72 km/h = 20m/s
Xe dừng hẳn: v1 = 0;  t1 = 20s
a. Áp dụng công thức: 

b. s2  = 150m: 
Bài 7: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 1m/s2. Biết chiều dài dốc là 192m. Tính thời gian để ôtô đi hết dốc và vận tốc của nó tại chân dốc. 
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí bắt đầu xuống dốc, gốc thời gian là lúc bắt đầu xuống dốc.
Ta có vo = 36km/h = 10m/s; a = 1m/s2; d = 192m.
Vận tốc tại chân dốc: 
Áp dụng công thức: 
Thời gian ôtô đi hết dốc: 
Bài 8. Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 16m/s thì tăng tốc và gia tốc 2m/s2 cho đến khi đạt được vận tốc 24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết ô tô bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường của ô tô đã chạy.
Lời giải:
+ Áp dụng công thức v = v0 + at1  24 = 16 + 2.t1  t1 = 4s là thời gian tăng tốc độ.
Vậy thời gian giảm tốc độ: t2 = t – t1 = 6s
Quãng đường đi được khi ô tô tăng tốc độ:  
Gia tốc của oto khi giảm tốc độ : 
Quãng đường đi được từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi dừng hẳn:

 S = S1 + S2 = 80 + 72 = 152m
Bài 9 . Đo quãng đường một vật chuyển động biến đổi đều đi được trong những khoảng thời gian 1,5 liên tiếp, người ta thấy quãng đường sau dài hơn quãng đường trước 90cm. Xác định gia tốc của vật ?
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc xuất phát, gốc tọa độ tại vị trí xuất phát với  
+ Theo bài ra ta có : 
+ Mà :  
 
Với   
 Thay ( 2 ) và ( 3 ) vào ( 1 ) ta có : 

[bookmark: _Toc36171533]Bài 10. Cho một máng nghiêng, lấy một viên bi lăn nhanh dần đều từ đỉnh một máng với  không vận tốc ban đầu, bỏ qua ma sát giữa vật và máng, biết viên bi lăn với gia tốc 1m/s2. Biết vận tốc khi chạm đất 4m/s. Tính chiều dài máng và thời gian viên bi chạm đất.
 Lời giải:
+ Ta có v2 = 4m/s mà v2 – v02 = 2.a.S 
+ Áp dụng công thức v2 = v0 + at2 
Bài 11. Một người đi xe đạp chuyển động nhanh dần đều đi được S = 24m, S2 = 64m trong 2 khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của xe đạp.
Lời giải:
+ Ta có:  
+ Với quãng đường thứ nhất: 
+ Với quãng đường thứ hai: 
+ Mà  
+ Giải hệ phương trình (1), (2), (3) ta được :  
Bài 12. Một ô tô đang chạy với vận tốc 15m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 10s xe đạt đến vận tốc 20m/s. Tính gia tốc và vận tốc của xe ôtô sau 20s kể từ lúc tăng ga?
Lời giải:
+ Áp dụng công thức  
+ Vận tốc của ô tô sau khi đi được 20s:  
Bài 13. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3s. Tính gia tốc của xe.
 Lời giải:
+ Áp dụng công thức  
+ Trong 100m đầu tiện :  
+ Trong một 100m tiếp theo chuyển động hết 3s tức là 200m xe chuyển động hết 8s : 

+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có:   

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Toc36171534]Loại 1. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
Câu 1: Thời gian cần thiết để tăng vận tốc từ 10m/s lên 40m/s của một chuyển động có gia tốc 2m/s2 là
A. 10s.		B. 15s.	      	C. 25s.	     	D. 20s. 
Câu 2: Một máy bay chở khách muốn cất cánh được phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt được vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc không đổi tối thiểu là
A. 50000km/h2	B. 50000m/s2	C. 25000km/h2	D. 25000m/s2
Câu 3: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 36km/h là: 
A. t = 360s.	B. t = 200s.	C. t = 300s.	D. t = 100s.
Câu 4: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là:
A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m.s.	B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.	
C. a = 0,2 m/s2; v = 8m/s.	D. a = 1,4 m/s2; v = 66m/s.
Câu 5: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng 0. Sau 1 phút ôtô đạt vận tốc 54km/h, gia tốc của ôtô là?
A. 1m/s2	B. 0,9m/s2	C. 0,5m/s2	D. 0,25m/s2
Câu 6: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau 5s nó đạt vận tốc 10m/s. Vận tốc của nó sau 10s là  
A.10m/s  	B. 40m/s  	C. 20m/s  	D. 15m/s  
Câu 7: Một xe máy đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe máy chuyển động nhanh dần đều. Sau 10 giây, xe đạt đến vận tốc 20 m/s. Gia tốc và vận tốc của xe sau 20 s kể từ khi tăng ga là:
A. 1,5 m/s2 và 27 m/s.  		B. 1,5 m/s2 và 25 m/s.  	
C. 0,5 m/s2 và 25 m/s.  		D. 0,5 m/s2 và 27 m/s.
Câu 8: Một đoàn tàu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt tốc độ 40 km/h. Tính gia tốc và quãng đường mà đoàn tàu đi được trong 1 phút đó.
A. 0,1m/s2; 300m       		B. 0,3m/s2; 330m    	
C. 0,2m/s2; 340m     		D. 0,185m/s2; 333m
Câu 9: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 100s tàu đạt tốc độ 36km/h. Gia tốc và quãng của đoàn tàu đi được trong 100 s đó là
A. 0,185 m/s2; 333m      		B. 0,1m/s2; 500m 	
C. 0,185 m/s2; 333m          	D. 0,185 m/s2; 333m 
Câu 10: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là:
A. 0,7 m/s2;  38m/s.       		B. 0,2 m/s2; 8m/s.       	
C. 1,4 m/s2;  66m/s.   		D. 0,2m/s2; 18m/s.               
Câu 11: Một ôtô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Biết rằng sau khi chạy được quãng đường 625m thì ô tô đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của xe là:
A. 1 m/s2	B. 0,1 m/s2 	C. 1cm/s2 	D. 1 mm/s2  
Câu 12: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đọan đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?
A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s.	B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.	
C. a = 0,7 m/s2; v = 8 m/s.	D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.
Câu 13: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đọan đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ôtô đạt vận tốc 25 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?
A. a = 0,7 m/s2; v = 38 m/s.	B. a = 0,25 m/s2; v = 25 m/s.	
C. a = 0,5 m/s2; v = 25 m/s.	D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.
Câu 14: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?
A. 500m.	 	B. 50m. 	C. 25m.	D. 100m. 
Câu 15: Một đoàn tàu đứng yên khi tăng tốc, chuyển động nhanh dần đều. Trong khoảng thời gian tăng tốc từ 21,6km/h đến 36km/h, tàu đi được 64m. Gia tốc của tàu và quãng đường tàu đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi đạt tốc độ 36km/h là
A. a = 0,5m/s2, s = 100m.		B. a = -0,5m/s2, s = 110m.	
C. a = -0,5m/s2, s = 100m.		D. a = -,0,7m/s2, s = 200m.
Câu 16: Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 40km/h bỗng tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều. Tính gia tốc của xe biết rằng sau khi đi được quãng đường 1km thì ô tô đạt được tốc độ 60km/h
A. 0,05m/s2	B. 1m/s2	C. 0,0772m/s2	D.10m/s2
Câu 17: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s2 thì bắt đầu chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s ôtô đạt vận tốc 14m/s. Sau 40s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ôtô lần lượt là
A. 0,7 m/s2; 38m/s. 			B. 0,2 m/s2; 8m/s. 	
C. 1,4 m/s2; 66m/s. 			D. 0,2m/s2; 18m/s.  
Câu 18: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì bắt đầu tăng ga (tăng tốc), chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s ô tô đạt được vận tốc 14 m/s. Sau 50 s kể từ lúc tăng tốc, gia tốc và vận tốc của ô tô lần lượt là 
A. 0,2 m/s2  và 18 m/s. 		B. 0,2 m/s2  và 20 m/s.      	
C. 0,4 m/s2  và 38 m/s.         	D. 0,1 m/s2  và 28 m/s.  
Câu 19: Quả cầu lăn từ đỉnh dốc dài 1m, sau 10s đến chân dốc. Sau đó quả cầu lăn trên mặt phẳng nằm ngang được 2m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là
A. -0,02m/s2; 0,01m/s2.		B. -0,01m/s2; 0,02m/s2.	
C. 0,01m/s2; -0,02m/s2.		D. 0,02m/s2; -0,01m/s2. 
Câu 20: Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh dốc dài 150m, sau 15s nó đến chân dốc. Sau đó tiếp tục đi trên mặt ngang được 75m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là
A. 22,5s.		B. 18,5s.	C. 30m.	D. 50m.
Câu 21: Một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 16m/s và gia tốc 2m/s2 thì tăng tốc cho đến khi đạt được vận tốc 24m/s thì bắt đầu giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Biết ô tô bắt đầu tăng vận tốc cho đến khi dừng hẳn là 10s. Hỏi quãng đường của ô tô đã chạy.
A. 177 m	B. 180m	C. 188m	D. 177m
Câu 22: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 trên đoạn đường 500m, sau đó chuyển động đều. Sau 1h tàu đi được đoạn đường là
A. s = 34,5km.		B. s = 35,5km.	
C. s = 36,5km.		D. s = 37,5km.
Câu 23: Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng
A. 10 m/s2.	B. 49,4 m/s2.	C. 55 m/s2.	D. 5 m/s2.
Câu 24: Một ôtô đang chạy với tốc độ 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian đó là 
A. 12,5 m/s	B. 9,5 m/s	C. 21 m/s	D. 1 m/s
Câu 25: Khi ô tô chạy với vận tốc 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s , ô tô đạt vận tốc 15m/s. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga. 
A. v = 15m/s		B. v = 18m/s	
C. v = 30m/s		D. Một kết quả khác.
Câu 26: Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy
A. 3m/s	B. 4m/s	C. 1m/s	D. 0,5m/s
Câu 27: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi khởi hành được 100 m, xe đạt vận tốc 10 m/s. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi đi hết 100 m tiếp theo, xe có vận tốc
A. 10m/s.	B. 200 m/s.	C. 15 m/s.	D. 20 m/s.
Câu 28: Ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau 30 giây ôtô đạt vận tốc 30 m/s, sau 40 s kể từ lúc tăng ga và vận tốc trung bình của ô tô là 
A. 35 m/s.	B. 20 m/s.	C. 30 m/s.	D. 25 m/s.
Câu 29: Một xe máy chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đoạn AD dài 28m. Sau khi xe qua A được 1s xe tới B với vận tốc 6m/s. 1s trước khi tới D, xe ở C và vận tốc 8m/s. Thời gian xe đi trên đoạn đường AD là
A. 4s.			B. 10s		C. 3s.			D. 7s. 
Câu 30: [image: ]Trên mặt phẳng nghiêng góc 300 có một dây không giãn. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào một vận B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển  động trên phương nằm ngang với gia tốc 4 m/s2 như hình vẽ. Gia tốc của B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng bằng
A. 2,75 m/s2.		B. 2,51m/s2.	
C. 4,00 m/s2.		D. 2,07 m/s2. 
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Câu 31: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 72km/h thì hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 5s thì dừng hẳn. Quãng đường mà tàu đi được từ lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc dừng lại là   
A. 4 m.	      	B. 50 m.	C. 18 m.	D. 14,4 m.
Câu 32: Một chiếc xe chuyển động chậm dần đều trên đường thẳng. Vận tốc khi nó qua A là 10 m/s, và khi đi qua B vận tốc chỉ còn 4 m/s. Vận tốc của xe khi nó đi qua I là trung điểm của đoạn AB là
A. 7 m/s.	B. 5 m/s.	C. 6 m/s.	D. 7,6 m/s.
Câu 33: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là?
A. a = 0,5m/s2, s = 100m. 		B. a = -0,5m/s2, s = 110m.
C. a = -0,5m/s2, s = 100m. 		D. a = -0,7m/s2, s = 200m. 
Câu 34: Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt cách xe 20m. Người ấy phanh gấp và xe đến ngay trước miệng hố thì dừng lại. Gia tốc của đoàn tàu là
A. 2,5m/s2.	B. -2,5m/s2	C. 5,09m/s2	D. 4,1m/s2
Câu 35: Một đoàn tàu vào ga đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều, sau 20s vận tốc còn 18km/h. Sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng lại
A. 30s.		B. 40s.	C. 20s.	D. 50s. 
Câu 36: Xe chạy chậm dần lên một dốc có độ dài là S. Tốc độ ở chân dốc 54km/h, ở đỉnh dốc là 36km/h. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng
A. 11,32m/s.		B. 12,25m/s.	
C. 12,75m/s.		D. 13,35m/s. 
Câu 37: Một chất điểm chuyển động trên trục 0x với gia tốc không đổi a = 4m/s2 và vận tốc ban đầu v0 = - 10m/s.
A. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động chậm dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s.
B. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = - 10m/s.
C. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục chuyển động nhanh dần đều. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 10m/s.
D. Sau thời gian 2,5s thì vật dừng lại, sau đó tiếp tục vẫn đứng yên. Vận tốc của nó lúc t = 5s là v = 0m/s.
Câu 38: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa. Gia tốc và quãng đường từ đó cho đến lúc xe dừng hẳn là
A. a = 3m/s2; s = 66,67m  	B. a = -3m/s2; s = 16,67m  	
C. a = -6m/s2; s = 66,67m 	D. a = 6m/s2; s = 66,67m
Câu 39: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh, xe chuyển động chậm dần với gia tốc 2m/s2. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là:
A. s = 19 m. 	B. s = 20m. 	C. s = 18 m. 	D. s = 21m.
Câu 40: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì người lái xe hãm phanh. Ôtô chuyển động thẳng chậm dần đều và sau 6 giây thì dừng lại. Quãng đường s mà ôtô chạy thêm được kể từ lúc hãm phanh là:
A. s = 45m.	B. s = 82,6m.	C. s = 252m.	D. s = 135m
Câu 41: Một ô tô chuyển động thẳng chậm dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô giảm từ 6 m/s về 4 m/s. Quãng đường ô tô đi được trong khoảng thời gian 10s đó là 
A. 70 m. 		B. 50 m. 	C. 40 m. 	D. 100 m.
Câu 42: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là:
A. a = - 0,5 m/s2. 		B. a = 0,2 m/s2. 	
C. a = - 0,2 m/s2. 		D. a = 0,5 m/s2.
Câu 43: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 3m/s2. Vận tốc của vật khi đi được quãng đường 50m kể từ lúc hãm phanh là?
A. 5m/s	B. 120m/s	C. 10m/s	D. 15m/s
Câu 44: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 43,2km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều sau 2 phút thì dừng lại ở sân ga. Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm phanh là?
A. s = 72m	B. s = 720m	C. s = 270m	D. s = 27m
Câu 45: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 54km/h thì hãm phanh và chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc a = 1m/s2. Sau bao lâu thì tàu dừng hẳn  
A. 10s  	B. 15s  	C. 20s  	D. - 15s  
Câu 46: Một ôtô đang chạy trên đường cao tốc với vận tốc không đổi 72km/h thì người lái xe thấy chướng ngại vật và bắt đầu hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy được 50m thì vận tốc ôtô còn là 36km/h. Hãy tính gia tốc của ôtô và khoảng thời gian để ôtô chạy thêm được 60m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.
A. - 3m/s2; 4,56s		B. 2m/s2; 4s	
C. - 4m/s2; 2,36s		D. - 5m/s; 5,46s
Câu 47: Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều và sau 30s thì dừng hẳn. Độ lớn gia tốc của đoàn tàu có thể nhận giá trị nào sau đây:
A. 0,33m/s2	B. 180m/s2	C. 7,2m/s2	D. 9m/s2
Câu 48: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc là 36 km/h thì hãm phanh, sau 20s thì ôtô dừng lại hẳn. Gia tốc và quãng đường mà ôtô đi được là:
A. - 1m/s2; 100m  		B. 2 m/s2; 50m         	
C. -0,5 m/s2; 100m		D. 1m/s2; 100m
Câu 49: Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 54km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,1m/s2 để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại ở sân ga, quãng đường mà tàu đi được là:
A. 1794m            	B. 2520m              	C. 1080m                 	D. 1806m
Câu 50: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc là 36 km/h thì hãm phanh, sau 10s thì ôtô dừng lại hẳn. Gia tốc và quãng đường mà ôtô đi được là:
A. - 1m/s2; 100m		B. 2 m/s2; 50m              	
C. -1 m/s2; 50m		D. 1m/s2; 100m
Câu 51: Xe đạp đi với vận tốc 3m/s bỗng hãm phanh và đi chậm dần đều. Mỗi giây vận tốc giảm 0,1m/s. Sau 10s vận tốc của xe:
A. 1m/s	B. 4m/s	C. 3m/s	D. 2m/s 
Câu 52: Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đọan đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho đến khi dừng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm 100 m. Gia tốc a của ô tô là bao nhiêu?
A. a = - 0,5 m/s2     		B. a = 0,2 m/s2    	
C. a = - 0,2 m/s2     		D. a = 0,5 m/s2
Câu 53: Một xe ô tô với vận tốc 54km/h thì hãm phanh và chuyển động chậm dần đều, sau 20s thì vận tốc giảm xuống còn 36km/h. Quãng đường mà xe đi được trong 20s nói trên là:
A. 250m           	B. 900m            	C. 520m            	D. 300m
Câu 54: Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc?
A. 12,5 s 	B. 1,6 s	C. 6,25 s 	D. 10,5 s
Câu 55: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua 4 điểm A, B, C, D biết AB = BC = CD = 50cm. Vận tốc tại C là 20cm/s. Tìm gia tốc của chất điểm
A. 2m/s2      	B. -2m/s2           	C. 4m/s2      	D. -4m/s2      
Câu 56: Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 
A. 22,5 s.	B. 18,5 s.	C. 25,8 s.	D. 24,6 s.
Câu 57: Xe chạy chậm dần đều lên một dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/giờ, ở đỉnh dốc là 36 km/giờ. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng
A. 11,32 m/s.		B. 12,25 m/s.	
C. 12,75 m/s.		D. 13,35m/s.
Câu 58: Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là
A. − 0,02 m/s2, 0,01 m/s2.	B. − 0,01 m/s2, 0,02 m/s2.	
C. 0,01 m/s2, − 0,02 m/s2.	D. 0,02 m/s2, − 0,01 m/s2.
Câu 59: Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc a1= 5 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = − 5 m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25 s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20 m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc 
A. 20 m/s.	B. 27 m/s.	C. 25 m/s.	D. 32 m/s.
Câu 60: Chọn câu SAI: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều:
A. Vectơ vận tốc luôn cùng chiều với vectơ gia tốc
B. Gia tốc luôn có giá trị dương	C. Vận tốc là hàm bậc nhất theo thời gian
D. Gia tốc tức thời có độ lớn bằng gia tốc trung bình
Câu 61: Chọn câu sai:	
A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau thì bằng nhau.  	
B. Vevtơ gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có thể cùng chiều hoặc ngược chiều với vectơ vận tốc 	
C. Vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.  
D. Gia tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn không đổi. 
Câu 62: Một chất điểm chuyển động chậm dần đều, cùng chiều với trục Ox, quãng đường khi dừng lại được tính theo biểu thức
A.  s =  			B.   s =  		C.  s = - 			D.   s =  
Câu 63: Xác định biểu thức tính gia tốc tức thời của chuyển động thẳng biến đổi đều:
A. 	   B.            C.   	D. 
Câu 64 : Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 20m/s đi trong thời gian 10s. Gia tốc của vật là:
A. 0 m/s2;	        		B. 2 m/s2;           	C. -2 m/s2;	   	D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 65: Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10s, vận tốc của ô tô tăng từ 4m/s đến 6 m/s. Quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên là?
A. s = 50m.	B. s = 100m.		C. s = 25m.		D. s = 500m.
Câu 66: Một xe lửa bắt đầu dời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe lửa đạt được vận tốc 36km/h là?
A. t = 100s.	B. t = 200s		C. t = 300s.		D. t = 360s.
Câu 67: Câu nào sai? Trong chuyển động thẳng  nhanh dần đều thì
A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.
B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.
C. Quáng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.
D. Gia tốc là đại lượng không đổi.
Câu 68: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 72km/h thì giảm đều tốc độ cho đến khi dừng lại. Biết rằng sau quãng đường 50m, vận tốc giảm đi còn một nửa. Gia tốc và quãng đường từ đó cho đến lúc xe dừng hẳn là
A. a = 3m/s2; s = 66,67m			C. a = -3m/s2; s = 66,67m
B. a = -6m/s2; s = 66,67m			D. a = 6m/s2; s = 66,67m
Câu 69: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, véc tơ gia tốc tức thời có đặc điểm
A. Hướng thay đổi, độ lớn không đổi		C. Hướng không đổi, độ lớn thay đổi
B. Hướng thay đổi, độ lớn thay đổi		D. Hướng không đổi, độ lớn không đổi
Câu 70: Công thức liên hệ vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều
A. v = v0 + at2	B. v = v0 + at.	C. v = v0 – at		D. v =  - v0 + at
Câu 71: Trong công thức liên hệ giữa vận và gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều được xác định
A. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
B. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v trái dấu
C. Chuyển động nhanh dần đều a và v trái dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu
D. Chuyển động nhanh dần đều a và v cùng dấu. Chuyển động chậm dần đều a và v cùng dấu
Câu 72: Chọn câu sai. Chất điểm chuyển động theo 1 chiều với gia tốc 4m/s2 nghĩa là:
A. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì sau 1s vận tốc của nó bằng 4m/s
B. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 1s vận tốc của nó bằng 6m/s
C. Lúc vận tốc bằng 2m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 8m/s
D. Lúc vận tốc bằng 4m/s thì sau 2s vận tốc của nó bằng 12m/s
Câu 73: Một máy bay chở khách muốn cất cánh được phải chạy trên đường băng dài 1,8km để đạt được vận tốc 300km/h. Máy bay có gia tốc không đổi tối thiểu là
A. 50000km/h2	     B. 50000m/s2	        C. 25000km/h2		D. 25000m/s2
Câu 74: Gia tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động:
  A. sự tăng nhanh hay chậm của chuyển động
  B. sự tăng nhanh hay chậm của vận tốc của chuyển động
  C. sự  nhanh hay chậm của chuyển động
  D. sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc của chuyển động.
Câu 75: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó có:
  A. gia tốc trung bình không đổi		B. vận tốc tức thời không đổi
  C. gia tốc tức thời không đổi			D. vận tốc trung bình không đổi
Câu 76: Câu nào là sai: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều ta có:
  A. Véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc 
  B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian
  C. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian
  D. Gia tốc là đại lượng không đổi
Câu 77: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động chậm dần đều:
A. gia tốc luôn luôn dương 		C. gia tốc luôn luôn cùng hướng với vận tốc
B. gia tốc luôn luôn âm	           		D. gia tốc luôn luôn ngược hướng với vận tốc
Câu 78: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều thì:
A. vận tốc tỉ lệ nghịch với thời gian
B. đường đi tỉ lệ với bình phương của thời gian
C. sự thay đổi vận tốc sau những khoảng thời gian như nhau là không đổi
D. vận tốc có lúc tăng lên, có lúc giảm xuống
Câu 79: Một vật chuyển động nhanh dần đều thì:
A. gia tốc a > 0				C. tích số gia tốc với vận tốc a.v > 0
B. gia tốc a < 0				D. tích số gia tốc với vận tốc a.v < 0
Câu 80: Chọn phát biểu đúng:
  A. chuyển động thẳng chậm dần đều gia tốc có giá trị âm
  B. chuyển động thẳng chậm dần đều vận tốc có giá trị âm
  C. chuyển động thẳng nhanh dần đều vận tốc và gia tốc luôn có giá trị dương
  D. chuyển động thẳng nhanh dần đều gia tốc có thể có giá trị âm hay dương
Câu 81: Chọn phát biểu sai:
A. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều vec tơ vận tốc và vec tơ gia tốc ngược chiều nhau
B. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vận tốc có giá trị dương
C. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều vec tơ vận tốc và vec tơ gia tốc cùng chiều
D. chuyển động thẳng có vận tốc tăng một lượng bằng nhau sau một đơn vị thời gian là chuyển động thẳng nhanh dần đều
Câu 82: Đơn vị của gia tốc a là:	A. m/s      B. m/s2             C. N/s               D. kg/ s2
Câu 83: Một xe máy đang chạy với tốc độ 36km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt cách xe 20m. Người ấy phanh gấp và xe đến ngay trước miệng hố thì dừng lại:
I. Gia tốc của đoàn tàu là:  A. 2,5m/s2    	   B. -2,5m/s2    	C. 5,09m/s2    	D. 4,1m/s2
II. Thời gian hãm phanh là:	A. 3s		B. 4s		C. 5s		D. 6s
Câu 84: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động nhanh dần đều thì sau 20s  nó đạt vận tốc 36km/h. Hỏi sau bao lâu tàu đạt vận tốc 54km/h:
A. 23s		B. 26s			C. 30s			D. 34s
Câu  85: Một chuyển động thẳng nhanh dần đều (a > 0) có vận tốc đầu v0. Cách thực hiện nào sau đây làm cho chuyển động trở thành chậm dần đều?
A. đổi chiều dương để có a < 0   		B. triệt tiêu gia tốc
C. đổi chiều gia tốc     				D. không cách nào trong số A, B, C
Câu 86: Một đoàn tàu đang đi với tốc độ 10m/s thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm được 64m thì tốc độ của nó chỉ còn 21,6km/h. Gia tốc của xe và quãng đường xe đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến lúc dừng lại là?
A. a =  0,5m/s2, s = 100m .				C. a = -0,5m/s2, s = 110m
B. a = -0,5m/s2, s = 100m .	      			D. a = -0,7m/s2, s = 200m .
Câu 87: Vận tốc vũ trụ cấp I (7,9km/s) là vận tốc nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái đất. Sau khi phóng 160s con tàu đạt được vận tốc trên, gia tốc của tàu là
A. 49,375km/s2	     B. 2,9625km/min2	C. 2962,5m/min2        D. 49,375m/s2
Câu 88: Trong đồ thị vận tốc (0t, 0v) đường biểu diễn dốc lên ứng với chuyển động có :
A. Vận tốc theo chiều dương 				B. Vận tốc không đổi
C. Vận tốc tăng						D. Vận tốc giảm
Câu 89: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều vectơ gia tốc  có chiều nào kể sau?
A. Ngược chiều với 					B. Chiều của 
C. Chiều của 					D. Chiều của 
Câu 90: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều véc tơ vận tốc và véc tơ gia tốc: 
A. Luôn trùng nhau.					C. Luôn cùng hướng.
B. Luôn cùng phương.					D. Luôn vuông góc nhau.
Câu 91: Một viên bi chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2m/s2 và vận tốc ban đầu bằng 0. Quảng đường viên bi đi được trong giây thứ 3 là
A. 0,5m.			B. 0,9m. 			C. 1,5m. 			D. 2m.
Câu 92: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/h, tài xế tắt máy và hãm phanh xe chuyển động chậm dần đều sau 50m nữa thì dừng lại. Quãng đường xe đi trong 2s kể từ lúc hãm là:
A. 18m ;	 	 	B. 10m ;			C. 20m  ;    			D. 2,5m
Câu 93: Đại lượng nào đặc trưng cho tính chất chuyển động nhanh hay chậm 
A. gia tốc của vật						B. vận tốc của vật	
C. quãng đường đi được của vật			D. cả 3 đại lượng trên
Câu 94: Một chất điểm chuyển động biến đổi đều với v0 = 18km/h, quãng đường nó đi đuợc trong giây thứ năm là 4,5m.
I. Chất điểm chuyển động: A. chậm dần đều	B. chậm dần rồi nhanh dần
		C. nhanh dần đều			D. gia tốc dương.
II. Gia tốc của chất điểm:	A. 0,1m/s2		B. -0,1m/s2	C. 1,1 m/s2	D. -1,1m/s2
III. Quảng đường chất điểm chuyển động được sau 10s là:
A. 15m		B. 15,5m.		C. 45m		D. 75m
Câu 95: Một đoàn tàu rời ga chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 trên đoạn đường 500m, sau đó chuyển động đều. Sau 1h tàu đi được đoạn đường là
A. s = 34,5km.	      B. s = 35,5km.		C. s = 36,5km.	      D. s = 37,5km.
Câu 96: Để xuống một độ sâu 180m, người ta dùng một thang máy khởi hành v0 = 0, 2/3 quãng đường đầu tiên thang máy chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,6m/s2, 1/3 quãng đường còn lại thang máy chuyển động chậm dần đều tới đáy thì dừng lại.
I. Vận tốc lớn nhất của thang máy đạt được là:
A. 22m/s 			B. 10m/s 			C. 12m/s		D. 30m/s
II. Gia tốc chuyển động ở giai đoạn 1/3 quãng đường còn lại:
A. 1,2m/s2			B. -1,2m/s2			C. 12m/s2		D. -1,8m/s2
III. Thời gian thang máy đi từ trên xuống dưới đáy:
A. 25s			B. 30s				C. 40s			D. 35s
Câu 97: Một chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 = 24cm và s2 = 64m trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.
A. 1m/s; 2,5m/s2 	   B. 1m/s; 0,25m/s2     C. 1,5m/s; 2,5m/s2     D. 1,5m/s; 0,25m/s2
Câu 98: Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm A ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm A ra Cầu Giấy
	A. 3m/s		B. 4m/s		C. 1m/s		D. 0,5m/s
Câu 99: Trong thí nghiệm về chuyển động thẳng của 1 vật người ta ghi được vị trí của vật sau những khoảng thời gian 0,02s trên băng giấy được thể hiện trên bảng sau:
	Vị trí(mm)
	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H

	
	0
	22
	48
	78
	112
	150
	192

	Thời điểm(s)
	0,02
	0,04
	0,06
	0,08
	0,10
	0,12
	0,14


Chuyển động của vật là chuyển động
A. Thẳng đều				C. Thẳng nhanh dần
B. Thẳng chậm dần			D. Thẳng nhanh dần sau đó chậm dần
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DẠNG 3: TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG GIÂY THỨ n VÀ TRONG n GIÂY CUỐI.
Phương pháp giải:
* Quãng đường vật đi trong giây thứ n.
−  Tính quãng đường vật đi trong n giây:  
 −  Tính quãng đường vật đi trong (n – 1) giây:  
−  Vậy quãng đường vật đi trong giây thứ n: 
* Quãng đường vật đi trong n giây cuối.
−  Tính quãng đường vật đi trong t giây: 
−  Tính quãng đường vật đi trong (t – n) giây: 
−  Vậy quãng đường vật đi trong n giây cuối : 
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
Bài 1. Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. 
a. Tính gia tốc của xe. 
b. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.
 Lời giải:
a. Ta có:  
+ Ta có quãng đường đi trong 5s đầu:  
+ Quãng đường đi trong 6s: 

+ Quãng đường đi trong giây thứ 6:  S = S6  - S5 = 21,5  a = 3m/s2
b. Ta có:  
Bài 2. Một xe chuyển động nhanh dần đều với v = 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 5,45m.
a. Tính gia tốc của xe.
b. Tính quãng đường đi được trong 10 giây và trong giây thứ 10.
c. Tính quãng đường đi được trong 6 giây đầu.
Lời giải:
a. Ta có  
Ta có quãng đường đi trong 5s đầu: 
+ Quãng đường đi trong 4s: 
+ Quãng đường đi trong giây thứ 5:

b. Tính quãng đường đi được trong 10 giây: 
Tính quãng đường đi được trong 9 giây: 
Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10: 
Bài 3. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính gia tốc của xe.
 Lời giải:
+ Áp dụng công thức  với  
+ Quãng đường đi trong 5s: 
+ Quãng đường đi trong 4s: 

+  Quãng đường đi trong giây thứ 5:  S = S5  - S4 = 14(m)  a = 2 m/s2
Bài  4. Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h.Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. 
a. Hãy tính gia tốc của vật 
b. Vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s. Tính quãng đường đi được sau 10s và trong giây thứ 10.
c. Tính quãng đường đi được trong 4s cuối.
Lời giải:
+ Ta có 
a. Quãng đường chuyển động  
+ Trong 4s đầu  
+ Trong 3s đầu  
+ Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m nên 

b. Quãng đường đi được sau 10s : 
Tính quãng đường đi được trong 9 giây: 
Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10: 
c.  Tính quãng đường vật đi trong (10– 4) giây: 
Quãng đường đi được trong 4s cuối: ∆s = 
Bài 5. Một xe đang chuyển động với vận tốc 7,2 km/h thì tăng tốc. Sau 4s, xe đi thêm được 40m.
a. Tìm gia tốc của xe. 	    
b. Tìm vận tốc của xe sau 6s. 
c. Cuối giây thứ 6, xe tắt máy, sau 13s thì ngừng hẳn lại. Tính quãng đường xe đi thêm được kể từ khi tắt máy. 
Lời giải:
vo = 7,2km/h = 2m/s
a. Áp dụng công thức: 
b.  Vận tốc của xe sau 6s là: v = v0 + at = 2 + 4.6 = 26m/s
c. Gia tốc của xe sau khi tắt máy: 
Quãng đường đi được cho đến khi dừng lại là: 
Bài 6. Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10.
Lời giải:
+ Quãng đường đi trong 10s: 
+ Quãng đường đi trong 9s: 
+ Quãng đường đi trong giây thứ 10:  S = S10  - S9 = 24 (m )
Bài 7. Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2m/s2. Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?
Lời giải:
+ Quãng đường vật đi được trong 10s:  
+ Quãng đường vật đi được trong 8s : 
+ Quãng đường vật đi trong 2s cuối: S = S10 – S8 = 36 (m )
Bài 8. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường S mất 3s. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.
Lời giải:
Vì vật chuyển động biến đổi đều không vận tốc ban đầu nên  
Áp dụ ng công thức :  
Gọi t1 là thời gian vật đi trong 1/9 quãng đường đầu.
Ta có:  
Thời gian vật đi trong 8/9 quãng đường cuối:   
Bài 9. Một viên bi được thả lăn không vận tốc đầu trên mặt phẳng nghiêng. Trong giây thứ 3, bi đi được 25 cm.
a. Tìm gia tốc của viên bi và quãng đường bi lăn được trong 3s đầu. 
b. Biết rằng mặt phẳng nghiêng dài 5m. Tìm thời gian để bi lăn hết chiều dài đó? 
Lời giải:
+ Ta có 
a. Ta có quãng đường đi trong 3s: 
+ Quãng đường đi trong 2s: 
+ Quãng đường đi trong giây thứ 5: 
+ Quãng đường đi trong 3s: 
b. Thời gian viên bi đi hết mặt phẳng nghiêng: 
Bài 10. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong thời gian 4s. Xác định thời gian vật đi được  đoạn đường cuối.
Lời giải:
+ Ta có: 
+ Gọi t là thời gian vật đi hết quãng đường S nên , thời gian để vật đi hết  quãng đường cuối là n
+ Vậy:  
 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. Tính gia tốc của xe. 
A. 3m/s2	B. 4m/s2	C. 5m/s2	D. 6m/s2
Câu 2: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 21,5m. Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.
A. 500m	B. 600m	C. 700m	D. 800m
Câu 3: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2 và vận tốc ban đầu 10 m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 
A. 32,5 m.	B. 50 m.	C. 35,6 m.	D. 28,7 m.
Câu 4: Một ô	tô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là
A. 3 m/s2.	B. 1,08 m/s2.	C. 27 m/s2.	D. 2,16 m/s2. 
Câu 5: Một xe ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12m. Hãy tính gia tốc của vật và quãng đường đi được sau 10s.
A. 120m	B. 130m	C. 140m	D. 150m
Câu 6: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m. Tính gia tốc của xe.
A. 2m/s2	B. 4m/s2	C. 5m/s2	D. 6m/s2
Câu 7: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Trong giây thứ 6 xe đi được quãng đường 11m.Tính quãng đường xe đi trong 20s đầu tiên.
A. 500m	B. 400m	C. 700m	D. 800m
Câu 8: Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính gia tốc của xe.
A. 4m/s2	B. 3m/s2	C. 2m/s2	D. 6m/s2
Câu 9: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu trên máng nghiêng và trong giây thứ năm nó đi được quãng đường bằng 1,8 m. Gia tốc của viên bi chuyển động trên máng nghiêng là:
A. 0,4 m/s2            	B. 0,5 m/s2            	C. 2 m/s2            	D. 2,5 m/s2
Câu 10: Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường S1 = 10 m; Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng
A. 40 m.	B. 10 m.	C. 30 m.	D. 50 m
Câu 11: Một xe chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được 14m. Tính quãng đường đi được trong giây thứ 10.
A. 24m	B. 34m	C. 14m	D. 44m
Câu 12: Một bắt đầu vật chuyển động nhanh dần đều trong 10s với gia tốc của vật 2m/s2. Quãng đường vật đi được trong 2s cuối cùng là bao nhiêu?
A. 16m	B. 26m	C. 36m	D. 44m
Câu 13: Một vật chuyển động thẳng nhamh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5 vật đi được quãng đường 5,9m. Gia tốc của vật là?
A. 0,1m/s2             	B. 0,2m/s2              	C. 0,3m/s2                       	D. 0,4m/s2         
Câu 14: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5m/s2 và vận tốc ban đầu là 10m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 bằng 
A. 32,5m.		B. 50m.		C. 35,6m.		D. 28,7m.
Câu 15: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và đi được đoạn đường 50m trong 10 giây. Quãng đường vật đi được trong 4 giây cuối là
A. 36m.		B. 40m.		C. 18m.	D. 32m.
Câu 16: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 3 kể từ lúc bắt đầu chuyển động xe đi được 5m. Gia tốc của xe bằng
A. a = 2m/s2 		B. a = 0,2m/s2    	C. a = 4m/s2	D. a = 0,4m/s2 
Câu 17: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được quãng đường s1 = 35m trong thời gian 5s, s2 = 120m trong thời gian 10s. Tính gia tốc và vận tốc ban đầu của xe?
A. 1m/s2; 1m/s        		B. 2m/s2; 2m/s          	
C. 3m/s2; 3m/s    		D. 4m/s2; 4m/s       
Câu 18: Trong một chuyển động thẳng, đoạn đường của vật đi được trong 0,5 s liên tiếp sẽ tăng đều mỗi lần 1m. Vậy gia tốc của chuyển động là:
A. 1m/s2 	B. 2m/s2           	C. 4m/s2            	D. 0,5m/s2
Câu 19: Từ trạng thái đứng yên, một vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc là 2m/s2 và đi được quãng đường dài 100m. Hãy chia quãng đường đó ra làm 2 phần sao cho vật đi được 2 phần đó trong 2 khoảng thời gian bằng nhau:
A. 50m, 50m		B. 40m, 60m	
C. 32m, 68m		D. 25m, 75m
Câu 20: Một chiếc xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Xe chạy được một đoạn đường s mất khoảng thời gian là 10 s. Thời gian xe chạy được 1/4 đoạn đường đầu là
A. 2,5 s.	B. 5 s.	C. 7,5 s.	D. 8 s.
Câu 21: Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 7,2m/s2.	B. 2,1 m/s .	C. 5,6 m/s2.	D. 4,3 m/s2.
Câu 22: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi đoạn đường s1 = 24 m và s2 = 64 m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Vận tốc ban đầu và gia tốc của vật lần lượt là 
A. 2,5 (m/s) và 1 (m/s2). 	B. 6 (m/s) và 2,5 (m/s2). 	
C. 16 (m/s) và 3 (m/s2).  	D. 1 (m/s) và 2,5 (m/s2).
Câu 23: Một xe chuyển động thẳng NDĐ đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100m, lần lượt trong 5s và 3,5s. Gia tốc của xe
A. 2m/s2.		B. 1,5m/s2.	C. 1m/s2.	D. 2,4m/s2. 
Câu 24: Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4 s.	B. 0,5 s.	C. 0,3 s.	D. 0,7 s.
Câu 25: Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 10 s. Thời gian nó trượt được 1/4 đoạn đường cuối trước khi dừng lại là
A. 1 s.	B. 3 s.	C. 5 s.	D. 7 s.
Câu 26: Xe ôtô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian xe đi 3/4 đoạn đường cuối là 
A. 50s.		B. 25s.	C. 75s.	D.100s. 
Câu 27: Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên một đoạn đường. Gọi s1 là quãng đường vật đi được trong thời gian là t/2 (s) đầu tiên và s2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2 (s) còn lại. Tỉ số s1/s2 bằng
A. 1/2.		B. 1/3 .	C. 1/4 .	D. 1/6 . 
Câu 28: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong thời gian 4 giây. Xác định thời gian vật đi được 3/4 đoạn đường cuối.
A. 1s	B. 2s	C. 3s	D. 4s
Câu 29: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s mất 3 giây. Tìm thời gian vật đi được 8/9 đoạn đường cuối.
A. 2s	B. 3s	C. 4s	D. 5s



[bookmark: _Toc524684605]DẠNG 4: PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Phương pháp giải:
B1: Chọn HQC: Gốc tọa độ? Chiều dương của trục tọa độ? Gốc thời gian?
B2: Từ HQC xác định các yếu tố:
+ Tọa độ ban đầu x0  =?	+ Vận tốc đầu v0 =?		+ Thời điểm đầu t0 =?
B3: Thiết lập phương trình chuyển động: 

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục ox theo phương trình: x = 3t + 6t2  (x đo bằng m; t đo bằng s). Tìm :
a. Gia tốc của chất điểm. Hỏi chất điểm chuyển động thế nào ?
b. Toạ độ, vận tốc của chất điểm tại thời điểm 2s.
c. Vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ 1s đến 3 s.
Lời giải:
a. Ta có phương trình chuyển động tổng quát:  
+ Theo bài ra: x = 3t + 6t2  (m; s); x0 = 0; v0 = 3m/s, a = 12m/s2
. Vậy vật chuyển động nhanh dần đều.
b. Tọa độ chất điểm lúc t = 2s: x = 3t + 6t2 = 3.2 + 6.22 = 30m
     Vận tốc lúc t = 2s: v = v0 + at = 3 + 12.2 = 27m/s
c. Tọa độ chất điểm lúc t = 1s: x = 3t + 6t2 = 3.1 + 6.12 = 9m
    Tọa độ chất điểm lúc t = 3s: x = 3t + 6t2 = 3.3 + 6.32 = 63m
Vận tốc trung bình: 
Bài 2. Phương trình cơ bản của 1 vật chuyển động: x = 6t2 – 18t + 12 (cm). Hãy xác định.
a. Vận tốc của vật, gia tốc của chuyển động và cho biết tính chất của chuyển động.
b. Vận tốc của vật ở thời điểm t = 2s.
c. Toạ độ của vật khi nó có v = 36cm/s.
Lời giải:
a. Ta có phương trình chuyển động tổng quát:  
+ Theo bài ra x = 6t2 – 18t + 12 (cm); x0 = 12cm; v0 = -18cm/s, a = 12cm/s2
=> a.v < 0. Vậy vật chuyển động chậm dần đều.
b.   Vận tốc lúc t = 2s: v = v0 + at = -18 + 12.2 = 6cm/s
c. Thời gian của chất điểm khi có vận tốc 36cm/s: 
Tọa độ chất điểm lúc t = 4,5s: x = 6t2 – 18t + 12 = 6.4,52 – 18.4,5 + 12 = 52,5cm
Bài 3. Phương trình cơ bản của 1 vật chuyển động: x = -3t2 + 18t + 12 (cm). Hãy xác định.
a. Vận tốc của vật, gia tốc của chuyển động và cho biết tính chất của chuyển động.
b. Vận tốc của vật ở thời điểm t = 4s.
c. Toạ độ của vật khi nó có v = 54cm/s.
Lời giải:
a. Ta có phương trình chuyển động tổng quát:  
+ Theo bài ra : x = 3t2 + 18t + 12 (cm); x0 = 12cm; v0 = 18cm/s, a = -6cm/s2
=> a.v < 0. Vậy vật chuyển động chậm dần đều.
b. Vận tốc lúc t = 2s: v = v0 + at = 18 + 6.(-2) = 6cm/s
Thời gian của chất điểm khi có vận tốc 54cm/s: 
Tọa độ chất điểm lúc t = 6s: x = -3t2 + 18t + 12 = -3.62 + 18.6 + 12=12cm
Bài 4. Phương trình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là: x = 20t2 + 40t + 6 (cm; s). Xác định vị trí vật lúc vật có vận tốc là 400cm/s.
 Lời giải:
Áp dụng công thức   
  
Bài 5.  Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động là: x = 20 + 4t + t2 (m;s). Hãy viết phương trình đường đi và phương trình vận tốc của vật ?
 Lời giải:
Ta có phương trình quãng đường:  
Theo bài ra: x = 20 + 4t + t2  ( m;s ) , 
• Vậy  
• Phương trình vận tốc  
Bài 6. Một ô tô chuyển động theo phương trình: x = 0,2t2 + 20t + 10(m; s). 
a. Tính quãng đường ô tô đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 5s. 
b. Vận tốc trung bình trong đoạn đường này là bao nhiêu?
Lời giải:
+ Ta có phương trình quãng đường: 
+ Quãng đường vật đi được t1 = 2s: 
+ Quãng đường vật đi được t2 = 5s: 
+ Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2s đến thời điểm t2 = 5s: 

+ Vận tốc trung bình  
+ Tọa độ vật đi được t1 = 2s: 
+ Tọa độ vật đi được t2 = 5s: 
+ Vận tốc trung bình  
Bài 7. Cho một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là x = 20 + 4t - 0,5t2  (m;s). Xác định vận tốc và quãng đường của chuyển động sau 2s là bao nhiêu?
Lời giải:
+ Ta có phương trình chuyển động biến đổi đều của vật:   
Mà theo đầu bài ra ta có x = 10 + 4t - 0,5t2  v0 = 4m/s  ; a= -1m/s2
+ Phương tình  vận tốc: v = v0 + at = 4 – t với t = 2s  v = 2m/s
Công thức tính quãng đường: 
Bài 8. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với phương trình chuyển động thẳng là: x = 4 + 20t + 0,4t2  (m;s). Tính quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 1s đến t2 = 4s và vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.   
Lời giải :
+ Ta có phương trình quãng đường: 
+ Quãng đường vật đi được t1 = 1s: 
+ Quãng đường vật đi được t2 = 4s: 
+ Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 1s đến thời điểm t2 = 4s:  

+ Vận tốc trung bình  
+ Tọa độ vật đi được t1 = 1s: 
+ Tọa độ vật đi được t2 = 4s: 
+ Vận tốc trung bình  
Bài 9. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc và chuyển động nhanh dần đều sau khi đi được 20 s thì vật có vận tốc 20 m/s. Chọn gốc thời gian lúc tăng tốc, trục toạ độ có chiều dương là chiều chuyển động của vật, gốc toạ độ tại vị trí bắt đầu tăng tốc
a. Tính quãng đường chất điểm đi được tính đến lúc vận tốc của vật là 15m/s?
b. Tính vận tốc của vật vào thời điểm 5s. Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ 5?
c. Viết công thức vận tốc? Viết ptcđ của vật? 
Lời giải :
a. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Ta có: 
b. Ta có : 
c. Quãng đường vật đi trong 4s là : 
Quãng đường vật đi trong 5s là : 
· Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là : 6,25 – 4 = 2,25 (m)
Bài 10. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc 2 m/s2 ngược chiều với vận tốc đầu trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc. Chọn gốc toạ độ và gốc thời gian là nơi và lúc xe ở chân dốc.
  a. Viết phương trình chuyển động của ôtô?
  b. Tính quãng đường xa nhất theo sườn dốc mà ôtô có thể lên được và thời gian đi hết quảng đường đó?
  c. Tính vận tốc và tọa độ của ôtô sau 10s.
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô
v0 = 30m/s; a = -2 m/s2
a. Phương trình chuyển động: x = 30t – t2 
b. Khi đến vị trí xa nhất thì v1 = 0

Thời gian đi hết quãng đường đó là: 
c. t = 10s: 	 v2 = v0 + at = 30 -2.10 = 10 (m/s)
                        x = 30.10 -2.102 =100 (m)
Bài 11. Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc 20m/s thì giảm tốc và chuyển động chậm dần đều sau khi đi được 20 s thì vật dừng hẳn. Chọn gốc thời gian lúc tăng tốc, trục toạ độ có chiều dương là chiều chuyển động của vật, gốc toạ độ tại vị trí bắt đầu tăng tốc
a. Viết công thức vận tốc ? Viết ptcđ của vật?
b. Tính quãng đường chất điểm đi được tính đến lúc vận tốc của vật là 15m/s?
c. Tính vận tốc và tọa độ của chất điểm sau 5s
Bài 12. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có: Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s còn Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s. 
a. Viết phương trình chuyển động của vật.
b. Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động và vị trí của vật lúc này.
 Lời giải:
a. Phương trình chuyển động và phương trình vận tốc:  
+ Khi t1 = 2s thì x1 = 5cm và v1 = 4cm/s ta có:  
+ Khi t2 = 5s thì  v2 = 16cm/s thì: 
+ Từ ( 1 ) và ( 2 ) ta có hệ  
b. + Ta có  vậy vật chuyển động chậm dần đều, để vật đổi chiều thì khi vật dừng lại nên:

+ Vị trí vật 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phương trình chuyển động của một chất điểm là x = 10t + 4t2. Tính vận tốc  của chất điểm lúc t = 2s.
A. 16m/s	B. 18m/s	C. 26m/s	D. 28m/s
Câu 2: Cho phương trình chuyển động của chất điểm là: x = 10t - 0,4t2, gia tốc của của chuyển động là: 
A. -0,8 m/s2	B. -0,2 m/s2	C. 0,4 m/s2        	D. 0,16 m/s2
Câu 3: Một vật chuyển động với phương trình: x = 10 + 3t - 4t2 (m,s). Gia tốc của vật là:
A. -2m/s2	B. -4m/s 2	C. -8m/s2	D.10m/s2
Câu 4: Một vật chuyển động với phương trình x = 6t + 2t2 (m). Kết luận nào sau đây là sai
A. Vật chuyển động nhanh dần đều.			B. Gia tốc của vật là 2m/s2.
C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ.   D. Vận tốc ban đầu của vật là 6m/s.
Câu 5: Một vật chuyển động có công thức vận tốc: v = 2t + 6 (m/s). Quãng đường vật đi được trong 10s đầu là:
A.10m.                   	B. 80m.                           	C. 160m.                	D. 120m.
Câu 6: Một vật chuyển động với phương trình như sau: v = -10 + 0,5t  (m; s). Phương trình đường đi của chuyển động này là: 
A. s = -10t + 0,25t2		B. s = – 10t + 0,5t2	
C. s = 10t – 0,25t2		D. s = 10t – 0,5t2
Câu 7: Cho phương trình của một chuyển động thẳng như sau: x = t2 + 4t + 10 (m; s). Đáp án đúng là:
A. Gia tốc của chuyển động là 1m/s2.	B. Toạ độ đầu của vật là 10m.
C. Toạ độ đầu của vật là  4m.	D. Cả ba kết quả A, B, C.
Câu 8: Một vật chuyển động thẳng đều theo phương ox. Tại các thời điểm t1 = 2s , t2 = 6s. Toạ độ tương ứng của vật là x1 = 20m và x2 = 4m. Kết luận nào sau đây không chính xác?
A. Vận tốc của vật có độ lớn là 4m/s.
B. Thời điểm vật đến gốc toạ độ 0 là t = 5s.	
C. Phương trình toạ độ của vật là x = 20 - 4t.	
D. Vật chuyển đông ngược chiều dương của trục Ox.
Câu 9: Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = 15 - 8t(m/s). Giá trị của gia tốc và tốc độ của chất điểm lúc t = 2s là
A. 8m/s2 và - 1m/s.			B. 8m/s2 và 1m/s.		
C. - 8m/s2 và 1m/s.	    		D. - 8m/s2 và - 1m/s.
Câu 10: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ đầu 3m/s và gia tốc 2m/s2, thời điểm ban đầu ở gốc toạ độ và chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ thì phương trình có dạng. 
A. x = 3t + t2.  	B. x = -3t - 2t2.   	 C. x = -3t + t2.  	D. x = 3t - t2.  
Câu 11: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x theo phương trình: x = 5 + 6t – 0,2t2 (với x tính bằng mét, t tính bằng giây). Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm?
A. 0,4m/s2; 6m/s.				B. -0,4m/s2; ; 6m/s.	
C. 0,5m/s2; 5m/s.				D. -0,2m/s2;; 6m/s.
Câu 12: Phương trình nào cho biết vật chuyển đọng nhanh dần đều dọc theo trục Ox
A. x = 0,5t + 10.	B. x = 10 + 5t + 0,5t2.	C. v = 5t2.	D. x = 5 – t2.
Câu 13: Cho phương trình vận tốc chuyển động của một vật có dạng như sau: v = 3 + 2t. Vận tốc vo, gia tốc a bằng bao nhiêu:
A. v0 = 2m/s, a = 3m/s2		B. v0 = 4m/s, a = 2m/s2	
C. v0 = 0m/s, a = 2m/s2		D. v0 = 3m/s, a = 2m/s2
Câu 14: Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo phương trình x = 2t + 3t2 trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Gia tốc; toạ độ và vận tốc của chất điểm lúc 3s là
A. a = -1,5m/s2; x = -33m; v = -6,5m/s.	B. a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s.
C. a = 6,0m/s2; x = 33m; v = 20m/s.	D. a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s.
Câu 15: Phương trình chuyển động thẳng đều của một chất điểm có dạng: x = 4t – 10 (x: km, t: h). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2h là: 
A. 4,5 km.	B. 2 km.	C. 6 km.	D. 8 km.
Câu 16: Phương trình chuyển động của một chất điểm có dạng: x = 10t + 4t2 (x:m; t:s). Vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s là: 
A. 28 m/s	B. 18 m/s	C. 26 m/s	D. 16 m/s
Câu 17: Một vật chuyển động với phương trình vận tốc v = 2 + 2t (chọn gốc tọa độ là vị trí ban đầu của vật). Phương trình chuyền động của vật có dạng:
A. x = 2t + t2.  	B. x = 2t + 2t2.  	C. x = 2 + t2.  	D. x = 2 + 2t2.
Câu 18: Một vật chuyển động trên đường thẳng theo phương trình: x = −12 + 2t (m; s). Tốc độ trung bình từ thời điểm t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s bằng
A. 3,6 m/s.	B. 9,2 m/s.	C. 2,7 m/s.	D. 1,8 m/s.
Câu 19: Một vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình đường đi s = 15 − 4t + 12 (m, s). Thời gian mà vật đi được quãng đường 36 m kể từ t = 0 là 
A. 8,32 s.	B. 7,66 s.	C. 9,18 s.	D. 3,27 s.
Câu 20: Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình vận tốc là v = 10 – 2t, t tính theo giây, v tính theo m/s. Quãng đường mà chất điểm đó đi được trong 8 giây đầu tiên là
A. 26 m.  	B. 16 m.  	C. 34 m.  	D. 49 m.
Câu 21. Một vật chuyển động trên trục toạ độ xx’ theo phương trình x = - 4t2 + 10t -6 (m,s). Kết luận nào sau đây đúng
A. Vật đi qua gốc tọa độ ở các thời điểm t1 = 1s ; t2 = 1,5s
B. Vật có gia tốc – 2m/s2 và vận tốc đầu 10m/s
C. Vật có gia tốc – 4m/s2 và vận tốc đầu 10m/s2
D. Phương trình vận tốc của vật là v =  4t + 10 (m/s) 
Câu 22. Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều ngược chiều với trục Ox, độ lớn của gia tốc và vận tốc ban đầu là 4m/s2 và 10m/s thì có phương trình vận tốc là:	
A. v =10 + 4t     		B. v = 10 – 4t      	C. v = - 10 + 4t      		D. v = -10 - 4t
Câu 23. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox. Phương trình có dạng x = –t2 + 10t + 8 (m,s) (t  0)  chất điểm chuyển động:
A. Nhanh dần đều, rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox.
B. Chậm dần đều, rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox.
C. Nhanh dần đều, rồi chậm dần đều theo chiều dương của trục Ox.
D. Chậm dần đều theo chiều dương, rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox
Câu 24. Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x cho bởi hệ thức v = 15 – 8t(m/s). Gia tốc và vận tốc của chất điểm lúc t = 2s là
A. a = 8m/s2; v = - 1m/s.				C. a = 8m/s2; v = 1m/s.
B. a = - 8m/s2; v = - 1m/s.			D. a = - 8m/s2; v = 1m/s.
Câu 25. Đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều trong hệ tọa độ v,t là:
A. đường thẳng song song với trục hoành	C. đường thẳng có hệ số góc bằng a
B. đường thẳng song song với trục tung	D. là một đường cong
Câu 26. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có phương trình chuyển động là: .
I. Hỏi công thức vận tốc của vật có dạng nào sau đây:
A. v = t		B. v = t + 4	      		C. v = t + 2			D. v = -t + 2
II. Vật trên chuyển động sau bao lâu thì dừng lại:
A. 5s		B. 4s				C. 3s				D. 2s
III. Khi dừng lại vật cách gốc tọa độ một đoạn là:
A. 4m		B. 5,5m			C. 6m				D. 1,5m
Câu 27. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x  theo phương trình:  với x tính bằng mét,t tính bằng giây.
I. Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của chất điểm:
A. 0,4m/s2 ; 6m/s    	B. -0,4m/s2 ; 6m/s           C. 0,5m/s2 ; 5m/s	D. -0,2m/s2 ; 6m/s
II. Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 2s:
A. 30m ; 4,2m/s     	B. 16,2m ; 5,2m/s           C. 32m ; 6,1m/s     	D. 19m ; 12,5m/s
Câu 28. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều, khi t = 4s thì x = 3m. Khi t = 5s thì x = 8m và v = 6m/s. Gia tốc của chất điểm là:
A. 1 m/s2       		B. 3m/s2  			C. 2m/s2  			D. 4m/s2
[image: ]Câu 29. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều mà vận tốc được biểu diễn bởi đồ thị như hình vẽ.
I. Chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều vì:
A. đường biểu diễn của vận tốc là đường thẳng
B. vận tốc tăng theo thời gian
C. vận tốc giảm đều theo thời gian.
D. vận tốc là hàm bậc nhất theo thời gian
II. Gia tốc của chuyển động là:
A. -2m/s2        		B. 2m/s2        		C. 4m/s2			D. -4m/s2
III. Quãng đường mà vật đi được trong thời gian 2s là:
A. 1m	         		B. 4m             	C. 6m				D. 8m
Câu 30. Các đồ thị nào sau đây không phải là đồ thị vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều.
[image: ]
	A.	B.	C.	  D.
Câu 31. Phương trình nào sau đây là phương trình toạ độ của 1 vật chuyển động chậm dần đều theo trục 0x?
A. x = 0,5t + 6	B. x =  5 - 3t - 0.5t2     C. x = 2t + 4 - 0,25t2 	   D. x = 5 – 0,2t2
Câu 32. Một vật chuyển động dọc theo trục Ox được mô tả bằng phương trình x = -2t + 3t2. Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ 1s đến 3s là :
A. 4 m/s                    B. 6 m/s                        C. 8 m/s                D. 10 m/s
Câu 33. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox theo phương trình: x = -0,2t2 + 6t + 5 (x:m; t:s). Lúc t = 2s thì tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm có giá trị:
A. x = 30m; v = 4,2m/s.		B. x = 32m; v = 6,1m.
C. x = 16,2m; v = 5,2m/s.		D. x = 19m; v = 12,5m.
Câu 34. Một vật chuyển động với phương trình: x = 6t + 2t2 (m). Kết luận nào sau đây là đúng? 
A. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật bắt đầu chuyển động  (vo = 0) 
B. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ 
C. Gốc toạ độ đã chọn là vị trí lúc vật bắt đầu chuyển động (vo = 0) 
D. Gốc thời gian đã được chọn lúc vật có vận tốc 6 m/s 
Câu 35. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều ngược chiều dương của trục Ox. Gia tốc và vận tốc có giá trị:
A. v > 0 , a > 0       	B. v < 0 , a < 0       	C. v < 0 , a > 0       	D. v > 0 , a < 0
Câu 36. Đồ thị đường đi của một chuyển động thẳng biến đổi đều là:
A. 1 đường thẳng   	B. 1 đường tròn   	C. 1 đường hypebol   	D. 1 đường parabol
Câu 37. Chọn câu sai.
A. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng luôn là một đường thẳng.
B. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng xiên góc.
C. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị theo thời gian của tọa độ và của vận tốc đều là những đường thẳng.
D. Đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng đều là một đường thẳng song song với trục hoành Ot.
Câu 38. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn có một gia tốc ngược chiều với vận tốc ban đầu và bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên và xuống dốc. Chọn trục toạ độ cùng hướng chuyển động, gốc toạ độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. Phương trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc của ôtô sau 20s lần lượt là
A. x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s.		C. x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s.
B. x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s.		D. x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s.
[image: ] Câu 39. Chuyển động của một xe máy được mô tả bởi đồ thị. Chuyển động của xe máy là chuyển động
A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều 	trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s
B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s
C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s
D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s
Câu 40. Trên một đường thẳng qua 3 điểm A, B, C có một vật chuyển động thẳng biến đổi đều khởi hành tại B  với vận tốc 2m/s theo chiều từ B đến C với gia tốc 1m/s2. Cho biết AB = 20m, AC = 120m. Chọn chiều dương là chiều từ A đến B, gốc tọa độ tại A và gốc thời gian là lúc khởi hành thì phương trình chuyển động của vật là:
A. 				B. 
C. 			D. 
[bookmark: _Toc524684609]DẠNG 5: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ THỜI ĐIỂM HAI XE GẶP NHAU:
Phương pháp giải:
B1: Chọn HQC: Gốc tọa độ? Chiều dương của trục tọa độ? Gốc thời gian?
B2: Từ HQC xác định các yếu tố:
+ Tọa độ ban đầu x0  = ?	+ Vận tốc đầu v0 = ?		+ Thời điểm đầu t0 = ?
B3: Thiết lập phương trình chuyển động cho 2 vật: 
		
* Nếu xác định vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau ta có:  
B4: Giải phương trình bậc hai để xác định t
* Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t: ∆x = |x1 – x2|

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Một đoạn dốc AB thẳng dài 130m, Nam và Sơn đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở đầu A và đầu B đoạn dốc. Nam đi từ A lên dốc với v = 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Sơn đi xuống dốc từ B với v = 5,4 km/h và chuyển động nhanh dần đều với a =  0,2 m/s2
a. Viết phương trình chuyển động của 2 xe.
b. Tính thời gian khi 2 xe gặp nhau. Khi đó 2 xe cách A bao nhiêu?
Lời giải:
a. + Đổi đơn vị: 18km/h = 5m/s ; 5,4km/h = 1,5 m/s 
+ Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A
+ Phương trình chuyển động của hai xe :
Đối với xe của Nam : 
Đối với xe của Sơn:


b. + Khi hai bạn gặp nhau:    t = 20s
     + Khi đó 2 xe cách A: 
Bài 2. Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. 
a. Viết phương trình tọa độ của hai vật.
b. Khi hai vật gặp nhau thì vật 1 còn chuyển động không? Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau ?
c. Khi vật thứ hai đến A thì vật 1 đang ở đâu?
Lời giải:
a. + Theo bài ra gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A
+ Đối với vật qua A:
 ;  
+ Đối với vật qua B: ; 
b.
+ Khi hai vật gặp nhau nên   
+  
Với  
Với 
Vậy sau 14,435s thì hai vật gặp nhau;  khi hai vật gặp nhau vật A vẫn đang chuyển động
c. Khi vật 2 đến A ta có: 
Vật 1 dừng lại khi: 
Vậy khi vật 2 đến A thì vật một cách A là 200 m cách B là 100m

Bài 3. Một xe ô tô khởi hành lúc 6h sáng từ địa điểm A Bộ Công An đi về địa điểm B ngã tư Cổ Nhuế cách nhau 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc . 10 giây sau một xe đạp khởi hành từ ngã tư Cổ Nhuế chuyển động cùng chiều với ô tô. Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp. 
a. Viết phương trình chuyển động của hai xe.
b. Tính vận tốc của xe đạp và khoảng cách hai xe lúc 6h2phút
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B, gốc tọa độ tại A, gốc thời gian là lúc 6h sáng
a. + Đối vật qua A :  ;   
+ Đối vật qua B :  và chuyển động sau 10 s nên:

b. + Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp thì t = 50s

+ Lúc 6h2 phút tức là t = 120s
+ Vị trí xe A : 
+ Vị trí xe B : 
+ Khoảng cách giữa hai xe :  
Bài 4. Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. 
a. Viết phương trình chuyển động của Phúc và Nghĩa.
b. Tính thời gian và vị trí Phúc và Nghĩa gặp nhau.
Lời giải:
a. + Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc toạ độ tại đỉnh dốc, gốc thời gian là lúc Nghĩa chuyển động.
+ Ta có phương trình chuyển động  
+ Phương trình chuyển động của Nghĩa với 

+ Phương trình chuyển động của Phúc với 
 

b. + Khi hai xe gặp nhau ta có:  x1 = x2   t = 20s
+ Thay t = 20s vào phương trình 1:   
+ Vậy hai bạn gặp nhau tại vị trí cách vị trí đỉnh dốc là 70m sau 20 dây kể từ khi bắt đầu chuyển động.
Bài 5. Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. 
a. Viết phương trình tọa độ và phương trình vận tốc của hai xe
b. Sau bao lâu hai xe gặp nhau, vị trí gặp nhau và tìm vận tốc của mỗi xe lúc gặp nhau ?
c. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều từ đỉnh đến chân dốc, gốc toạ độ tại đỉnh A, gốc thời gian là lúc xe A xuống dốc.
a. Đối với xe A:  
    ;     
Đối với xe B:  

b. + Vì hai xe gặp nhau  nên:

+ Với  ta có:  
+ Với  ta có:  
+ Vận tốc xe A: 
+ Vận tốc xe B: 
c. Để hai xe cách nhau 40m thì  
 
Thay thời gian loại nghiệm ta có hai thời điểm vật cách nhau 40m là 
Bài 6. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. 
a. Viết phương trình chuyển động của hai xe.
b. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và khi đó mỗi người đã đi được đoạn đường bao nhiêu?
c. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?
  Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe đạp nhứ nhất gốc tọa độ tại vị trí xe đạp thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h, gốc thời gian là lúc hai xe khởi hành.
a. + Đối với xe đạp thứ nhất: 
;  
+ Phương trình chuyển động :  
+ Đối với xe đạp thứ hai: ;  
+ Phương trình chuyển động:  
b. + Vì hai xe gặp nhau:  

+ Vậy sau 19,53 s hai người gặp nhau 
+ Quãng đường xe một đi là  
+ Quãng đường xe hai đi là  
c. Để hai xe cách nhau 40m thì 


Bài 7. Trong một chuyến từ thiện của trung tâm Hà Nội thì mọi người dừng lại bên đường uống nước. Sau đó ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 thì có một xe khách vượt qua xe với vận tốc 18 km/h và gia tốc 0,3 m/s2. Hỏi khi ô tô đuổi kịp xe khách thì vận tốc của ô tô và sau quãng đường bao nhiêu?
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí uống nước, gốc thời gian là lúc xe ô tô khởi hành.
+ Đối với xe ô tô: 
+ Phương trình chuyển động:  
+ Đối với xe khách :  
+ Phương trình chuyển động :  
+ Vì hai xe gặp nhau   

+ Vận tốc ô tô:  
+ Quãng đường đi:  
Bài 8. Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó. 
a. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau và vận tốc xe ô tô khi đó ?
b. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau một quãng đường là 100m
Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô, gốc tọa độ tại vị trí xuất phát, gốc thời gian là lúc xe ô tô khởi hành.
a. + Đối với xe ô tô:  
+ Phương trình chuyển động:  
+ Đối với máy :  
+ Phương trình chuyển động :  
+ Vì hai xe gặp nhau :  
+ Vị trí hai xe gặp nhau  
+ Vậy hai xe gặp nhau sau 40s và cách gốc là 400m
+ Vận tốc ô tô  
b. Để hai xe cách nhau 40m thì 

Bài 9. Hai xe chuyển động nhanh dần đều trên cùng một đoạn đường thẳng để đi tới gặp nhau. Gia tốc của hai xe đều có trị số tuyệt đối là 2m/s2. Tại thời điểm ta bắt đầu quan sát (t = 0) thì xe thứ nhất ở vị trí A và vận tốc là 2m/s, hướng từ A đến B; xe thứ hai ở vị trí B cách A 75m và đang có vận tốc là 3m/s và hướng từ B đến A.
a. Hãy viết phương trình tọa độ - thời gian của mỗi xe, chọn trục tọa độ Ox có gốc là A, có chiều dương từ A đến B ?
b. Sau bao nhiêu lâu thì hai xe gặp nhau và gặp nhau cách A bao nhiêu ? 
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe thứ nhất, gốc tọa độ tại vị trí A, gốc thời gian là lúc xe thứ nhất qua A
a. Đối với xe ở A: x01 = 0;	v01 = 2 m/s;	a1 = 2 m/s2 
Phương trình chuyển động của xe A: x1 = 2t + t2
Đối với xe ở B: x02 = 75 m;	  v02 = -3 m/s;	 a2 = -2 m/s2 
Phương trình chuyển động của xe B: x2 =75 -  3t - t2 
b. Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2  Hay 2t + t2  = 75 -  3t - t2  t = 15 s
 Hai xe gặp nhau cách A: x1 = 2.15 +152 = 255 (m)
Bài 10. Cùng một lúc, hai xe cùng đi qua tỉnh A và chuyển động cùng chiều. Xe 1 chuyển động thẳng đều với vận tốc 21,6 km/h. Xe 2 qua A có vận tốc 43,2 km/h và chuyển động biến đổi đều, sau 1 phút đi được quãng đường 360m kể từ A.
a. Tìm gia tốc của xe 2 ?
b. Lập phương trình chuyển động của hai xe? Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe, gốc thời gian lúc hai xe đi qua tỉnh A.
c. Xác định nơi và lúc hai xe gặp nhau?
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe, gốc tọa độ tại vị trí A, gốc thời gian là lúc qua A
Đối với xe thứ nhất: x01 = 0;	v1 = 21,6 km/h = 6 m/s.
Đối với xe thứ hai : x02 = 0 m;	v02 = 43,2 km/h = 12 m/s;	 s2 = 360 m 
a. Áp dụng công thức:
b. 
c. Phương trình chuyển động của xe 1: x1  = 6t
Phương trình chuyển động của xe 2: x2  = 12t – 0,625t2 
d. Khi hai xe gặp nhau thì x1  = x2 Hay 6t  = 12t – 0,625t2  t = 9,6 (s)
Bài 11. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 5m/s2, đúng lúc một tàu điện vượt qua nó với vận tốc 18km/h. Gia tốc của tàu điện là 3m/s2. Hỏi khi ô tô đuổi kịp tàu điện thì vận tốc của ô tô là bao nhiêu?
Lời giải: 
Đổi 18 km/h = 5 m/s
Phương trình chuyển động của ô tô là: 
Phương trình chuyển động của tàu điện là: 
Khi ô tô đuổi kịp tàu thì x1 = x2 Hay   t = 5 (s)
Bài 12. Hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng cùng chiều. Xe A đang đi với tốc độ không đổi 72 km/h thì vượt xe B tại thời điểm t = 0. Để đuổi kịp xe A, xe B đang đi với tốc độ 45 km/h ngay lập tức tăng tốc đều trong 10 s để đạt được tốc độ không đổi 90 km/h. Tính:
a. Quãng đường xe A đi được trong 10 s đầu tiên, kể từ lúc t = 0.
b. Gia tốc và quãng đường đi được của xe B trong 10 s đầu tiên.
c. Thời gian cần thiết để xe B đuổi kip xe A.
d. Quãng đường mỗi ô tô đi được, kể từ lúc t = 0.
Lời giải:
Đổi 72 km/h = 20 m/s
a. Do xe A chuyển động thẳng đều nên quãng đường xe A đi được trong 10 s đầu tiên là:
s = vA .t = 20.10 = 200 (m)
b. Xe B chuyển động nhanh dần đều, ta có: v0B = 45 km/h = 12, 5 m/s; vB = 90 km/h = 25 m/s
Gia tốc của xe B trong 10 s đầu tiên là: 
Quãng đường đi được của xe B trong 10 s đầu tiên là: (m)
c. Chọn gốc tọa độ tại vị trí xe A bắt đầu vượt xe B, chiều dương là chiều chuyển động của 2 xe, mốc thời gian tại thời điểm xe A bắt đầu vượt xe B
Phương trình chuyển động của 2 xe là:
+ Xe A: xA = x0A + vA.t = 0 + 20.t = 20t
+ Xe B: xB = x0B + v0B.t + ½ at2 = 0 + 12,5.t + ½ .1,25.t2 = 12,5t + 0,625t2.
Hai xe gặp nhau nên: xA = xB ⇔ 20t = 12,5t + 0,625t2 ⇔0,625t2 − 7,5t = 0 ⇔ 
Vậy sau 12 s kể từ lúc xe A vượt xe B thì hai xe gặp nhau.
d. Quãng đường mỗi ô tô đi được kể từ lúc t = 0 đến lúc hai xe gặp nhau là:
s = vA .t = 20.12 = 240 (m)

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ôtô theo đà đi lên dốc. Nó luôn có một gia tốc ngược chiều với vận tốc ban đầu và bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên và xuống dốc. Chọn trục toạ độ cùng hướng chuyển động, gốc toạ độ và gốc thời gian lúc xe ở vị trí chân dốc. Phương trình chuyển động; thời gian xe lên dốc; vận tốc của ôtô sau 20s lần lượt là
A. x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s.	B. x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s.
C. x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s. 	D. x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s.
Câu 2: Trên đường thẳng đi qua 3 điểm A, B, C với AB = 10 m, BC =  20 m và AC = 30 m. Một vật chuyển động nhanh dần đều hướng từ A đến C với gia tốc 0,2 m/s2 và đi qua B với vận tốc 5 m/s. Chọn trục toạ độ trùng với đường thẳng nói trên, gốc toạ độ tại B, chiều dương hướng từ A đến C, gốc thời gian lúc vật đi qua B thì phương trình tọa độ của vật là
A. x = -10 + 5t + 0,1t2.	 B. x = 5t + 0,1t2.          C. x = 5t – 0,1t2.          D. x = 10 + 5t – 0,1t2.
Câu 3: Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Viết phương trình tọa độ của hai vật
A. xA = 20t – 1/2t2; xB = 300 – 8t	B. xA = 40t – 1/2t2; xB = 500 – 4t	
C. xA = 10t – 2t2; xB = 100 – 8t	D. xA = 20t - t2; xB = 300
Câu 4: Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. Viết phương trình chuyển động của Phúc và Nghĩa.
A. x = 5t + 0,1t2; x = 120 – 5t + 0,1t2	B. x = 1,5t + 0,1t2; x = 130 – 5t + 0,1t2
C. x = t + 0,1t2; x = 130 – 5t + t2	D. x = 1,5t + t2; x = 120 – 5t + 0,1t2
Câu 5: Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Viết phương trình tọa độ và phương trình vận tốc của hai xe
A. xA = 3t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 200 - 20t + 0,2t2; vB = -20 + 0,4t	
B. xA = 2t + t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 300 - 20t + 0,2t2; vB = -20 + 0,4	t
C. xA = 4t + 0,1t2; vA = 3 + 0,2t; xB = 100 - 20t + 0,2t2; vB = -20 + 0,4t	
D. xA = 2t + 0,1t2; vA = 2 + 0,2t; xB = 400 - 20t + 0,2t2; vB = -20 + 0,4t
Câu 6: Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Khi hai vật gặp nhau thì vật 1 còn chuyển động không? Xác định thời điểm và vị trí gặp nhau ?
A. không chuyển động, 12,435s	B. đang chuyển động, 14,435s	
C. không chuyển động, 10,435s	D. đang chuyển động, 11,435s	
Câu 7: Trong một thí nghiệm cho hai địa điểm A và B cách nhau 300m, lấy hai vật cho chuyển động. Khi vật 1 đi qua A với vận tốc 20m/s, chuyển động chậm dần đều về phía B với gia tốc 1 m/s2 thì vật 2 bắt đầu chuyển động đều từ B về A với vận tốc 8 m/s. Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian là lúc vật 1 qua A. Khi vật thứ hai đến A thì vật 1 đang ở đâu?
A. Cách A 200m, cách B 100m	B. Cách A 300m, cách B 100m	
C. Cách A 100m, cách B 200m	D. Cách A 150m, cách B 100m
Câu 8: Một xe ô tô khởi hành lúc 6h sáng từ địa điểm A Bộ Công An đi về địa điểm B ngã tư Cổ Nhuế cách nhau 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4 m/s2.10 giây sau một xe đạp khởi hành từ ngã tư Cổ Nhuế chuyển động cùng chiều với ô tô. Lúc 6h50s thì ô tô đuổi kịp xe đạp. Tính vận tốc của xe đạp và khoảng cách hai xe lúc 6h2phút
A. 5 m/s; 2030m		B. 4 m/s; 1030m	
C. 3 m/s; 2030m		D. 4 m/s; 2030m
Câu 9: Ở trên một đoạn dốc thẳng dài 130m, Phúc và Nghĩa đều đi xe đạp và khởi hành cùng một lúc ở hai đầu đoạn dốc. Phúc đi lên dốc với vận tốc 18km/h chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 0,2m/s2. Nghĩa đi xuống dốc với vận tốc 5,4 km/h và chuyển động với gia tốc có độ lớn 20cm/s2. Tính thời gian và vị trí Phúc và Nghĩa gặp nhau
A. 20 giây và 70m		B. 20 giây và 40m	
C. 30 giây và 50m		D. 30 giây và 60m
Câu 10: Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Sau bao lâu hai xe gặp nhau, vị trí gặp nhau và tìm vận tốc của mỗi xe lúc gặp nhau?
A. 10s, vA = 6 m/s; vB = −10m/s	B. 20s, vA = 6 m/s; vB = −12m/s 	
C. 5s, vA = 6 m/s; vB = − 12m/s	D. 10s,vA = 4m/s; vB = -10m/s 
Câu 11: Một đường dốc AB có độ dài là 400m. Một người đang đi xe đạp với vận tốc 2m/s thì bắt đầu xuống dốc tại đỉnh A với gia tốc 0,2m/s2, cùng lúc đó một ô tô lên dốc từ chân dốc B chậm dần đều với vận tốc 20m/s và gia tốc là 0,4 m/s2. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?
A. 	B.  	C.  	D.  
Câu 12: Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau và khi đó mỗi người đã đi được đoạn đường bao nhiêu?
A. 9,53s ; 7,45m		B. 19,53s ; 67,45m	
C. 15,53s ; 7,45m		D. 12,53s ; 6,45m
Câu 13: Hai người đi xe đạp khởi hành cùng lúc và đi ngược chiều. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 4,5km/h và nhanh dần đều với gia tốc 20 cm/s2. Người thứ hai có vận tốc đầu 5,4 km/h và đi nhanh dần đều với với gia tốc 0,2 m/s2. Khoảng cách ban đầu là 130m. Xác định thời điểm để hai xe cách nhau 40m ?
A.  	B.  	C. 	D. 
Câu 14: Trong một chuyến từ thiện của trung tâm Hà Nội thì mọi người dừng lại bên đường uống nước. Sau đó ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5 m/s2 thì có một xe khách vượt qua xe với vận tốc 18 km/h và gia tốc 0,3 m/s2 . Hỏi khi ô tô đuổi kịp xe khách thì vận tốc của ô tô và sau quãng đường bao nhiêu ?
A. 15 m/s ; 0,25m		B. 25 m/s ; 6,25m	
C. 5 m/s ; 6 m		D. 20,53s ; 2,45m
Câu 15: Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau và vận tốc xe ô tô khi đó ?
A. 40s, 400m, 20m/s		B. 10s, 40m, 30m/s	
C. 20s, 200m, 40m/s		D. 60s, 500m, 50m/s
Câu 16: Một xe ô tô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 đúng lúc một  xe máy chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h vượt qua nó.Xác định thời điểm để hai xe cách nhau một quãng đường là 100m
A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 17: Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A,B cách nhau 120m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với a=0,4m/s2, xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp. Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.
A. 5m/s; 300m 		B. 2m/s; 300m  	
C. 5m/s; 30m   		D. 2m/s; 30m  
Câu 18: Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc 2m/s2, sau đó 10/3s, 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?
A. t = 5s		B. t = 10s	
C. Cả A và B		D. Không gặp nhau
Câu 19: Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/s2. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/s2, lấy π = 3,14. Khoảng cách giữa 2 người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu?
A. 20s; s1 = 60m; s2 = 70m 		B. 20s; s1 = 70m; s2 = 60m  	
C. 10s; s1 = 60m; s2 = 70m  		D. 10s; s1 = 70m; s2 = 60m 
Câu 20: Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 400m và cùng chạy theo hướng AB trên đoạn đường thẳng đi qua A và B. Xe máy xuất phát từ A chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ B chuyển động với gia tốc 2,0.10-2m/s2. Tại vị trí hai xe đuổi kịp nhau thì tốc độ của xe xuất phát từ A và xe xuất phát từ B lần lượt là
A. 8m/s; 10m/s.		B. 10m/s; 8m/s.	 
C. 6m/s; 4m/s.		D. 4m/s; 6m/s.	
Câu 21: Hai điểm A và B cách nhau 200m, tại A có một ôtô có vận tốc 3m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2 đi đến B. Cùng lúc đó một ôtô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8m/s2. Hai xe gặp nhau cách A một khoảng bằng
A. 85,75m.		B. 98,25m.		C. 105,32m.	D. 115,95m.
Câu 22: Cùng một lúc ở hai điểm A, B cách nhau 300 m, có hai xe đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A với tốc độ ban đầu là 10 m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2, còn xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 30 m/s và chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 2 m/s2. Chọn A làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ A đến B, gốc thời gian lúc xe thứ nhất đi qua A. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau là
A. 7,5 s và 131,25 m.			B. 10 s và 131 m.		
C. 7,5 s và 225 m.			D. 15 s và 150 m.
Câu 23: Lúc 7h sáng một ôtô khởi hành từ địa điểm A về phía địa điểm B cách A 300m, chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,4m/s2.10s sau một xe đạp khởi hành từ B đi cùng chiều với ôtô với gia tốc 1m/s2. Khoảng cách giữa hai xe lúc 7h1phút là
A. 800m.		B. 1000m.	C. 1670m.	D. 830m.
Câu 24.  Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A, B cách nhau 120 m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với a = 0,4m/s2, xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp. Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.
A. 5m/s; 300m 	        B. 2m/s; 300m 		C. 5m/s; 30m 	         D. 2m/s; 30m 
Câu 25. Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc 2m/s2, sau đó 10/3s, 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?
A. t = 5s		B. t = 10s		C. Cả A và B		D. Không gặp nhau
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DẠNG 6. ĐỒ THỊ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN: 
Bài 1. Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Trong 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tính gia tốc của con báo.
Lời giải:
Gia tốc của con báo là:  a = Δv/Δt = -7(m/s2)
Bài 2. Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô thể thao đang chạy thử về phía Bắc. Tính gia tốc của ô tô:
a. Trong 4 s đầu.
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Description automatically generated]b. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12.
c. Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20.
d. Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28.
Lời giải:
a. Trong 4 s đầu:
Δv = 20 (m/s); Δt = 4(s) ⇒ a = Δv/Δt = 20/4 = 5(m/s2)
b. Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12
Δv = 20 – 20 = 0 (m/s); Δt = 12 – 4 = 8 (s) ⇒ a = Δv/Δt = 0 (m/s2)
c. Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20:
Δv = 0 – 20 = −20 (m/s); Δt = 20 – 12 = 8(s) ⇒ a = Δv/Δt = −20/8 = −2,5 (m/s2)
d. Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28:
Δv = −20 – 0 = −20 (m/s); Δt = 28 – 20 = 8(s) ⇒ a = Δv/Δt = −20/8 = −2,5(m/s2)
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Description automatically generated]Bài 3. Từ các đồ thị trong hình 9.1. Hãy viết công thức về mối liên hệ giữa v với a và t của từng chuyển động ứng với từng đồ thị trong hình 9.1. Chuyển động nào là chuyển động nhanh dần đều, chậm dần đều.
Lời giải:
- Đồ thị a: v = at
- Đồ thị b: v = v0 + at (a > 0)
- Đồ thị c: v = v0 + at (a < 0)
- Chuyển động nhanh dần đều là: đồ thị a và b
- Chuyển động chậm dần đều: đồ thị c
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Description automatically generated]Bài 4. Hình 9.2 là đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động của một bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa vào đồ thị để mô tả bằng lời chuyển động của bạn.
Lời giải:
· Trong 6 giây đầu bạn này đi đều
· Trong 2 giây tiếp theo, bạn đi chậm dần
· Trong 1 giây tiếp , bạn lại đi đều.
· Trong 1 giây tiếp nữa, bạn lại đi chậm dần.
· Từ giây thứ 8 đến giây thứ 9, bạn đi đều
· Từ giây thứ 9 đến giây thứ 10 thì bạn đi nhanh hơn
[image: ]Bài 5. Một vật chuyển động thẳng trên trục tọa độ Ox. Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian (v – t) của vật. Hãy chỉ ra khoảng thời gian, thời điểm mà vật
a. đổi chiều chuyển động.  
b. chuyển động thẳng chậm dần đều.
c. chuyển động theo chiều dương của Ox. 
Lời giải 
a. Từ 0 đến t1 vật chuyển động theo chiều dương
   Từ t1 đến t4 vật chuyển động theo chiều âm
   Vậy vật đổi chiều chuyển động tại thời điểm t1.
b. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều : từ 0 đến t1 và từ t3 đến t4
c. Vật chuyển động theo chiều dương của Ox : từ t1 đến t4 
Bài 6. Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 
[image: ]a. Mô tả chuyển động của chất điểm.
b. Tính quãng đường mà chất điểm đi được từ khi bắt đầu chuyển động cho tới 10s.
c. Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4s. Tính vận tốc trung bình khi đó.
d. Tính vận tốc trung bình và tốc độ trung bình khi bắt đầu đi đến thời điểm 6s
Lời giải:
a. Mô tả chuyển động của chất điểm:
+ Từ 0 – 3s, vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
+ Từ 3 – 7s, vật chuyển động thẳng đều.
+ Từ 7 – 10s, vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
b. Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu là:

Quãng đường vật đi được từ 3 – 7 s  là:

Quãng đường vật đi được từ 7 – 10 s  là:

Quãng đường mà chất điểm đi đượctừ lúc bắt đầu đến khi dừng hẳn là:
S = 9,375 + 16 + 15 = 40,375  (m)
c.  Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OABC
 Độ dịch chuyển của người này là:

Vận tốc trung bình khi đó: 
d. Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OAEG + Diện tích tam giác EDF

Vận tốc trung bình khi đó: 
Tốc độ trung bình khi đó: 
[image: ]Bài 7. Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị  (v – t) như vẽ. Xác định:
a. Gia tốc của người này tại các thời điểm 1 s, 2 s và 4 s.
b. Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4 s.
Lời giải 
a. Gia tốc của người này tại các thời điểm là:
+ t = 1s: 
+ t = 2s: 
+ t = 4s: 
b. Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OMNR + Diện tích hình thang NPQR
 Độ dịch chuyển của người này là:

[image: ]Bài 8. Trên hình vẽ là đồ thị vận tốc - thời gian của 3 ca nô.
a. Nêu tính chất của mỗi chuyển động
b. Lập phương trình vận tốc và phương trình đường đi của mỗi chuyển động.
Lời giải:
a. Ca nô 1 chuyển động chậm dần đều.
Ca nô 2 và 3 chuyển động nhanh dần đều.
b. Phương trình vận tốc và phương trình đường đi của mỗi chuyển động.
- Ca nô 1: t0 = 0, v0 = 8 m/s, t = 6s, v = 8m/s

v = v0  + at = 8 – 1,3t

- Ca nô 2: t0 = 2, v0 = 0 m/s, t = 6s, v = 8m/s 

v = v0  + at = 2t

- Ca nô 3: t0 = 2, v0 = 0 m/s, t = 6s, v = 4m/s 

v = v0  + at = 1t

Bài 9. Dựa vào đồ thị vận tốc - thời gian của hình bên. C
v(m/s)  
O
t(s)
10
5
10
20
A
B

a. Hãy xác định gia tốc của chuyển động trên đoạn OA,  trên đoạn AB, trên đoạn BC.
b. Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 20sD

Lời giải:
a. + Xác định gia tốc của chuyển động trên đoạn OA:
t0 = 0, v0 = 0 m/s, t1 = 6s, v1 = 10m/s

+ Xác định gia tốc của chuyển động trên đoạn AB:
t1 = 5s, v1 = 10m/s; t2 = 10s, v2 = 10m/s

+ Xác định gia tốc của chuyển động trên đoạn AB:
t2 = 10s, v2 = 10m/s;  t3 = 20s, v3 = 0m/s;

b. Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OABD + Diện tích hình tam giác BDC
 Độ dịch chuyển của người này là:

Bài 10. Một người lái ô tô đang đi với tốc độ ổn định trên đường cao tốc, chợt nhìn thấy tín hiệu báo có nguy hiểm ở phía trước nên dần dần giảm tốc độ. Ô tô tiến thêm một đoạn thì người này thấy một tai nạn đã xảy ra và phanh gấp để dừng lại. Vẽ phác đồ thị vận tốc – thời gian để biểu diễn chuyển động của ô tô này.
Lời giải:
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Description automatically generated]Bài 11. Bảng 1.2 liệt kê một số giá trị vận tốc của người đi xe máy trong quá trình tốc độ dọc theo một con đường thẳng.
a. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian cho chuyển động này.
b. Từ những số đo trong bảng, hãy suy nghĩ gia tốc của người đi xe máy trong 10 s đầu tiên.
c. Kiểm tra kết quả tính được của bạn bằng cách tìm độ dốc của đồ thị trong 10 s đầu tiên.
d. Xác định gia tốc của người đi xe máy trong thời gian 15 s cuối cùng.
e. Sử dụng đồ thị để tìm tổng quãng đường đã đi trong quá trình thử tốc độ.
Chú ý: 	+ Diện tích hình tam giác: S = 1/2. đáy. chiều cao
+ Diện tích hình chữ nhật: S = chiều dài. chiều rộng
+ Diện tích hình thang: S = (đáy lớn + đáy bé). chiều cao / 2
Lời giải:
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b. Trong 10 s đầu tiên, ta có: t
v

+ Δv = 30(m/s)
+ Δt = 10(s)
 Gia tốc của người đi xe máy trong 10 s đầu tiên là: 
a = Δv/Δt = 30/10 = 3(m/s2)
c. Từ đồ thị ta có:
+ Δv = 30 (m/s)
+ Δt = 10 (s)
 Độ dốc của người đi xe máy trong 10 s đầu tiên là: a = Δv/Δt = 30/10 = 3(m/s2)
d. Trong 15 s cuối cùng, ta có: Δv = 30 (m/s); Δt = 15 (s)
 Gia tốc của người đi xe máy trong 15 s cuối cùng là: a = Δv/Δt = 30/15 = 2 (m/s2)
e. Do vật không đổi chiều chuyển động nên độ dịch chuyển = quãng đường đi được = Diện tích đồ thị
+ Từ 0 - 10 s, quãng đường vật đi được là: S1 =  .10.30 = 150 (m)
+ Từ 10 - 15s, quãng đường vật đi được là: S2 = 30.5 = 150 (m)
+ Từ 15s – 20s, quãng đường vật đi được là: S3 = (30 + 20).5/2 = 125 (m)
+ Từ 20 s - 30 s, quãng đường vật đi được là: S4 = (30 + 20).10/2 = 250 (m)
 Tổng quãng đường vật đi được là: S = 150 + 150 + 125 + 250 = 675 (m).
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Description automatically generated]Bài 12. Hình 1 biểu diễn đồ thị vận tốc – thời gian của một quả bóng thả rơi chạm đất rồi nảy lên theo phương thẳng đứng. Quả bóng được thả tại A và chạm đất tại B. Quả bóng rời khỏi mặt đất tại D và đạt độ cao cực đại tại E. Có thể bỏ qua tác dụng của lực cản không khí.
a. Tại sao độ dốc của đoạn thẳng AB lại giống độ dốc của đoạn thẳng DE?
b. Diện tích tam giác ABC biểu thị đại lượng nào?
c. Tại sao diện tích tam giác ABC lớn hơn diện tích tam giác CDE.
Lời giải:
a. Độ dốc của đường thẳng có giá trị bằng gia tốc
AB và DE đều là đường thẳng nên gia tốc không đổi, vì vậy độ dốc của đoạn thẳng AB giống độ dốc của đoạn thẳng DE
b. Diện tích tam giác ABC biểu diễn quãng đường dịch chuyển của quả bóng từ A đến B
c. Diện tích tam giác ABC biểu diễn quãng đường dịch chuyển của vật từ A đến B
Diện tích tam giác CDE biểu diễn quãng đường dịch chuyển của vật từ D đến E
Trong quá trình chuyển động của quả bóng thì cơ năng được bảo toàn, nhưng khi quả bóng đi từ A đến B thì năng lượng của quả bóng bị mất đi do một phần bị tỏa nhiệt, vì vậy năng lượng của quả bóng giảm đi nên khi quả bóng đi từ D đến E thì quãng đường DE ngắn hơn quãng đường AB. Vì vậy diện tích tam giác ABC lớn hơn diện tích tam giác CDE.
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Description automatically generated]Bài 13. Hình 9.2 là đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động của một bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa vào đồ thị để mô tả bằng lời chuyển động của bạn đó (khi nào đi đều, đi nhanh lên, đi chậm lại, nghỉ).
Lời giải:
- Trong 4 s đầu tiên: bạn đó đi đều với vận tốc 1,5 m/s.
- Từ giây 4 – giây 6: bạn đó đi chậm lại.
- Từ giây 6 đến giây 7: bạn đó nghỉ
- Từ giây 7 đến giây 8: bạn đó bắt đầu đi theo chiều âm
- Từ giây 8 – 9: bạn đó đi đều với vận tốc -0,5 m/s.
- Từ giây 9 – 10: đi chậm và dừng lại tại giây thứ 10.
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Description automatically generated]Bài 14. Cho đồ thị (v - t) vẽ ở Hình 9.3b.
a. Hãy tính độ dịch chuyển của chuyển động. Biết mỗi cạnh của ô vuông nhỏ trên trục tung ứng với 2 m/s, trên trục hoành ứng với 1 s.
b. Chứng tỏ rằng có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa trên đồ thị (v - t).
Lời giải:
a. Độ dịch chuyển có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn v0, v.
Từ đồ thị ta có: v0 = 4 (m/s); v = 16 (m/s) t = 6(s)
 Độ dịch chuyển là: d = (4 + 16).6/2 = 60 (m)
b. Ta có: Gia tốc: a = Δv/Δt
Từ đồ thị ta thấy: Độ biến thiên vận tốc các khoảng thời gian bằng nhau là 2 m/s.
Xét giữa 2 thời điểm A và B: 
Vậy có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa trên đồ thị v – t.
Bài 15. Biết độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn bằng diện tích giới hạn đồ thị (v – t) trong thời gian t của chuyển động. Hãy chứng minh rằng công thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là:
d = v0t + ½ at2
Lời giải:
Độ dịch chuyển có độ lớn bằng diện tích của hình thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn v0, v.
Diện tích hình thang: d = sht = (v + v0).t/2 = ½ v0t + ½ vt    (1)
Lại có: a = (v − v0)/t ⇒v = at + v0      (2)
Thay (2) vào (1) ta được: d = ½ v0t + ½ (at + v0)t = ½ v0t + ½ at2 + ½ v0t
⇒ d = v0t + ½ at2  (đpcm)
Bài 16. Từ công thức vt = v0 +a.t (1) và d = v0t + ½ at2 (2) chứng minh rằng:
v2 − v20 = 2.a.d                (9.5)
Lời giải:
Ta có: vt = v0 + at   (1);   d = v0t + ½ at2     (2)
+ Bình phương 2 vế của (1) ta được: v2 = v20 + 2v0.at + a2t2 = v20 + a(2v0t + at2)         (1)
+ Từ (2) ta có: 2d = 2v0t + at2       (2)
Thay (2) vào (1) ta được: v2 = v20 + a.2d ⇔ v2 − v20 = 2a.d   (đpcm)
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Description automatically generated]Bài 17. Hãy dùng đồ thị (v – t) vẽ ở hình 9.4 để:
a. Mô tả chuyển động
b. Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu, 2 giây tiếp theo và 3 giây cuối
c. Tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu
d. Tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6.
Kiểm tra kết quả của câu b và câu c bằng cách dùng công thức.
Lời giải:
a. Mô tả chuyển động:
- Trong 4 giây đầu tiên: chuyển động chậm dần đều từ 8 m/s đến 0 m/s
- Từ giây thứ 4 đến giây thứ 6: bắt đầu tăng tốc với vận tốc -2 m/s
- Từ giây thứ 6 đến giây thứ 9: chuyển động thẳng đều với vận tốc – 2 m/s
b. Độ dịch chuyển:
- Trong 4 giây đầu:
Độ dịch chuyển bằng diện tích tam giác vuông có cạnh đáy là t và chiều cao là v.
d1 = ½ .t1.v1 = ½ .4.8 = 16 (m)
- Trong 2 giây tiếp theo:
Độ dịch chuyển bằng diện tích tam giác vuông có cạnh đáy là t và chiều cao là v.
d2 = ½ .t2.v2 = ½ .2.(−4) = −4(m)
- Trong 3 giây cuối:
Độ dịch cuyển bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài là t và chiều rộng là v.
d3 = v3.t3 = −4.3 = −12(m)
c. Gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu:
a = Δv/Δt = (8 − 0)/(4 − 0) = 2(m/s2)
d. Gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6:
a = Δv/Δt = (−4−0)/(6−4) = −2 (m/s2)
* Kiểm tra kết quả bằng công thức:
Độ dịch chuyển:
- Trong 4 giây đầu: d1 = v0.t1 + ½ a1.t2 = 0.4 + ½ .2.42 = 16 (m)
- Trong 2 giây tiếp theo: d2 = v0.t2 + ½ a2.t2 = 0.2 + ½ .(-2).22 = -4 (m)
- Trong 3 giây cuối: d3 = v3.t = −4.3 = −12 (m)
 Trùng với kết quả khi dùng đồ thị.
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Description automatically generated]Bài 18. Đồ thị vận tốc – thời gian ở Hình 9.5 mô tả chuyển động của một chú chó con đang chạy trong một ngõ thẳng và hẹp.
a. Hãy mô tả chuyển động của chú chó.
b. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của chú chó sau: 2s; 4s; 7s và 10s bằng đồ thị và bằng công thức.
Lời giải:
a. Mô tả chuyển động:
- Trong 2 giây đầu tiên: chuyển động thẳng đều với vận tốc 1 m/s.
- Từ giây thứ 2 đến giây thứ 4: chuyển động nhanh dần đều
- Từ giây 4 đến giây 7: chuyển động chậm dần
- Từ giây 4 đến giây 8: dừng lại
- Từ giây 8 đến giây 9: chuyển động nhanh dần theo chiều âm
- Từ giây 9 đến giây 10 chuyển động thẳng đều với vận tốc -1 m/s.
b. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển:
- Sau 2 giây: s1 = d1 = v1.t1 = 1.2 = 2(m/s) 
- Sau 4 giây: s2 = d2 = s1 + ½ .(1 + 3).2 = 2 + 4 = 6(m)s
- Sau 7 giây:
+ Quãng đường: s3 = d3 = s2 + ½ .3.(7 − 4) = 6 + 4,5 = 10,5(m)
- Sau 10 giây:
+ Quãng đường: s4 = s3 + s′ = 10,5 + 0,5 + 1 = 12(m)
+ Độ dịch chuyển: d4 = d3 + d′ = 10,5 − 0,5 – 1 = 9(m)
* Kiểm tra bằng công thức:
- Sau 2 giây: s1 = d1 = v1.t1 = 1.2 = 2 (m/s)
- Sau 4 giây: 		a = Δv/Δt = (3−1)/(4−2) = 2/2 = 1 (m/s2)
s2 = d2 = d1 + v1.t1 + ½ .a1.t2 = 2 + 1.2 + ½ .1.22 = 6 (m)
- Sau 7 giây: a = Δv/Δt = (0−3)/(7−4) = 2/2 = −1(m/s2)
+ Quãng đường và độ dịch chuyển từ giây 4 đến giây 7 là:
d′ = s′ = v0.t + ½ .at2 = 3.3 + ½.(−1).(7−4)2 = 4,5 (m)
=> Quãng đường và độ dịch chuyển đi được sau 7 giây là:
d3 = s3 = d2 + d′ = 6 + 4,5 = 10,5(m)
- Sau 10 giây:
+ Từ giây 7 – 8: đứng yên
+ Từ giây 8 – 9: 	a = (−1−0)/(9−8) = −1(m/s2)
d = v0.t + ½.at2 = 0.1 + ½.(−1).12 = −0,5(m)  s = 0,5 m
+ Từ giây 9 – 10: d = vt = −1.1 = −1(m)  s = 1 m
Suy ra: độ dịch chuyển và quãng đường đi được sau 10 giây lần lượt là:
d4 = d3 − 0,5 – 1 = 10,5 − 0,5 – 1 = 9(m)
s4 = s3 − 0,5 – 1 = 10,5 + 0,5 + 1 = 12(m)
 Kiểm tra thấy các kết quả trùng nhau.
Bài 19. Dựa vào đồ thị (v - t) của vật chuyển động trong Hình 7.7, hãy xác định gia tốc và độ dịch chuyển của vật trong các giai đoạn:
a. Từ 0 s đến 40 s. 
b. [image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0325/77.png]Từ 80 s đến 160 s.
c. Nhận xét về tính chất chuyển động của vật.
Lời giải:
Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật.
Gia tốc và độ dịch chuyển của vật trong các giai đoạn:
a. 
.160.40 = 3200 (cm)
b. Tương tự câu a, ta có:
a2 = -1,5 (cm/s2) , d2 = 4800 (cm)
c. Nhận xét về tính chất chuyển động của vật: 
Từ A đến B, vật chuyển động nhanh dần đều
Từ B đến D, vật chuyển động thẳng đều
Từ D đến F, vật chuyển động chậm dần đều. 
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0325/5.png]Bài 20. Một người chạy xe máy theo một đường thẳng và có vận tốc theo thời gian được biểu diễn bởi đồ thị  (v – t) như Hình 7.8. Xác định:
a.  Gia tốc của người này tại các thời điểm 1 s, 2,5 s và 3,5 s.
b.  Độ dịch chuyển của người này từ khi bắt đầu chạy đến thời điểm 4 s.
Lời giải:
a. Gia tốc của người này tại các thời điểm là:
+ t =1s: 
+ t =2,5s: 
+ t =3,5s:  
b. Độ dịch chuyển = Diện tích hình thang OGBE + Diện tích hình thang EFDB
=> Độ dịch chuyển của người này là:
EF 
= 
[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2022/0325/7p1.png]Bài 21. Chất điểm chuyển động có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình 7P.1
a. Mô tả chuyển động của chất điểm.
b. Tính quãng đường mà chất điểm đi được từ khi bắt đầu chuyển động cho tới khi dừng lại.
Lời giải:
a. Mô tả chuyển động của chất điểm:
+ Từ 0 – 2 s, vật chuyển động thẳng nhanh dần đều.
+ Từ 2 – 7 s, vật chuyển động thẳng đều.
+ Từ 7 – 8 s, vật chuyển động thẳng chậm dần đều.
b. Quãng đường vật đi được trong 2 s đầu là:

Quãng đường vật đi được từ 2 – 7 s  là:

Quãng đường vật đi được từ 7 – 8 s  là:

Quãng đường mà chất điểm đi đượctừ lúc bắt đầu đến khi dừng hẳn là:
S = 6,25 +25 +2,5 = 33,75 (m)

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: [image: ]Đồ thị gia tốc – thời gian của một vật chuyển động từ trạng thái nghỉ ở hình bên.
a. Vận tốc của vật sau 2s là
A. 5 m/s2	B. 10 m/s2
C. 20 m/s2	D. 15 m/s2
b. Quãng đường vật đi được sau 2s đầu tiên là
A. 5m	B. 10m	
C. 20m	D. 15m
c. Vận tốc của vật sau 4s là
A. 10 m/s	B. 7 m/s	
C. 14 m/s	D. 20 m/s
Câu 2: [image: ]Một ôtô chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc bằng 4 m/s2 trong thời gian 1 s, sau đó ôtô chuyển động chậm dần đều với gia tốc –2m/s2 tới thời điểm t0 ( đồ thị gia tốc -  thời gian như hình vẽ dưới). Gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Giá trị của t0 là
A. 1s	B. 2s	
C. 3s	D. 4s
Câu 3: [image: ]Ô tô chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Tốc độ trung bình của ô tô bằng
A. 3,6 km/giờ.	B. 4,5 km/giờ.	
C. 5,5 km/giờ.	D. 1,8 km/giờ.
Câu 4: Một xe du lịch (1) đang chuyển động với vận tốc 50km/h (gần bằng 14m/s) đến gần xe ca (2) đang dừng trước đèn đỏ. Khi xe du lịch còn cách xe ca 100m thì đèn xanh bật sáng và xe ca lập tức chuyển động với gia tốc 2m/s2 và đạt đến vận tốc cuối cùng là 100km/h. Đồ thị nào sau đây mô tả gần đúng trường hợp trên? 
	A. 
	

	B. 
	

	C. 
	

	D. 
	



Câu 5: [image: ]Đồ thị vận tốc – thời gian của hai xe A và B chuyển động trên một đường thẳng như hình vẽ bên (xe B tới vị trí xe A thì xe A bắt đầu chuyển động)
a. Quãng đường mà xe A đi được từ thời điểm t = 0 đến t = 60s là
A. 30 m	B. 360m	
C. 1800 m	D. 3600 m
b. Sau bao lâu từ thời điểm t = 0 thì xe A đuổi kịp xe B
A. 10 s	B. 20 s	
C. 30 s	D. 60 s
c. Khoảng thời gian và xe đã đi được quãng đường lớn nhất là
A. từ t = 0 đến t = 30s, xe A	B. từ t = 30 đến t = 60s, xe A	
C. từ t = 0 đến t = 30s, xe B	D. từ t = 30 đến t = 60s, xe B
d. Dạng đồ thị nào dưới đây mô tả quãng đường mà xe B đi được theo thời gian khi xe B chuyển động từ t = 30 đến t = 60s
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A. Đồ thị (1)	B. Đồ thị (2)	C. Đồ thị (3)	D. Đồ thị (4)
Câu 6: Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s: từ t1 = 20 s đến b = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là
[image: ]A. − 1 m/s2; 0; 2 m/s2	B. 1 m/s2; 0; − 2 m/s2. 	
C. − 1 m/s2; 2 m/s2; 0		D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
Câu 7: Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ câu 6. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là
A. 2,2 km.	B. 1,1 km.
C. 440 m	D. 1,2 km. 
Câu 8: [image: ]Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là:
A. v = 15 – t(m/s)	B. v = t + 15(m/s)	
C. v = 10 – 5t(m/s)	D. v = 10 – 15t(m/s)
Câu 9: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động nhanh dần đều?
[image: ]A. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.	
B. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.
C. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5.	
[bookmark: _Hlk515355298]D. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.
Câu 10: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chuyển động được biểu diễn như hình vẽ trên. Hãy cho biết trong những khoảng thời gian nào vật chuyển động chậm dần đều?
A. Từ t = 0 đến t1 và từ t4 đến t5.	B. Từ t1 đến t2 và từ t5 đến t6.	
C. Từ t2 đến t4 và từ t6 đến t7.	D. Từ t1 đến t2 và từ t4 đến t5
Câu 11: Một chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc theo – thời gian được cho như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?  t(s)
v(m/s)
O
50
20
10
20
130

A. Vận tốc của vật trong khoảng thời gian từ 0 đến 130 s là 10 m/s.  
B. Từ 0 s đến 20 s vật chuyển động nhanh dần.  
C. Từ 50 s đến 130 s vật chuyển động nhanh dần.  
D. quãng đường mà chất điểm đi được trong 130 s là 1000 m. 
Câu 12: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chất điểm chuyển động được cho như hình vẽ. Quãng đường mà chất điểm đi được sau 3 s là.  t(s)
v(m/s)
O
1
2
3
8

A. 10 m.  			B. 20 m.  
C. 30 m.  			D. 40 m.t(s)
v(m/s)
O
20
60
80
20
40

Câu 13: Đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60s là
A. 2,2km.		B. 1,1km.	
C. 440m.		D. 1,2km.
Câu 14: Một chất điểm chuyển động với đồ thị vận tốc theo – thời gian được cho như hình vẽ. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian 10 s đầu tiên là?  t(s)
v(m/s)
O
10
20
5
10

A. 10 m/s.  		B. 20 m/s.  
C. 40 m/s.  		D. 12,5 m/s.
Câu 15: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều  có đồ thị vận tốc  v theo thời gian t như hình vẽ . Phương trình vận tốc của vật là t(s)
v(m/s)
O
5
10
15

A. v = 15 - t (m/s).		B. v = t + 15(m/s).	
C. v = 10 - 15t(m/s).		D. v = 10 - 5t(m/s).
Câu 16: Một người chạy có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ. Quãng đường người đó chạy được trong 16s kể từ lúc bắt đầu chạy làv(m/s)
t(s)
4
8
4
12
16
8
O

A. 100m.		B. 75m.
C. 125m		D. 150m.
Câu 17: Chuyển động của một xe máy cho bởi đồ thị. Chuyển động của xe máy là chuyển độngv(m/s)

   20

  

0     20	       60  70  t(s)

A. Đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
B. Chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, nhanh dần đều từ 60 đến 70s.
C. Đều trong khoảng thời gian từ 20 đến 60s, chậm dần đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
D. Nhanh dần đều trong khoảng thời gian từ 0 đến 20s, đều trong khoảng thời gian từ 60 đến 70s.
Câu 18: Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x được biểu diễn trên hình vẽ. Gia tốc của chất điểm trong những khoảng thời gian 0 đến 5s; 5s đến 15s; >15s lần lượt là            v(m/s)
   6
       0     5      10   15       t(s)
     
     6

A. -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2	
B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2
C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2	
D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2
Câu 19: [image: ]Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động ở hình bên. Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật trong thời gian OA và AB là:
A. 1	B. 1/2	C. 1/3	D. 3
Câu 20: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chiếc xe tải và một chiếc xe khách chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng được thể hiện như ở hình dưới. Gốc thời gian t = 0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Nhận xét đúng về 2 xe từ thời điểm t = 0 đến thời điểm t = t0 là
[image: ]A. Quãng đường hai xe đã đi được là như nhau
B. Xe khách đã không di chuyển
C. Xe tải đã đi được quãng đường lớn hơn xe khách
D. Xe khách đã đi được quãng đường lớn hơn xe tải
Câu 21: [image: ]Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng, xuất phát từ cùng một vị trí, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Nhận xét sai là
A. Hai vật cùng chuyển động nhanh dần
B. Vật 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ
C. Vật 2 chuyển động với gia tốc lớn hơn vật 1
D. Ở thời điểm t0, vật 1 ở phía sau vật 2
Câu 22: [image: ]Đồ thị vận tốc – thời gian của hai xe A và B chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng được thể hiện như ở hình bên. Gốc thời gian t = 0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Từ thời điểm t = 0, hai xe đi được quãng đường bằng nhau sau khoảng thời gian
A. 1 s	B. 2 s	
C. 3 s	D. 4 s





DẠNG 7: RƠI TỰ DO
a. Sự rơi trong không khí:
- Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường gặp. VD: quả táo rơi từ trên cây xuống; chiếc lá rơi;...
- Sự rơi của các vật khác nhau thì chuyển động khác nhau trong không khí
- Nguyên nhân: do lực cản của không khí. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.
b. Sự rơi tự do
- Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực
- Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi là rơi tự do.
 Đặc điểm của chuyển động rơi tự do
+ Phương và chiều của chuyển động rơi tự do: Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
+ Tính chất của chuyển động rơi tự do: là chuyển động thẳng nhanh dần đều
+ Gia tốc rơi tự do
 Ở cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng một gia tốc.
 Kí hiệu: g
 g phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ cao
 Ở gần bề mặt Trái Đất, g = 9,8 m/s2
 Công thức rơi tự do
- Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc ban đầu: v0 = 0
Chọn thời điểm ban đầu t0 = 0.
 Độ dịch chuyển, quãng đường đi được tại thời điểm t: 
- Vận tốc tức thời tại thời điểm t: vt = g.t
- Mối liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được: v2 = 2.g.s
A. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Bài 1. Dựa vào đặc điểm về phương của sự tự do, hãy tìm cách kiểm tra bề mặt của bức tường trong lớp học có phải là mặt phẳng thẳng đứng không.
Lời giải:
Để kiểm tra bề mặt của bức tường trong lớp học, chúng ta có thể lấy bất kì một vật nào đó, thả rơi vật đó từ một độ cao bất kì của bức tường, nếu vật đó rơi theo phương thẳng đứng thì bề mặt bức tường là mặt phẳng thẳng đứng, còn vật rơi không theo phương thẳng đứng thì bề mặt của bức tường không phẳng
Bài 2. Hãy nghĩ cách dùng êke tam giác vuông cân và dây dọi để kiểm tra xem sàn lớp mình có phẳng hay không.
Lời giải:
Dùng dây dọi để kiểm tra bức tường có phẳng hay không
Đặt êke ở góc vuông của mặt sàn với bức tường, do bề mặt bức tường là mặt phẳng thẳng đứng nên nếu để được êke ở góc vuông đó thì mặt sàn phẳng, nếu không để được thì mặt sàn không phẳng.
Bài 3. Các thí nghiệm (TN) sau đây sẽ giúp chúng ta kiểm tra dự đoán của mình về sự rơi trong không khí.
TN 1: Thả rơi một quả bóng và một chiếc lá.
TN 2: Thả rơi tờ giấy giống nhau, nhưng một tờ được vo tròn, một tờ để nguyên.
TN 3: Thả rơi hai viên bi có cùng kích thước, một bằng sắt và một bằng thủy tinh.
a. Từ những thí nghiệm trên, rút ra nhận xét về sự rơi trong không khí.
b. Theo em, nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các vật sẽ rơi như thế nào?
c. Trong TN 1, tại sao quả bóng rơi nhanh hơn chiếc lá?
d. Trong TN 2, hai tờ giấy giống  nhau, nặng như nhau, tại sao tờ giấy vo tròn lại rơi nhanh hơn?
e. Trong TN 3, trọng lượng bi sắt lớn hơn bi thủy tinh, tại sao hai viên bi rơi nhanh như nhau?
Lời giải:
a. Các thí nghiệm trên cho thấy sự rơi nhanh hay chậm của vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng lên vật. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại.
b. Nhà bác học Newton đã làm thí nghiệm cho viên bi chì và lông chim rơi trong ống hút chân không, kết quả là hai vật rơi nhanh như nhau.
Vì vậy, nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các vật sẽ rơi nhanh như nhau.
c. Trong TN 1, ta thấy quả bóng có lực cản nhỏ hơn trọng lực của quả bóng, còn chiếc lá có lực cản lớn hơn rất nhiều so với trọng lực của chiếc lá, nên quả bóng rơi xuống trước chiếc lá
d. Trong TN 2, hai tờ giấy có khối lượng như nhau, như tờ giấy vo tròn có lực cản không khí ít hơn tờ giấy không vo tròn nên tờ giấy vo tròn rơi xuống trước tờ giấy không vo tròn
e. Hai viên bi có cùng kích thước nên lực cản không khí so với trọng lực của hai viên bi bằng nhau nên hai viên bi rơi nhanh như nhau.
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Description automatically generated]Bài 4. Hãy căn cứ vào số liệu trong bảng 10.1 để:
a. Chứng tỏ chuyển động rơi tự do là nhanh dần đều.
b. Tính gia tốc của chuyển động rơi tự do.
Lời giải:
a. Nếu là chuyển động nhanh dần đều với v = 0 thì:
s =  tức s ~ t2 hay 
Dựa vào bảng 10.1, ta thấy rằng
+ Sau 0,1s:  
+ Sau 0,2s: 
+ Sau 0,3s: 
+ Sau 0,4s: 
+ Sau 0,5s: 
Thông qua các số liệu trên, ta thấy cùng trong một khoảng thời gian, quãng đường vật rơi được càng dài, chứng tỏ vật rơi tự do
b. Gia tốc của chuyển động rơi tự do: a = 2s/t2 = 2.0.049/0,12 = 9,8 (m/s2)
Bài 5. Tại sao độ dịch chuyển và quãng đường đi được trong sự rơi tự do có cùng độ lớn?
Lời giải:
Độ dịch chuyển và quãng đường đi được trong sự rơi tự do có cùng độ lớn vì rơi tự do là chuyển động thẳng, không đổi chiều chuyển động
Bài 6. Hãy nêu cách đo gần đúng độ sâu của một cái giếng mỏ cạn. Coi vận tốc truyền âm trong không khí là không đổi và đã biết.
Lời giải:
Thả một hòn sỏi xuống giếng, dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian rơi của hòn sỏi
+ Bước 1: Thả hòn sỏi rơi xuống giếng và bắt đầu bấm đồng hồ
+ Bước 2: Khi nghe thấy tiếng hòn sỏi rơi xuống đáy thì kết thúc, cho đồng hồ dừng lại
Thời gian rơi của hòn sỏi bằng thời gian rơi của hòn sỏi từ miệng giếng xuống đấy giếng cộng với thời gian hòn sỏi vọng từ đáy giếng đến tai ta
+ Gọi giếng sâu có chiều dài s (m)
+ Thời gian rơi của hòn sỏi từ miệng giếng xuống đáy giếng: 
+ Thời gian hòn sỏi vọng từ đáy giếng lên đến tai: t2 = s/v
+ t = t1 + t2, ta đã đo được t, lấy g = 9,8 m/s2, v đã cho, từ đây ta sẽ tính được độ sâu của giếng.
Bài 7. Một người thả rơi một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/s2 .
a. Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất.
b. Tính quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất.
Lời giải:
a. Độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất là:
 h = ½ gt2 = 12.9,8.3,12 = 47,089 (m)
Vận tốc vật lúc chạm đất là: v = g.t = 9,8.3,1 = 30,38 (m/s)
b. Quãng đường vật rơi trong 3,1 – 0,5 = 2,6 s đầu là: S2,6 = 12.9,8.2,62 = 33,124 (m)
 Quãng đường vật rơi được trong 0,5 s cuối là: 47,089 – 33,124 = 13,965 (m)
[image: A close-up of a syringe

Description automatically generated with low confidence]Bài 8. Đề xuất phương án và đo gia tốc rơi tự do với bộ dụng cụ: Giá, bi thép, nam châm điện, 2 cổng quang điện, công tắc điều khiển, đồng hồ đo thời gian hiện số. Đánh giá sơ bộ nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả trong thí nghiệm.
Lời giải:
* Phương án thí nghiệm:
- Lắp các dụng cụ thành bộ như hình trên.
(1) Nam châm điện                 (2) Viên bi thép
(3) Cổng quang điện               (4) Công tắc điều khiển
(5) Đồng hồ đo thời gian         (6) Giá
- Tiến hành:
+ Đặt bi thép dính vào phía dưới nam châm
+ Nhấn công tắc cho bi thép rơi
+ Đọc số chỉ thời gian rơi trên đồng hồ
+ Lặp lại thao tác với khoảng cách từ vị trí vật bắt đầu rơi đến cổng quang điện khác nhau.
* Đánh giá nguyên nhân sơ bộ ảnh hưởng đến kết quả trong thí nghiệm:
- Do tay nhấn công tắc thả viên bi thép giữa các lần đo không đều nhau
- Do yếu tố môi trường
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Description automatically generated]Bài 9. Quãng đường rơi theo phương thẳng đứng và chuyển động theo phương nằm ngang của quả bóng thứ hai trên hình 2.8 được ghi ở bảng 2.3.
Sử dụng số liệu ở bảng 2.3 vẽ đồ thị với trục thẳng đứng là khoảng cách theo phương thẳng đứng, trục nằm ngang là khoảng cách theo phương nằm ngang. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng xuống dưới và từ trái sang phải.
Hình dạng đồ thị này giống hình dạng đồ thị nào đã học?
Lời giải:
- Vẽ đồ thị:
[image: Diagram, venn diagram
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- Hình dạng đồ thị này giống với hình dạng đồ thị đã học là hình Parabol.
Bài 10. Một vật rơi không vận tốc đầu từ đỉnh tòa nhà chung cư có độ cao 320m xuống đất. Cho g = 10m/s2.
a. Tìm vận tốc lúc vừa chạm đất và thời gian của vật rơi.
b. Tính quãng đường vật rơi được trong 2s đầu tiên và 2s cuối cùng.
Lời giải:
+ Áp dụng công thức  
+ Ta có v =  gt = 10.8 = 80m/s
b. + Quãng đường vật đi trong 6s đầu: 
+  Quãng đường đi trong 2s cuối cùng: S’ = S – S1 = 320 – 180 = 160m
Bài 11. Một vật rơi tự do tại một địa điểm có độ cao 500m biết g = 10m/s2. 
a. Tính thời gian vật rơi hết quãng đường.
b. Tính quãng đường vật rơi được trong 5s đầu tiên.
c. Tính quãng đường vật rơi trong giây thứ 5.
Lời giải:
a. + Áp dụng công thức 
b. + Quãng đường vật rơi trong 5s đầu: 
c. + Quãng đường vật rơi trong 4s đầu:  
+ Quãng đường vật rơi trong giây thứ 5:  
Bài 12. Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong 2s cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 60m. Tính thời gian rơi và độ cao h của vật lúc thả biết g = 10 m/s2.
Lời giải:
+ Gọi t là thời gian vật rơi cả quãng đường.
+ Quãng đường vật rơi trong t giây:  
+ Quãng đường vật rơi trong ( t – 2 ) giây đầu tiên:  
+ Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối: 

 + Độ cao lúc thả vật: 
Bài 13. Cho một vật rơi tự do từ độ cao h. Biết rằng trong 2s cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng quãng đường đi trong 5s đầu tiên, g = 10m/s2.
a. Tìm độ cao lúc thả vật và thời gian vật rơi.
b. Tìm vận tốc cuả vật lúc vừa chạm đất.
Lời giải:
a. + Gọi t là thời gian vật rơi.
+ Quãng đường vật rơi trong t giây:  
+ Quãng đường vật rơi trong ( t – 2) giây: 
+ Quãng đường vật rơi trong 2 giây cuối:  
+ Quãng đường vật rơi trong 5s đầu tiên:  

+ Theo bài ra ta có:  t = 7,25s
+ Độ cao lúc thả vật:  
b. Vận tốc lúc vừa chạm đất: v = gt = 72,5m/s
Bài 14. Cho một vật rơi tự do từ độ cao 800m biết g = 10m/s2.
a. Tính thời gian vật rơi 80m đầu tiên.
b. Tính thời gian vật rơi được 100m cuối cùng.
Lời giải:
a. + Thời gian vật rơi 80m đầu tiên: 
b. + Thời gian vật rơi đến mặt đất:  
+ Thời gian vật rơi 700m đầu tiên:  
Thời gian vật rơi 100m cuối cùng: t’  = t – t2 = 0,818s
Bài 15. Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Hai viên bi sẽ gặp nhau lúc nào, ở đâu cho g = 9,8 m/s2.
Lời giải:
+ Chọn trục toạ độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống gốc toạ độ tại vị trí bạn Giang thả ở tầng 19, gốc thời gian lúc bi A rơi.
+ Phương trình chuyển động của viên bi A: với   
 + Phương trình chuyển động của viên bi B: với  thả rơi sau 1s so vói gốc thời gian   
+ Khi 2 viên bi gặp nhau: x1 = x2   
t = 1,5s và cách vị trí thả của Giang là   
Bài 16. Từ một đỉnh tháp cao 20m, người ta buông một vật. Sau 2s thì người ta lại buông vật thứ 2 ở tầng thấp hơn đỉnh tháp 5m. cho g = 10 m/s2. Hai vật có chạm đất cùng một lúc hay không và vận tốc lúc chạm đất của mỗi vật là bao nhiêu?
Lời giải:
Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O ở đỉnh tháp, chiều  (+) hướng xuống, thời gian lúc vật 1 bắt đầu rơi, g = 10m/s2
Phương trình chuyển động của vật một có dạng: với  

Phương trình chuyển động của vật hai có dạng: với  và thả sau 2s 


Thời điểm vật 1 chạm đất: x1 = 20m  t1 = 2s
Thời điểm vật 2 chạm đất: x2 = 20m 


 t1    t2: 2 vật không chạm đất cùng lúc.

+ Áp dụng công thức  
Đối với vật 1 :   v1 = 10t1 = 20m/s
Đối với vật 2 :   v2 = 10 (t2 – 2) = 17,3 m/s

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Rơi tự do là một chuyển động
A. thẳng đều. 	B. chậm dần đều. 		C. nhanh dần. 	D. nhanh dần đều. 
Câu 2. Chọn phát biểu sai.
A. Khi rơi tự do tốc độ của vật tăng dần.
B. Vật rơi tự do khi lực cản không khí rất nhỏ so với trọng lực 
C. Vận động viên nhảy dù từ máy bay xuống mặt đất sẽ rơi tự do.
D. Rơi tự do có quỹ đạo là đường thẳng.
Câu 3. Tại một nơi có gia tốc trọng trường g, một vật có khối lượng m rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Ngay trước khi chạm đất vật đạt vận tốc
A. v = mgh.	      B. v =  .		C.  .		D. .
Câu 4. Tại M cách mặt đất ở độ cao h, một vật được ném thẳng đúng lên đến vị trí N cao nhất rồi rơi xuống qua p có cùng độ cao với M. Bỏ qua mọi lực cản thì
A. tại N vật đạt tốc độ cực đại.
B. tốc độ của vật tại M bằng tốc độ của vật tại P. 
C. tốc độ của vật tại M lớn hơn tốc độ của vật tại P.
D. tốc độ của vật tại M nhỏ hơn tốc độ của vật tại P.
Câu 5. Một viên bi được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0. Khi viên bi chuyển động, đại lượng có độ lớn không đổi là 
A. gia tốc. 			B. tốc độ.			C. thế năng.			D. vận tốc. 
Câu 6. Trong trường hợp nào dưới đây, quãng đường vật đi được tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động?
A. Vật rơi tự do.					 B. Vật bị ném theo phương ngang.
C. Vật chuyển động với gia tốc bằng không.	 D. Vật chuyển động thẳng chậm dần đều. 
Câu 7. Chọn ý sai. Vật rơi tự do
A. có phương chuyển động là phương thẳng đứng.     C. chuyển động thẳng nhanh dần đều.
B. có chiều chuyển động hướng từ trên xuống dưới		D. khi rơi trong không khí.
Câu 8. Chuyển động nào dưới đây được xem là rơi tự do?
A. Một cánh hoa rơi.			B. Một viên phấn rơi không vận tốc đầu từ mặt bàn.
C. Một hòn sỏi được ném lên theo phương thẳng đúng.	D. Một vận động viên nhảy dù.
Câu 9. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của chuyển động rơi tự do của các vật?
A. Chuyển động theo phương thẳng đúng, chiều từ trên xuống.
B. Chuyển động thẳng nhanh dần đều.
C. Ở cùng một nơi và gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
D. Lúc t = 0 thì vận tốc của vật luôn khác 0.
Câu 10. Chuyển động của vật rơi tự do không có tính chất nào sau đây?
A. Vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.		
B. Gia tốc của vật tăng đều theo thời gian
C. Càng gần tới mặt đất vật rơi càng nhanh.	
D. Quãng đường vật đi được là hàm số bậc hai theo thời gian.
Câu 11. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Vectơ gia tốc rơi tự do có phương thẳng đứng, hướng xuống.
B. Tại cùng một nơi trên Trái Đất gia tốc rơi tự do không đối. 
C. Gia tốc rơi tự do thay đối theo vĩ độ.
D. Gia tốc rơi tự do là 9,81 m/s2 tại mọi nơi.
Câu 12. Vật rơi tự do
A. khi từ nơi rất cao xuống mặt đất.
B. khi họp lực tác dụng vào vật hướng thẳng xuống mặt đất. 
C. chỉ dưới tác dụng của trọng lực 
D. khi vật có khối lượng lớn rơi từ cao xuống mặt đất.
Câu 13. Thí nghiệm của nhà bác học Galilê ở tháp nghiêng thành Pida và thí nghiệm với ống của nhà bác học Niutơn chứng tỏ. Kết quả nào sau đây là đúng     
A. Mọi vật đều rơi theo phương thẳng đứng	      B. Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều
C. Các vật nặng nhẹ rơi tự do nhanh như nhau		D. Cả 3 kết luận A, B,C
Câu 14. Trường hợp nào sau đây có thể coi là sự rơi tự do?
A. Ném một hòn sỏi thẳng đứng lên cao	B. Ném một hòn sỏi theo phương nằm ngang
C. Thả một hòn sỏi rơi xuống			D. Ném một hòn sỏi theo phương xiên một góc
Câu 15. Một quả cầu ném thẳng đứng lên trên. Tại điểm cao nhất của quỹ đạo phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0				B. Vận tốc bằng 0, gia tốc khác 0
C. Vận tốc khác 0, gia tốc khác 0				D. Vận tốc khác 0, gia tốc bằng 0
Câu 16.Từ công thức về rơi tự do không vận tốc đầu, ta suy ra vận tốc của vật rơi thi:
A. Tỷ lệ với căn số bậc 2 của đoạn đường rơi	B. Tỷ lệ nghịch với đoạn đường rơi
C. Tỷ lệ thuận với đoạn đường rơi		D. Tỷ lệ bình phương của đoạn đường rơi
Câu 17. Một học sinh đứng lan can tầng bốn  ném quả cầu thẳng đứng lên trên , tiếp theo đó ném tiếp quả cầu thẳng đứng xuống dưới với cùng tốc độ. Bỏ qua sức cản của không khí, quả cầu nào chạm mặt đất có tốc độ lớn hơn?
A. Qủa cầu ném lên		C. Cả hai quả cầu chạm đất có cùng tốc độ
B. Qủa cầu ném xuống		C. Không xác định được vân tốc quả cầu vì thiếu độ cao
Câu 18. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào được coi là rơi tự do?
A. Chiếc lá đang rơi				B. Hạt bụi chuyển động trong không khí
C. Quả tạ rơi trong không khí			D. Vận động viên đang nhảy dù
Câu 19. Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt vận tốc 40m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào? biết g = 10m/s2.
A. 20m			B. 80m			C. 60m  			D. 70m
Câu 20. Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20s vật chạm đất cho g = 10m/s2. Tính độ cao của tòa tháp.
A. 4000m			B. 3000m			C. 2000m  			D. 1000m
Câu 21. Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20s vật chạm đất cho g = 10m/s2. Vận tốc khi chạm đất.
A. 400m/s			B. 300m/s 			C. 100m/s  			D. 200m/s
Câu 22. Người ta thả một vật rơi tự do từ một tòa tháp thì sau 20s vật chạm đất cho g = 10m/s2. Độ cao của vật sau khi vật thả được 4s.
A. 1920m			B. 1290m 			C. 2910m  			D. 1029m

Câu 23. Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy .Tìm thời gian để vật rơi đến đất?
A. 15s			B. 16s 			C. 51s  			D. 15s

Câu 24. Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy .Tìm vận tốc của vật khi chạm đất?
A. 120m/s			B. 130m/s			C. 140m/s  			D. 160m/s

Câu 25. Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy . Sau khi rơi được 2s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu?
A. 1260m			B. 1620m			C. 1026m  			D. 6210m

Câu 26. Một vật được thả rơi từ độ cao 1280 m so với mặt đất. Lấy . Khi vận tốc của vật là 40m/s thì vật còn cách mặt đất bao nhiêu? Còn bao lâu nữa thì vật rơi đến đất?
A. 1000m; 6s		B. 1200m; 12s		C. 800m; 15s  	  D. 900m; 20s
Câu 27. Một người thả một hòn đá từ tầng 2 độ cao h xuống đấy, hòn đá rơi trong 2s. Nếu thả hòn đá đó từ tầng 32 có độ cao h’ = 16h thì thời gian rơi là bao nhiêu?
A. 6s			B. 12s				C. 8s  				D. 10s
Câu 28. Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt đất. Biết rằng trong 2s cuối cùng vật rơi được đoạn bằng 1/4 độ cao ban đầu. Lấy g = 10m/s2. Hỏi thời gian rơi của vật từ độ cao h xuống mặt đất là bao nhiêu?
A. 19s			B. 20s			C. 21s  			D. 22s 
Câu 29. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m cho g = 10m/s2.Xác định thời gian và quãng đường rơi
A. 9s; 405m		B. 8s; 504m			C. 7s; 500m  			D. 6s; 450m
Câu 30. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m cho g = 10m/s2. Tính đoạn đường vật đi được trong giây thứ 6.
A. 75m			B. 55m			C. 45m  			D. 65m
Câu 31. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h biết trong 7s cuối cùng vật rơi được 385m cho g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để vật rơi 85m cuối cùng
A. 3s			B. 2s				C. 4s  				D. 1s
Câu 32. Một vật rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng đường vật rơi trong 2s cuối cùng là bao nhiêu? cho g = 10m/s2.
A. 160m			B. 150m			C. 180m  			D. 170m
Câu 33. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 80m xuống đất biết g = 10m/s2. Tính thời gian rơi và tốc độ của vật khi vừa khi vừa chạm đất. 
A. 4s, 40m/s		B. 3s; 30m/s 			C. 1,5s; 20m/s  		D. 5s; 30m/s
Câu 34. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60m/s. Tính độ cao h, thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi vật chạm đất.
A. 160m			B. 180m 			C. 160m  			D. 170m
Câu 35. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s2. Tốc độ của vật khi chạm đất là 60m/s.  Tính quãng đường vật rơi trong bốn giây đầu và trong giây thứ tư.
A. 80m; 35m		B. 70m; 53m 		C. 60m; 25m  		D. 40m; 52m
Câu 36. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s2. Thời gian vật rơi hết độ cao h là 8 giây. Tính độ cao h, tốc độ của vật khi vật chạm đất.
A. 230m; 80m/s  		B. 320m; 80m/s  		C. 320m; 70m/s  	D. 320m; 60m/s  
Câu 37. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Cho g =10m/s2. Thời gian vật rơi hết độ cao h là 8 giây. Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng trước khi chạm đất.
A. 245m; 75m  		B. 254m; 57m  		C. 235m; 70s  	D. 320m; 60m  
Câu 38. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là 0,2s. Tính độ cao h, tốc độ của vật khi chạm đất. Cho g = 10m/s2.
A. 120,05m; 50m/s   			B. 130,05m; 51m/s   
C. 110,05m; 52m/s   			D. 110,05m; 21m/s   
Câu 39. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu tại nơi có gia tốc trọng trường g. Trong giây thứ 3, quãng đường rơi được là 25m và tốc độ của vật khi vừa chạm đất là 40m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật.
A. 10m/s2; 80m   		B. 10m/s2; 70m	C. 10m/s2; 60m		D. 10m/s2; 50m
Câu 40. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h so với mặt đất tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Quãng đường vật rơi trong nửa thời gian sau dài hơn quãng đường vật rơi trong nửa thời gian đầu 40m. Tính độ cao h và tốc độ của vật khi chạm đất.
A. 70m; 40m/s   		B. 80m; 50m/s   	C. 70m; 40m/s   		D. 80m; 40m/s   
Câu 41. Ở một tầng tháp cách mặt đất 45m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người đó ném vật thứ hai xuống theo hướng thẳng đứng. Hai vật chạm đất cùng lúc. Tính vận tốc ném vật thứ hai. ( g = 10m/s2)
A. 15/3 m/s 		B. 25/3 m/s 			C. 35/3 m/s			D. 20/3 m/s
Câu 42. Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với vận tốc  25m/s tới va chạm vào bi A. Cho g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tính thời điểm và tọa độ 2 viên bi gặp nhau.
A. 1,2s 			B. 2,1s 			C. 3,1s			D. 1,3s
Câu 43. Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với vận tốc  25m/s tới va chạm vào bi A. Cho g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí.Vận tốc mỗi viên bi khi gặp nhau.
A. – 11m/s 		B. – 12m/s			C. – 15m/s			D. – 13m/s 
Câu 44. Người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s.
A. 1,04s 			B. 1,01s			C. 1,05s			D. 1,03s



ĐỀ ÔN TẬP CHƯƠNG CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Câu 1.Một xe du lịch (1) đang chuyển động với vận tốc 50km/h (gần bằng 14m/s) đến gần xe ca (2) đang dừng trước đèn đỏ. Khi xe du lịch còn cách xe ca 100m thì đèn xanh bật sáng và xe ca lập tức chuyển động với gia tốc 2 và đạt đến vận tốc cuối cùng là 100km/h. Đồ thị nào sau đây mô tả gần đúng trường hợp trên? 
	A. 
	

	B. 
	

	C. 
	

	D. 
	



Câu 2. Khi ô tô đang chạy với vận tổc 10 m/s trên đoạn đường thăng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là 
A. a = 0,7 m/s2; v = 38m/s.					B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.
C. a = 0,5 m/s2; v = 30m/s.					D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.
Câu 3. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là 
A. s = 480m.		B. s = 360m.		C. s = 160m.		D. s = 560m.
Câu 4. Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng
A. 10 m/s2.		B. 49,4 m/s2.			C. 55 m/s2.			D. 5 m/s2.
Câu 5. Đoàn xe lửa đang chạy thắng đều với vận tốc 72 km/giờ thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. Gia tốc a của xe và quãng đường s xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là:
A. a = − 2 m/s2; s = 50 m.				B. a = 2 m/s2; s = 100 m.
C. a = − 4 m/s2; s = 100 m.				D. a = − 2 m/s2; s = 100 m.
Câu 6. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe bằng 
A. − 0,5 m/s2.		B. a = 0,2 m/s2.		C. − 0,2 m/s2.	D. 0,5 m/s2.
Câu 7. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ô tô đạt tốc độ 15 m/s. Gia tốc a và quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian đó lần lượt là 
A. a = 0,1 m/s2 ; s = 480 m.				B. a = 0,2 m/s2 ; s = 312,5 m.
C. a = 0,2 m/s2 ; s = 340 m.				D. a = 10 m/s2 ; s = 480 m.
Câu 8. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian đó là 
A. 12,5 m/s		B. 9,5 m/s			C. 21 m/s			D. 1 m/s
Câu 9. Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/giờ, vận tốc ở đỉnh dốc là 3 m/s. Gia tốc của xe là
A. − 16 m/s2		B. − 0,16 m/s2			C. 1,6 m/s2		D. 0,16 m/s2
Câu 10. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/giờ thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m. Thòi gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc là 
A. 90s.			B. 60s.			C. 160 s.			D. 20 s.
Câu 11. Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong những loại xe có gia tố là , sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe là bao nhiêu?
 A. 12,5m/s		B. 100m/s			C. 200m/s			D. 400m/s
Câu 12. Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ . Hỏi gia tốc của người đó là bao nhiêu?



A.  		B. 0,2m/ 			C. 2m/  			D. 5m/ 
Câu 13. Khi ô tô chạy với vận tốc 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ô tô đạt vận tốc 15m/s. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga. 
A. v = 15m/s		B. v = 18m/s		C. v = 30m/s		D. Một kết quả khác
Câu 14. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 16m/s thì tăng tốc với vận tốc 20m/s sau khi vượt qua quãng đường 36m. Gia tốc của ô tô có độ lớn bao nhiêu?
A.  			B.  			C.  		D.  
      Câu 15.Phương trình chuyển động của 1 chất diểm có dạng:  (x có đơn vị là m, t có đơn vị là giây)
A. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều dương của trục Ox
B. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều âm của trục Ox
C. Nhanh dần đều theo chiều dương rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox
D. Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox
      Câu 16. Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc?
A.  		B.  			C.  			D.  
Câu 17.Một chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường  và  trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.
A.  	     				B.  		
C.  	    			D.  
      Câu 18. Cho phương trình của 1 chuyển động thẳng như sau: . Có thể suy ra các phương trình này kết quả nào dưới đây?
A. Gia tốc của 1 chuyển động là 1m/s2 			B. Tọa độ đầu của vật là 10m
C. Khi bắt đầu xét thì chuyển động là nhanh dần đều	D. Cả 3 kết quả A, B, C 
Câu 19. Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy
A. 3m/s			B. 4m/s			C. 1m/s			D. 0,5m/s
Câu 20. Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A,B cách nhau 120m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với , xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp . Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.
A.  	  	  			B.  	
C.  		  			D. 
Câu 21. Một chất điểm chuyển động thẳng  biến đổi đều đi qua 4 điểm A, B, C, D biết AB = BC = CD = 50cm. Vận tốc tại C là . Tìm gia tốc của chất điểm
   A.     		B.      		 C.  	  	 D.  
Câu 22. Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc , sau đó 10/3s, 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?
A. t = 5s			B. t = 10s		C. Cả A và B		D. Không gặp nhau
	Câu 23. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/. Khoảng cách giữa 2 người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu?
A.  	       		B.  
C.  	         		D.  
Câu 24. Chiếc xe có lốp tốt chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc là 4,90(. Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng?
A. 0,2s			B. 2,8s		C. 5s			D. 61,25s
Câu 25. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Gia tốc của ô tô là 
A. − 0,5 m/s2.		B. 0,5 m/s2.			C. 1 m/s2.		D. − 1 m/s2. 
Câu 26. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là
A. 50 s.			B. 10 s.			C. 20 s.		D. 15 s.
Câu 27. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 54 km/giờ. Gia tốc của xe là
A. 1,5 m/s2.			B. 2 m/s2.		C. 0,75 m/s2.			D. 0,5 m/s2.
Câu 28. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 72 km/giờ. Vận tốc của xe sau khi khởi hành được 5 giây là
A. 5 m/s.			B. 10m/s.			C. 4m/s.		D. 8 m/s.
Câu 29. Một đoàn tàu đang chạy với vặn tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của tàu là
A. 1 m/s2.			B. −lm/s2.			C. 2 m/s2.		D. −2m/s2.
Câu 30. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10 s thì dừng hăn. Sau thời gian 4 giây, kê từ lúc hãm phanh, đoàn tàu có vận tốc là 
A. 4m/s.			B. 6m/s.			C. 5 m/s.		D. 3 m/s.
Câu 31. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 100 m thì dừng hẳn. Sau khi hãm phanh 10 s, quãng đường xe đi được là
A. 75m.			B. 50 m.			C. 25 m.		D. 90 m.
	Câu 32. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s: từ t1 = 20 s đến b = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là
A. − 1 m/s2; 0; 2 m/s2		B. 1 m/s2; 0; − 2 m/s2. 
C. − 1 m/s2; 2 m/s2; 0		D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
	


	Câu 33. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ . Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là
A. 2,2 km.			B. 1,1 km.			
C. 440 m			D. 1,2 km.    

	



Câu 34. Xe mô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 40 m/s sau đó đến B. Biết gia tốc xe luôn không đổi và bằng 4 m/s2. Chiều dương là chiều chuyển động. Tại B cách A 125 m, vận tốc xe bằng 
A. 51 m/s.			B. 46 m/s.			C. 65 m/s.		D. 82 m/s.
Câu 35. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi khởi hành được 100 m, xe đạt vận tốc 10 m/s. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi đi hết 100 m tiếp theo, xe có vận tốc
A. m/s.		B. 200 m/s.			C. 15 m/s.			D. 20 m/s.
Câu 36. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 4 m/s trên đường thẳng thì tài xế xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều, sau 60 giây ôtô đạt vận tốc 13 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 2 phút kể từ lúc bắt đầu tăng ga có độ lớn lần lượt là:
A. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s. 				B. a = 0,2 m/s2 và v = 22 m/s.
C. a = 0,15 m/s2 và v = 22 m/s. 				D. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s.
Câu 37. Ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau 30 giây ôtô đạt vận tốc 30 m/s, sau 40 s kể từ lúc tăng ga và vận tốc trung bình của ô tô là 
A. 35 m/s.			B. 20 m/s.			C. 30 m/s.		D. 25 m/s.
Câu 38. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì tăng tốc, sau 10 s ô tô đạt vận tốc 54 km/giờ. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc trung bình của ô tô là
A. 2 m/s2.			B. 1,5 m/s2.		C. 0,5 m/s2.			D. 1,8 m/s2.
Câu 39. Một ô	tô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là
A. 3 m/s2.			B. 1,08 m/s2.		C. 27 m/s2.			D. 2,16 m/s2. 
Câu 40. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/giờ thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô. Sau 10 s kể từ lúc hãm phanh, ô tô đi được quãng đường 
A. 150 m.			B. 200 m.			C. 250m.		D. 100 m.
Câu 41. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 72 km/giờ. Chiều dài dốc là
A. 75 m.			B. 150 m.			C. 100 m.		D. 120 m.
Câu 42. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường S1 = 10 m; Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng
A. 40 m.			B. 10 m.			C. 30 m.		D. 50 m.
Câu 43. Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 
A. 22,5 s.			B. 18,5 s.			C. 25,8 s.		D. 24,6 s.
Câu 44. Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 20 m/s2 và đi được quãng đường dài 100 m mẩt thời gian là t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2 (s) đầu tiên và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2(s) còn lại. Tỉ số S1/S2 bằng




A.  .			B. .				C.  .				D. .
Câu 45. Xe chạy chậm dần đều lên một dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/giờ, ở đỉnh dốc là 36 km/giờ. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng
A. 11,32 m/s.		B. 12,25 m/s.			C. 12,75 m/s.			D. 13,35m/s.
Câu 46. Một vật chuyển động trên đường thẳng theo phương trình: x = −12 + 2t (m; s). Tốc độ trung bình từ thời điểm t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s bằng
A. 3,6 m/s.			B. 9,2 m/s.			C. 2,7 m/s.		D. 1,8 m/s.
Câu 47. Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là
A. − 0,02 m/s2, 0,01 m/s2.					B. − 0,01 m/s2, 0,02 m/s2.
C. 0,01 m/s2, − 0,02 m/s2.					D. 0,02 m/s2, − 0,01 m/s2.
Câu 48. Một vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình đường đi s = 15 − 4t +12 (m, s). Thời gian mà vật đi được quãng đường 36 m kể từ t = 0 là 
A. 8,32 s.			B. 7,66 s.			C. 9,18 s.		D. 3,27 s.
	Câu 49. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là:
A. v = 15 – t(m/s)		B. v = t + 15(m/s)		
C. v = 10 – 5t(m/s)		D. v = 10 – 15t(m/s)

	


	Câu 50. Ô tô chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Tốc độ trung bình của ô tô bằng
A. 3,6 km/giờ.		B. 4,5 km/giờ.	
C. 5,5 km/giờ.		D. 1,8 km/giờ.

	



Câu 51. Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 7,2m/s2.			B. 2,1 m/s .			C. 5,6	m/s2.		D. 4,3 m/s2.
	Câu 52. Trên mặt phẳng nghiêng góc 30° có một dây không giãn. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào một vận B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển  động trên phương nằm ngang với gia tốc 4 m/s2 như hình vẽ. Gia tốc của B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng bằng
A. 2,75 m/s2.		B. 2,51m/s2.			
C. 4,00 m/s2.		D. 2,07 m/s2. 
	



Câu 53. Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ.
Tổng quãng đường vật đã đi bằng
A. 240 m. 			B. 140 m.			C. 120 m.			D. 320 m.
Câu 54. Xe ô tô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối là
A. 50 s.			B. 25 s.			C. 75 s.			D. 100 s.
Câu 55. Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4 s.			B. 0,5 s.			C. 0,3 s.			D. 0,7 s.
Câu 56. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2 và vận tốc ban đầu 10 m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 
A. 32,5 m.			B. 50 m.			C. 35,6 m.			D. 28,7 m.
Câu 57. Hai điểm A và B cách nhau 200 m, tại A một ô tô có vận tốc 3 m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 đi đến B. Cùng lúc đó một ô tô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8 m/s2. Hai xe gặp nhau cách A
A. 85,75 m.		B. 98,25m.			C. 105,32 m.		        D. 115,95 m.
Câu 58. Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc a1 = 5 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = − 5 m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25 s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20 m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc 
A. 20 m/s.			B. 27 m/s.			C. 25 m/s.			D. 32 m/s.
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Câu 1.Một xe du lịch (1) đang chuyển động với vận tốc 50km/h (gần bằng 14m/s) đến gần xe ca (2) đang dừng trước đèn đỏ. Khi xe du lịch còn cách xe ca 100m thì đèn xanh bật sáng và xe ca lập tức chuyển động với gia tốc 2  và đạt đến vận tốc cuối cùng là 100km/h. Đồ thị nào sau đây mô tả gần đúng trường hợp trên? 
	A. 
	

	B. 
	

	C. 
	

	D. 
	



Câu 1. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Lập phương trình tọa độ của hai xe:  
+ Hai phương trình này không cho nghiệm khi x1 = x2. Vậy hai xe không gặp nhau.
Câu 2. Khi ô tô đang chạy với vận tổc 10 m/s trên đoạn đường thăng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 20 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40 s kế từ lúc bắt đầu tăng ga là 
A. a = 0,7 m/s2; v = 38m/s.					B. a = 0,2 m/s2; v = 18 m/s.
C. a = 0,5 m/s2; v = 30m/s.					D. a = 1,4 m/s2; v = 66 m/s.
Câu 2. Chọn đáp án C
  Lời giải:
− Gia tốc của xe: = 0,5 m/s
− Vận tốc sau 40 s kể từ khi tăng tốc: v = v0 + at = 30 m/s.
Câu 3. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Quãng đường mà ô tô đã đi được sau 40 s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là 
A. s = 480m.		B. s = 360m.			C. s =160m.			D. s = 560m.
Câu 3. Chọn đáp án D
  Lời giải:
− Gia tốc của ôtô:  = 0,2 m/s2
− Quãng đường xe đi được sau 40 s từ lúc tăng ga: = 560 m.
Câu 4. Tốc độ vũ trụ cấp I (7,9 km/s) là tốc độ nhỏ nhất để các con tàu vũ trụ có thể bay quanh Trái Đất. Coi gia tốc của tên lửa phóng tàu là không đổi, để sau khi phóng 160 s con tàu đạt được tốc độ như trên thì tên lửa phóng tàu vũ trụ phải có gia tốc bằng
A. 10 m/s2.			B. 49,4 m/s2.			C. 55 m/s2.			D. 5 m/s2.
Câu 4. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của tàu vũ trụ:  
Câu 5. Đoàn xe lửa đang chạy thắng đều với vận tốc 72 km/giờ thì tắt máy chuyển động chậm dần đều sau 10 s thì dừng lại. Gia tốc a của xe và quãng đường s xe chạy thêm từ lúc tắt máy đến lúc dừng lại là:
A. a = − 2 m/s2; s = 50 m.					B. a = 2 m/s2; s = 100 m.
C. a = − 4 m/s2; s = 100 m.					D. a = − 2 m/s2; s = 100 m.
Câu 5. Chọn đáp án D
  Lời giải:
− Gia tốc của đoàn xe lửa:  
− Quãng đường xe lửa đi thêm được:  
Câu 6. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dừng hẳn thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc a của xe bằng 
A. − 0,5 m/s2.		B. a = 0,2 m/s2.		C. − 0,2 m/s2.	D. 0,5 m/s2.
Câu 6. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+  
Câu 7. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ô tô đạt tốc độ 15 m/s. Gia tốc a và quãng đường s mà ô tô đã đi được trong khoảng thời gian đó lần lượt là 
A. a = 0,1 m/s2 ; s = 480 m.				B. a = 0,2 m/s2 ; s = 312,5 m.
C. a = 0,2 m/s2 ; s = 340 m.				D. a = 10 m/s2 ; s = 480 m.
Câu 7. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của ôtô là:  .
+ Quãng đường ôtô đi được là:  
Câu 8. Một ôtô đang chạy với tốc độ 10m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều. Sau 25 s, ôtô đạt tốc độ 15 m/s. Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian đó là 
A. 12,5 m/s			B. 9,5 m/s			C. 21 m/s			D. 1 m/s
Câu 8. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe là: .
− Quãng đường xe đi được là:  = 312,5 m .
− Tốc độ trung bình của xe:  = 12,5 m / s.
Câu 9. Một người đi xe đạp lên một cái dốc dài 50 m, chuyển động chậm dần đều với vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/giờ, vận tốc ở đỉnh dốc là 3 m/s. Gia tốc của xe là
A. − 16 m/s2		B. − 0,16 m/s2		C. 1,6 m/s2			D. 0,16 m/s2
Câu 9. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe:  
Câu 10. Khi đang chạy với vận tốc 36 km/giờ thì ô tô bắt đầu chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 xuống hết đoạn dốc có độ dài 960 m. Thòi gian ô tô chạy xuống hết đoạn dốc là 
A. 90s.			B. 60s.			C. 160 s.			D. 20 s.
Câu 10. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Quãng đường ôtô đi hết dốc được tính theo công thức:  
+ Thời gian đi hết dốc là: t = 60 s
Câu 11. Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong những loại xe có gia tố là , sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe là bao nhiêu?
 A. 12,5m/s			B. 100m/s			C. 200m/s			D. 400m/s
Câu 11. Chọn đáp án C
  Lời giải:
 +  (m/s)
Câu 12. Một người đi xe đạp bắt đầu khởi hành, sau 10s đạt được tốc độ . Hỏi gia tốc của người đó là bao nhiêu?



A.  		B. 0,2m/ 			C. 2m/  			D. 5m/ 
Câu 12. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+  
Câu 13. Khi ô tô chạy với vận tốc 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ô tô đạt vận tốc 15m/s. Hãy tính vận tốc trung bình của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga. 
A. v = 15m/s		B. v = 18m/s			C. v = 30m/s		D. Một kết quả khác
Câu 13. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+  
Câu 14.Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 16m/s thì tăng tốc với vận tốc 20m/s sau khi vượt qua quãng đường 36m. Gia tốc của ô tô có độ lớn bao nhiêu?




A.  		B.  			C.  			D.  
Câu 14. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+  
      Câu 15.Phương trình chuyển động của 1 chất diểm có dạng:  (x có đơn vị là m , t có đơn vị là giây)
A. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều dương của trục Ox
B. Nhanh dần đều rồi chậm dần theo chiều âm của trục Ox
C. Nhanh dần đều theo chiều dương rồi chậm dần đều theo chiều âm của trục Ox
D. Chậm dần đều theo chiều dương rồi nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ox
Câu 15. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Phương trình có:  
+ Vậy lúc dầu vật chuyển động chậm dần đều theo chiều dương. Sau đó v = 0 thì chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm.
      Câu 16. Một người đi xe đạp lên dốc dài 50m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc đầu bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc?
A.  			B.  			C.  			D.  
	Câu 16. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+  
 
	



Câu 17. Một chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường  và  trong khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.
A.  	     				B.  		
C.  	    			  	D.  
Câu 17. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Ta có công thức tính đường đi:  
+ Theo đề:  
      Câu 18. Cho phương trình của 1 chuyển động thẳng như sau: . Có thể suy ra các phương trình này kết quả nào dưới đây?
A. Gia tốc của 1 chuyển động là 1m/s2 			B. Tọa độ đầu của vật là 10m
C. Khi bắt đầu xét thì chuyển động là nhanh dần đều	D. Cả 3 kết quả A, B, C 
Câu 18. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ So sánh với phương trình tổng quát:  

Câu 19. Một người bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy. Đến Cầu Giấy học sinh có vận tốc 2m/s. Hỏi khi về đến nhà học sinh có vận tốc bao nhiêu? Biết rằng Cầu Giấy về đến nhà bằng ba lần từ trung tâm Tô Hoàng ra Cầu Giấy
A. 3m/s			B. 4m/s			C. 1m/s			D. 0,5m/s
Câu 19. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+  
Câu 20. Cùng 1 lúc 1 ô tô và 1 xe đạp khởi hành từ 2 điểm A,B cách nhau 120m và chuyển động cùng chiều, ô tô đuổi theo xe đạp ô tô bắt đầu rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều với , xe đạp chuyển động thẳng đều. Sau 40s ô tô đuổi kịp xe đạp . Xác định vận tốc của xe đạp và khoảng cách giữa 2 xe sau thời gian 60s.
A.         B.  	C.  	     D. 
Câu 20. Chọn đáp án A

  Lời giải: 
+ Chọn trục Ox cùng phương cùng chiều với AB. Chọn gốc tọa độ trùng với A. Phương trình chuyển động của ô tô:  
+ Phương trình chuyển động của xe đạp:  khi hai xe gặp nhau 

+  
+ Khoảng  ách 2 xe vào thời điểm t = 60s:


Vậy vận tốc của xe đạp là 5m/s và khoảng cách giữa hai xe sau thời gian 60s là 300m
Câu 21. Một chất điểm chuyển động thẳng  biến đổi đều đi qua 4 điểm A, B, C, D biết AB = BC = CD = 50cm. Vận tốc tại C là . Tìm gia tốc của chất điểm
   A.     		B.      		 C.  	  	 D.  
Câu 21. Chọn đáp án D

  Lời giải: 			
+ Chọn trục Ox như hình vẽ
+ Ta có:  
+  
+ Từ (1) và (2)  
+ Mặt khác:  
+ Từ (3) và (4)  
+ Do  
Câu 22. Một ô tô du lịch dừng trước đèn đỏ. Khi đèn xanh bật sáng, ô tô du lịch chuyển động với gia tốc , sau đó 10/3s , 1 mô tô đi qua cột đèn tín hiệu giao thông với vận tốc 15m/s và cùng hướng với ô tô du lịch. Khi nào thi mô tô đuổi kịp ô tô?
A. t = 5s			B. t = 10s		C. Cả A và B		D. Không gặp nhau
Câu 22. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn góc tọa độ tại cột đèn, gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. 
+ Phương trình tọa độ của hai xe:  
+ Khi gặp nhau:  
	• t1 = 5s: thời điểm mô tô đuổi kịp ô tô.
	• t1 = 10s: thời điểm ô tô đuổi kịp mô tô.
	Câu 23. Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h và lên dốc chậm dần đều với gia tốc là 20cm/. Người thứ 2 có vận tốc đầu là 5,4km/h và xuống dốc nhanh dần đều với gia tốc là 0,2m/. Khoảng cách giữa 2 người là 130m. Hỏi sau bao lâu 2 người gặp nhau và đến lúc gặp nhau mỗi người đã đi được 1 đoạn đường dài bao nhiêu?
A.  	       	B.  
C.  	         	D.  
	Câu 23. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gốc tọa độ là vị trí B
+ Gốc thời gian là lúc khởi hành chung của hai xe
Các phương trình chuyển động là:

+ Khi gặp nhau ta có:  
 
 
	




Câu 24. Chiếc xe có lốp tốt chạy trên đường khô có thể phanh với độ giảm tốc  là 4,90( .Nếu xe có vận tốc 24,5m/s thì cần bao nhiêu lâu để dừng?
A. 0,2s			B. 2,8s			C. 5s				D. 61,25s
Câu 24. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+  
Câu 25. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Gia tốc của ô tô là 
A. − 0,5 m/s2.		B. 0,5 m/s2.		C. 1 m/s2.			D. − 1 m/s2. 
Câu 25. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gia tốc của ô tô:  
Câu 26. Khi ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ô tô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được 125 m thì vận tốc ô tô chỉ còn bằng 10 m/s. Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là
A. 50 s.			B. 10 s.			C. 20 s.			D. 15 s.
Câu 26. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của ôtô là:  
+ Thời gian ô tô chạy trên quãng đường đó là:  
Câu 27. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 54 km/giờ. Gia tốc của xe là
A. 1,5 m/s2.			B. 2 m/s2.		C. 0,75 m/s2.			D. 0,5 m/s2.
Câu 27. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe:  
Câu 28. Một xe sau khi khởi hành được 10 s đạt được vận tốc 72 km/giờ. Vận tốc của xe sau khi khởi hành được 5 giây là
A. 5 m/s.			B. 10m/s.			C. 4m/s.			D. 8 m/s.
Câu 28. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe: = 2 m / s .
+ Vận tốc của xe:  
Câu 29. Một đoàn tàu đang chạy với vặn tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10s thì dừng hẳn. Gia tốc của tàu là
A. 1 m/s2.			B. −lm/s2.			C. 2 m/s2.			D. −2m/s2.
Câu 29. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe:  
Câu 30. Một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 36 km/giờ, thì hãm phanh, sau 10 s thì dừng hăn. Sau thời gian 4 giây, kê từ lúc hãm phanh, đoàn tàu có vận tốc là 
A. 4m/s.			B. 6m/s.			C. 5 m/s.			D. 3 m/s.
Câu 30. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc của đoàn tàu:  
+ Vận tốc của đoàn tàu sau 4s kể từ lúc hãm phanh:  
Câu 31. Một xe đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều sau 100 m thì dừng hẳn. Sau khi hãm phanh 10 s, quãng đường xe đi được là
A. 75m.			B. 50 m.			C. 25 m.			D. 90 m.
Câu 31. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gia tốc của xe: .
+ Quãng đường xe đi được sau 10s:  
	Câu 32. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Gọi a1, a2, a3 lần lượt là gia tốc của vật trong các giai đoạn tương ứng là từ t = 0 đến t1 = 20 s: từ t1 = 20 s đến b = 60 s; từ t2 = 60 s đến t3 = 80 s. Giá trị của a1, a2, a3 lần lượt là
A. − 1 m/s2; 0; 2 m/s2	B. 1 m/s2; 0; − 2 m/s2. 	
C. − 1 m/s2; 2 m/s2; 0	D. 1 m/s2; 0; 2 m/s2.
	



Câu 32. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gia tốc  
+ Gia tốc a2:  
+ Gia tốc  
	Câu 33. Đồ thị vận tốc − thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 0, đến thời điểm t = 60 s là
A. 2,2 km.			B. 1,1 km.			
C. 440 m			D. 1,2 km. 

	



Câu 33. Chọn đáp án A
  Lời giải:
− Gia tốc a1:  
− Quãng đường vật đi được từ t = 0 đến t1 = 20s:  
− Gia tốc a2 là: .
− Quãng đường vật đi được từ t1 = 20s đến t2 = 60 s:  
− Quãng đường vật đi từ t = 0 đến t = 60 s:  = 2200 m.
Câu 34. Xe mô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 40 m/s sau đó đến B. Biết gia tốc xe luôn không đổi và bằng 4 m/s2. Chiều dương là chiều chuyển động. Tại B cách A 125 m, vận tốc xe bằng 
A. 51 m/s.			B. 46 m/s.			C. 65 m/s.			D. 82 m/s.
Câu 34. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+  
Câu 35. Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau khi khởi hành được 100 m, xe đạt vận tốc 10 m/s. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi đi hết 100 m tiếp theo, xe có vận tốc
A.  m/s.		B. 200 m/s.			C. 15 m/s.			D. 20 m/s.
Câu 35. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của xe.
+ Gia tốc xe:  
+ Vận tốc xe sau khi đi được 100 m tiếp theo: 

Câu 36. Khi ôtô đang chạy với vận tốc 4 m/s trên đường thẳng thì tài xế xe tăng ga và ôtô chuyển động nhanh dần đều, sau 60 giây ôtô đạt vận tốc 13 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ôtô sau 2 phút kể từ lúc bắt đầu tăng ga có độ lớn lần lượt là:
A. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s. 				B. a = 0,2 m/s2 và v = 22 m/s.
C. a = 0,15 m/s2 và v = 22 m/s. 				D. a = 0,15 m/s2 và v = 18 m/s.
Câu 36. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Gia tốc:  
+ Vận tốc sau 2 phút:  
Câu 37. Ôtô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên đoạn đường thẳng thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều. Chiều dương là chiều chuyển động. Sau 30 giây ôtô đạt vận tốc 30 m/s, sau 40 s kể từ lúc tăng ga và vận tốc trung bình của ô tô là 
A. 35 m/s.			B. 20 m/s.			C. 30 m/s.			D. 25 m/s.
Câu 37. Chọn đáp án D
  Lời giải:
− Chọn x0 = 0 lúc ôtô tăng ga.
− Gia tốc: a =  = 0,5 m/s2.
− Tọa độ sau 40 s kê từ lúc tăng ga:  = 1000 m.
−  Vận tốc trung bình:  
Câu 38. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì tăng tốc, sau 10 s ô tô đạt vận tốc 54 km/giờ. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc trung bình của ô tô là
A. 2 m/s2.			B. 1,5 m/s2.		C. 0,5 m/s2.			D. 1,8 m/s2.
Câu 38. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Gia tốc:  
Câu 39. Một ôtô xuống dốc nhanh dần đều không vận tốc đầu. Trong giây thứ 5 nó đi được 13,5 m. Gia tốc của ô tô là
A. 3 m/s2.		B. 1,08 m/s2.			C. 27 m/s2.			D. 2,16 m/s2. 
Câu 39. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Phương trình chuyên động của xe:  
+ Quãng đường đi được trong giây thứ 5:   
Câu 40. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 72 km/giờ thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 20 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ô tô. Sau 10 s kể từ lúc hãm phanh, ô tô đi được quãng đường 
A. 150 m.			B. 200 m.			C. 250m.			D. 100 m.
Câu 40. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Gia tốc:  .
+ Chọn x0 = 0 lúc hãm phanh.
+ Quãng đường sau 10 s kê từ lúc hãm phanh:  
Câu 41. Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36 km/giờ thì xuống dốc chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a = 2 m/s2 và khi xuống đến chân dốc đạt vận tốc 72 km/giờ. Chiều dài dốc là
A. 75 m.			B. 150 m.			C. 100 m.			D. 120 m.
Câu 41. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Từ  
Câu 42. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 0. Trong giây thứ nhất vật đi được quãng đường S1 = 10 m; Trong giây thứ hai vật đi được quãng đường S2 bằng
A. 40 m.			B. 10 m.			C. 30 m.			D. 50 m.
Câu 42. Chọn đáp án C
  Lời giải:
− Gia tốc của vật trong giây đầu:  
− Quãng đường vật đi được trong 2 giây đầu:  
− Quãng đường vật đi được trong giây thứ 2:  
Câu 43. Một quả cầu bắt đầu lăn từ đỉnh một dốc dài 150 m, sau 15 giây thì nó đến chân dốc. Sau đó nó tiếp tục chuyển động trên mặt ngang được 75 m thì dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu. Thời gian chuyển động của quả cầu từ đỉnh dốc đến khi dừng lại là 
A. 22,5 s.			B. 18,5 s.			C. 25,8 s.			D. 24,6 s.
Câu 43. Chọn đáp án A
  Lời giải:


+ Gia tốc quả cầu trên dốc:  

+ Gia tốc quả cầu trên mặt ngang:  
+ Thời gian quả cầu đi trên mặt ngang:  = 7,5 (s)
+ Thời gian quả cầu chuyển động:  
Câu 44. Một vật đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 20 m/s2 và đi được quãng đường dài 100 m mẩt thời gian là t (s). Gọi S1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2 (s) đầu tiên và S2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t/2(s) còn lại. Tỉ số S1/S2 bằng




A.  .			B. .				C.  .				D. .
Câu 44. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Chọn chiều (+) là chiều chuyển động của vật:

+ Quãng đường vật đi trong 5 giây đầu:  = 25 (m)
+  Quãng đường vật đi trong 5 giây sau:  = 75 (m)
Câu 45. Xe chạy chậm dần đều lên một dốc dài 50 m, tốc độ ở chân dốc là 54 km/giờ, ở đỉnh dốc là 36 km/giờ. Chọn gốc tọa độ tại chân dốc, chiều dương là chiều chuyển động. Sau khi lên được nửa dốc thì tốc độ xe bằng
A. 11,32 m/s.		B. 12,25 m/s.			C. 12,75 m/s.			D. 13,35m/s.
Câu 45. Chọn đáp án C

  Lời giải: 				
+  với 
+ Sau khi lên nửa dốc thì  
+ Từ: 
Câu 46. Một vật chuyển động trên đường thẳng theo phương trình: x = −12 + 2t (m; s). Tốc độ trung bình từ thời điểm t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s bằng
A. 3,6 m/s.			B. 9,2 m/s.			C. 2,7 m/s.			D. 1,8 m/s.
Câu 46. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu:  
•  
•  
+ Phương trình vận tốc: v = - 2t + 2
→ Vận tốc v = 0 sau thời gian: t = 1 s. Khi đó vật có tọa độ: x = 1 m.

→ Quãng đường s` vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm v = 0:  = 0,0625 m.
+ Khi v = 0, do vật có gia tốc không đổi nên vật đổi chiều chuyển động nhanh dần đều.
+ Quãng đường s2 vật đi được trong thời gian t' = 2 s còn lại:  

+ Quãng đường s vật đi được từ t1 = 0,75 s đến t2 = 3 s là:  = 4,0625 m
+ Tốc độ trung bình:  =1,8 m/s.
Câu 47. Một quả cầu lăn từ đỉnh một dốc dài 1 m, sau 10 s đến chân dốc. Sau đó, quả cầu tiếp tục lăn trên mặt phẳng ngang được 2 m thì dừng lại. Chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của quả cầu trên dốc và trên mặt phẳng ngang lần lượt là
A. − 0,02 m/s2, 0,01 m/s2.					B. − 0,01 m/s2, 0,02 m/s2.
C. 0,01 m/s2, − 0,02 m/s2.					D. 0,02 m/s2, − 0,01 m/s2.
Câu 47. Chọn đáp án D
  Lời giải:


+  


+  với   
+ Khi đến C vật dừng lại:  
+ Áp dụng:   
Câu 48. Một vật chuyển động trên đường thẳng có phương trình đường đi s = 15 − 4t +12 (m, s). Thời gian mà vật đi được quãng đường 36 m kể từ t = 0 là 
A. 8,32 s.			B. 7,66 s.			C. 9,18 s.			D. 3,27 s.
Câu 48. Chọn đáp án B
  Lời giải:
• Phương trình vận tốc:  


• Xét giai đoạn đầu (BA):
+ Vật dừng lại tại A:  
Lúc t = 0 vật ở B, từ (1) → s = 15 m → Vật đi được quãng đường Δs thì v = 0;  Δs = s - s' = 4m
Suy ra, vật đi được 4 m sau t1 = 2 s kể từ t = 0
• Xét giai đoạn tiếp theo (AC):
→Vật đổi chiều chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v’ > 0 và gia tốc không đổi
Gọi t là thời gian vật đi được 36 m kể từ t = 0. Suy ra, từ A vật đi thêm 32 m trong thời gian t2.
Ta có:  
	Câu 49. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là:
A. v = 15 – t(m/s)		B. v = t + 15(m/s)		
C. v = 10 – 5t(m/s)		D. v = 10 – 15t(m/s)

	



Câu 49. Chọn đáp án B
  Lời giải:
Phương trình vận tốc: v = v0 + at.
− Khi t = 5 s, v = 10 m/s →  10 = v0 + 5a.
− Khi t =15s, v = 0 →  0 = v0 + 15a   
	Câu 50. Ô tô chuyển động thẳng có đồ thị chuyển động như hình vẽ. Tốc độ trung bình của ô tô bằng
A. 3,6 km/giờ.		B. 4,5 km/giờ.	
C. 5,5 km/giờ.		D. 1,8 km/giờ.

	



Câu 50. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+  km/h
Câu 51. Trên đường thẳng, ô tô chuyển động nhanh dần đều trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau và bằng 150 m, lần lượt trong 6 s và 3 s. Gia tốc của ô tô gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 7,2m/s2.			B. 2,1 m/s .		C. 5,6	m/s2.			D. 4,3 m/s2.
Câu 51. Chọn đáp án C
  Lời giải:


+ Ta có:  			
+ Từ (1) và (2):  

+ Giải hệ (1); (2); (3):  
	Câu 52. Trên mặt phẳng nghiêng góc 30° có một dây không giãn. Một đầu dây gắn vào tường ở A, đầu kia buộc vào một vận B có khối lượng m. Mặt phẳng nghiêng chuyển  động trên phương nằm ngang với gia tốc 4 m/s2 như hình vẽ. Gia tốc của B khi nó còn ở trên mặt phẳng nghiêng bằng
A. 2,75 m/s2.		B. 2,51m/s2.			
C. 4,00 m/s2.		D. 2,07 m/s2. 
	



Câu 52. Chọn đáp án D
  Lời giải:

• Gia tốc B gồm: 
+ Gia tốc  dọc theo mặt phẳng nghiêng (a1 = a)
+ Gia tốc  theo phương ngang (a2 = a)

+ Về độ lớn: 
 
 
Câu 53. Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc theo thời gian như hình vẽ.
Tổng quãng đường vật đã đi bằng
A. 240 m. 			B. 140 m.		C. 120 m.			D. 320 m.
Câu 53. Chọn đáp án A
  Lời giải:
− Giai đoạn OA: chuyển động nhanh dần đều (a > 0: v > 0)
− Giai đoạn AB: chuyển động thẳng đều ( v = 4 m/s)
− Giai đoạn BC: chuyển động nhanh dần đều (a > 0: v > 0)
− Giai đoạn CD: chuyển động chậm dần đều (a < 0, v < 0)
− Giai đoạn DE: chuyển động nhanh dần đều (a < 0, v < 0)
− Giai đoạn EF: chuyển động chậm dần đều (a > 0, v < 0)
− Giai đoạn OA:  với   
− Giai đoạn AB:  với 	 
− Giai đoạn BC:  với   
− Giai đoạn CD:  với  
− Giai đoạn DE:  với   
− Giai đoạn EF:  
• Vậy quãng đường vật đã đi:  
Câu 54. Xe ô tô khởi hành từ A bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng và đi được đoạn đường s trong 150 giây. Thời gian vật đi 3/4 đoạn đường cuối là
A. 50 s.			B. 25 s.			C. 75 s.			D. 100 s.
Câu 54. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Ta có:  
•  
•  
 
Câu 55. Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều trên một đường thẳng thì thấy toa thứ nhất đi qua trước mặt mình trong 3 giây. Trong thời gian Δt toa thứ 15 đi qua trước mặt người ấy, Δt gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4 s.			B. 0,5 s.			C. 0,3 s.			D. 0,7 s.
Câu 55. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Đoàn tàu có  
Gọi ℓ là chiều dài một toa tàu
t1 là thời gian toa thứ nhất qua người đó 
t14 là thời gian toa thứ 14 qua người đó 
t15 là thời gian toa thứ 15 qua người đó

+ Thời gian tao 15 đi qua người ấy là:  
Câu 56. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 5 m/s2 và vận tốc ban đầu 10 m/s. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 
A. 32,5 m.			B. 50 m.			C. 35,6 m.			D. 28,7 m.
Câu 56. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Quãng đường vật đi trong giây thức 5 bằng hiệu quãng đường vật đi trong 5 giây với quãng đường vật đi trong 4 giây. 
Ta có:  
+ Quãng đường vật đi trong giây thứ 5:

Câu 57. Hai điểm A và B cách nhau 200 m, tại A một ô tô có vận tốc 3 m/s và đang chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 đi đến B. Cùng lúc đó một ô tô khác bắt đầu khởi hành từ B về A với gia tốc 2,8 m/s2. Hai xe gặp nhau cách A
A. 85,75 m.			B. 98,25m.		C. 105,32 m.			D. 115,95 m.
Câu 57. Chọn đáp án B
  Lời giải:

+ Chọn gốc O tại A chiều (+) từ A đến B:    
+ Xe A:  			+ Xe B:  
+ Phương trình chuyển động hai xe:  
+ Khi hai xe gặp nhau:  
Câu 58. Một ôtô chuyển động trên đường thẳng, bắt đầu khởi hành nhanh dần đều với gia tốc a1 = 5 m/s2, sau đó chuyển động thẳng đều và cuối cùng chuyển động chậm dần đều với gia tốc a3 = − 5 m/s2 cho đến khi dừng lại. Thời gian ôtô chuyển động là 25 s. Tốc độ trung bình của ô tô trên cả đoạn đường là 20 m/s. Trong giai đoạn chuyển động thẳng đều ôtô đạt vận tốc 
A. 20 m/s.			B. 27 m/s.			C. 25 m/s.			D. 32 m/s.
Câu 58. Chọn đáp án C
  Lời giải:


+  
+ Lại có:  

  với  
 
 
+ Vậy vận tốc trong giao đoạn ô tô chuyển động đều là 25m/s
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Câu 1. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m tại nơi có g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là
A. 15 m/s.			B. 4,5 m/s. 		C. 30 m/s.			D. 45 m/s.
Câu 2. Một vật rơi tự do, trong 2 giây cuối vật rơi được quãng đường 160 m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Vật được thả rơi ở độ cao 
A. h = 500m.		B. h = 500m.		C. h = 405 m. 		D. h = 405 m.
Câu 3. Hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất. Bỏ qua lưc cản không khí, tỉ số các đô cao h1/h2 là
A. 0,25.			B. 0,5.				C. 4.				D. 2.
Câu 4 Một hòn bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 44,1 m đối với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, tốc độ trung bình của hòn bi kể từ lúc thả đến khi rơi tới đất là
A. 14,7 m/s.		B. 8 m/s.			C. 10 m/s.			D. 22,5 m/s.
Câu 5. Khi một vật rơi tự do thì các quãng đường vật rơi được trong giây đầu tiên và giây thứ 2 hơn kém nhau một lượng bằng
A. .			B. g.				C. g2.				D. 2g.
Câu 6. Một hòn đá được thả rơi từ độ cao h xuống đất mất 1 s. Nếu thả hòn đá đó rơi từ độ cao 4h xuống đất thì thời gian rơi sẽ là
A. 4 s.			B. s.			C. 2 s.				D.s.
Câu 7. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ ba là
A. 12,25 m.		B. 24,5 m.			C. 44,1 m.			D. 19,6 m.
Câu 8. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h ở tại nơi gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2. Trong giây cuối cùng, quãng đường rơi được là 25 m. Thời gian rơi hết độ cao h là
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 4s.				D. 3 s.
Câu 9. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 19,6 m/s. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2, độ cao lớn nhất mà vật có thể đạt tới 
A. 9,8 m.			B. 8,575m.			C. 9,8 m.			D. 19,6 m.
Câu 10. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 19,6 m/s. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, thời gian kể từ lúc ném đến lúc vật đạt độ cao lớn nhất là 
A. 1 s			B. 0,5 s			C. 2 s				D. 2 s
Câu 11. Một hòn sỏi được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu bằng 9.8m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Hòn bi rơi tới đất sau khoảng thời gian là
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 3s.				D. 4 s.
Câu 12. Một hòn sỏi được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu bằng 9.8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc của hòn sỏi ngay trước khi chạm đất là
A. 9,8 m/s.			B. 19,6 m/s.			C. 29,4 m/s.			D. 38,2 m/s.
Câu 13. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất. Hòn đá rơi trong 2 s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 9h xuống mặt đất thì hòn đá rơi trong 
A. 3 s.			B. 12 s.			C. 6 s.				D. 4 s.
A. 9,8 m/s.			B. 19,6 m/s.			C. 29,4 m/s.			D. 38,2 m/s.
Câu 14. Hai vật A và B rơi tự do ở cùng một thời điểm và hai độ cao khác nhau h1 và h2. Thời gian chạm đất cùa vật thứ hai gấp 9 lần thời gian chạm đất của vât thứ nhất. Tỉ số h1/h2 bằng 
A. 1/3.			B. 3.				C. 81.				D. 1/81.
Câu 15. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối luợng m1= 200 g, m2 = 400 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Thời gian chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là t1 và t2. Chọn hệ thức đúng.
A. t2 = 4t1.			B. t2 = t1.			C. t2 =	2t1			D. t2 = 16t1.
Câu 16. Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất đạt tốc độ 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Khi tốc độ của vật là 20 m/s thì vật còn cách đất bao nhiêu?
A. 25 m.			B. 20 m.			C. 45 m.			D. 10 m.
Câu 17. Một vật rơi tự do từ một độ cao h. Biết rằng trong hai giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 20 m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là 
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 2,5 s.			D. 3 s.
Câu 18. Tại cùng một	vị trí, hai vật có khối lượng m1 = 50 g, m2 = 150 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Vận tốc ngay trước khi chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là v1 và v2. Chọn hệ thức đúng.
A. v2 = v1.			B. v2 = 3v1.			C. v2 = 9v1.		     D. v2 = v1.
Câu 19. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là
A. 43 m.			B. 45 m.			C. 39 m.			D. 41 m.
Câu 20. Một vật được ném từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 40 m/s. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất là
A. 4 s.			B. 3 s.				C. 5 s.				D. 8 s.
Câu 21. Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao và cách nhau 0,5 s. Sau khi viên bi thứ nhất rơi được 1,5 s thì hai viên bi cách nhau
A. 9,45 m. 		B. 7,25 m.			C. 5,75 m.			D. 6,25 m.

Câu 22. Cho một quả cầu được ném thẳng đúng lên trên với vận tốc ban đầu . Bỏ qua mọi sức cản của không khí. Nếu vận tốc ban đầu của quả cầu tăng lên 2 lần thì thời gian đến điểm cao nhất của quĩ đạo sẽ :
A. Tăng gấp 2 lần		 			  B. Tăng lên 4 lần		
C. Không thay đổi	             		  D. Không đủ thông tin để xác định
Câu 23. Kết quả nào sau đây là đúng. Tỉ số giữa quãng đường rơi tự do của một vật trong giây thứ n và trong n giây là:
A.  			B.  			C.  			D. .
Câu 24. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu ở nơi . Khi rơi được 19,6m thì vận tốc của vật là:
A. 1m/s			B.  		C. 19,6m/s 	  	    D. 384,16m/s
Câu 25. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu ở nơi . Khi rơi được 45m thì thời gian rơi là:
A. t = 1,5s			B. t = 2s		            C. t = 3s			D. t = 9s
Câu 26. Hai hòn bi nhỏ buộc với nhau bằng 1 dây chỉ dài 2,05m. Cầm bi trên cho dây treo căng thẳng và buông để 2 bi rơi tự do. Hai bi chạm đất cách nhau 0,1s. Tính độ cao của bi dưới khi được buông rơi. Lấy 
A. 16m			B. 20m			C. 45m		D. Khác A, B, C 
Câu 27. Hai hòn đá được thả rơi vào trong cái hố, hòn đá thứ 2 thả vào sau hòn đá đầu 2 giây.Bỏ qua sức cản không khí. Khi 2 hòn đá còn đang rơi , sự chênh lệch về vận tốc của chúng là:
A. Tăng lên						B. Gỉam xuống		
C. Vẫn không đổi						D. Không đủ thông tin xác định
Câu 28. Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà cao 9 m , cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ nhất rơi đến đất thì giọt thứ tư bắt đầu rơi . Khi đó giọt thứ 2 và giọt thứ 3 cách mái nhà những đoạn bằng (Lấy )
A. 4m và 1m		B. 4m và 2m 			C. 6m và 2m 		    D. 6m và 3m
Câu 29. Từ 1 đỉnh tháp người ta buông rơi 1 vật . Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10 m người ta buông rơi vật thứ 2. Sau bao lâu hai vật sẽ đụng nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi? Lấy 
     A. 1,5s			B. 2s		     		 C. 3s				D. 9s
 Câu 30. Vật I được ném lên thẳng đứng với vận tốc 10 m/s. Cùng lúc đó tại điểm có độ cao bằng độ cao cực đại mà vật I lên tới, người ta ném xuống thẳng đứng vật II cùng với vận tốc 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Hai vật gặp nhau sau thời gian
A. 0,5 s.			B. 0,75 s.			C. 0,15 s.			D. 0,25 s.
Câu 31. Một vật được buông rơi tự do tại nơi có có gia tốc trọng trường g. Lập biểu thức quãng đường vật rơi trong n giây và trong giây thứ n.
A.  		B.  			C.  			D. .
Câu 32.Một hòn đá thả rơi tự do từ 1 độ cao nào đó .Khi độ cao tăng lên 2 lần thì thời gian rơi sẽ:
A. Tăng 2 lần		B. Tăng 4 lần		C. Tăng   lần		D. Tăng  lần
Câu 33.Một hòn đá thả rơi tự do từ một độ cao nào đó trong môi truowgf trọng trường. Vận tốc khi chạm đất sẽ:
A. Tăng 2 lần		B. Tăng 4 lần		C. Tăng   lần		D. Tăng  lần
Câu 34. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 50 m. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi rơi được 0,75 s thì vật còn cách đất bao xa. 
A. 47,185 m. 		B. 14 m.			C. 37,5 m.			D. 12,5 m. 
Câu 35. Trong 3 s cuối cùng trước khi chạm đất, một vật rơi tự do đi được quãng đường bằng 1/5 quãng đường toàn bộ mà nó rơi được. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi và độ cao ban đầu của vật lần lượt là 
A. 28,4 s; 4033 m.	B. 32,4 s; 3280 m.	     C. 16,2 s; 4560 m.	D. 19,3 s; 1265 m
Câu 36. Một vật được thả rơi tự do ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Thời gian từ lúc thả đến khi chạm đất là 8 s. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là
A. 0,253 s. 		B. 0,187 s.			C. 0,126 s.			D. 0,250 s.
Câu 37. Tại M ở độ cao h, thả vật thứ nhất, hai giây sau tại N thấp hơn M 26,5 m thả vật thứ hai. Bỏ qua sức cản không khí. Biết hai vật cùng chạm đất một lúc. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật thứ nhất gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 2,816 s.			B. 2,328 s.			C. 4,547 s.			D. 1,725 s.
Câu 38. Hai vật A và B rơi từ cùng một độ cao, sau 3 giây kể từ lúc vật B bắt đầu rơi, khoảng cách giữa vật A và vật B là 30 m. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Vật B rơi trễ hơn vật A sau khoảng thời gian 
A. 2,813 s.			B. 0,750 s.			C. 0,956 s.			D. 0,873 s.
Câu 39. Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 lần quãng đường vật đi được trong giây trước đó. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao h gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 17 m.			B. 85 m.			C. 61 m.			D. 58 m.
Câu 40. Một hòn đá rơi từ miệng một cái giếng cạn xuống đến đáy mất 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường hòn đá rơi trong giây thứ ba là 
A. 45 m.			B. 25 m.			C. 20 m.			D. 30 m.
Câu 41. Tại M cách mặt đất 20 m, ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc v0 = 40 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại vật đạt được là
A. 100 m.			B. 80 m.			C. 120 m.			D. 160 m.
	Câu 42. Một vật có khối lượng m được đặt trên mặt phẳng của một của một cái nêm nghiêng một góc α = 30° như hình vẽ. Lấy g = 10 m/s2. Để vật m rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng thì phải truyền cho nêm một gia tốc theo phương ngang có giá trị nhỏ nhất bằng
A. m/s2. 			B. 10 m/s2.			
C. 15 m/s2. 			D. 20 m/s2.

	



Câu 43. Vật I rơi từ do từ độ cao 100 m. Cùng lúc đó, vật II được ném thẳng đứng xuống từ độ cao 150 m với vận tốc v0. Biết hai vật chạm đất cùng một lúc. Giá trị v0 bằng
A. m/s. 		B. m/s. 			C. m/s. 			D. m/s.
Câu 44. Tại mặt đất, hai vật được ném thẳng đứng lên cao với cùng vận tốc v0 = 40 m/s, vật thứ II ném sau vật thứ I là 3 s. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Hai vật gặp nhau sau khi ném ở độ cao 
A. 75,63 m.		B. 68,75 m.			C. 56,43 m.			D. 87,25 m.
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Câu 1. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 mtại nơi có g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là
A. 15 m/s.			B. 4,5 m/s. 			C. 30 m/s.			D. 45 m/s.
Câu 1. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Vận tốc khi vật chạm đất:  
Câu 2. Một vật rơi tự do, trong 2 giây cuối vật rơi được quãng đường 160 m. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Vật được thả rơi ở độ cao 
A. h = 500m.		B. h = 500m.		C. h = 405 m. 		D. h = 405 m.
Câu 2. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Gọi t là thời gian vật rơi.

Câu 3. Hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao khác nhau h1 và h2. Khoảng thời gian rơi của vật thứ hai gấp hai lần khoảng thời gian rơi của vật thứ nhất. Bỏ qua lưc cản không khí, tỉ số các đô cao h1/h2 là
A. 0,25.			B. 0,5.				C. 4.				D. 2.
Câu 3. Chọn đáp án A
  Lời giải:

Câu 4 Một hòn bi được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao 44,1 m đối với mặt đất. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, tốc độ trung bình của hòn bi kể từ lúc thả đến khi rơi tới đất là
A. 14,7 m/s.		B. 8 m/s.			C. 10 m/s.			D. 22,5 m/s.
Câu 4. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Thời gian vật rơi tới đất là:  
+ Tốc độ trung bình của vật:  
Câu 5. Khi một vật rơi tự do thì các quãng đường vật rơi được trong giây đầu tiên và giây thứ 2 hơn kém nhau một lượng bằng
A. .			B. g.				C. g2.				D. 2g.
Câu 5. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Quãng đường rơi trong giây đâu tiên là:  (với t = 1s)
+ Quãng đường sau 2 s là:  (với t = 2s)
→  Quãng đường rơi trong giây thứ 2 là: = 1,5g 
→  Độ chênh lệch quãng đường là: Δs = g.
Câu 6. Một hòn đá được thả rơi từ độ cao h xuống đất mất 1 s. Nếu thả hòn đá đó rơi từ độ cao 4h xuống đất thì thời gian rơi sẽ là
A. 4 s.			B. s.			C. 2 s.				D. s.
Câu 6. Chọn đáp án C
  Lời giải:

Câu 7. Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ ba là
A. 12,25 m.		B. 24,5 m.		 C. 44,1 m.			D. 19,6 m.
Câu 7. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Quãng đường vật rơi trong giây thứ 3 là:

Câu 8. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h ở tại nơi gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2. Trong giây cuối cùng, quãng đường rơi được là 25 m. Thời gian rơi hết độ cao h là
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 4s.				D. 3 s.
Câu 8. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Gọi t là thời gian vật rơi.

Câu 9. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 19,6 m/s. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8m/s2, độ cao lớn nhất mà vật có thể đạt tới 
A. 9,8 m.			B. 8,575m.			C. 9,8 m.			D. 19,6 m.
Câu 9. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Khi lên đến độ cao cực đại v = 0.
+ Từ  
Câu 10. Một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 19,6 m/s. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2, thời gian kể từ lúc ném đến lúc vật đạt độ cao lớn nhất là 
A. 1 s			B. 0,5 s			C. 2 s				D. 2 s
Câu 10. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Kh lên đến độ cao cực đại vt = 0

Câu 11. Một hòn sỏi được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu bằng 9.8m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Hòn bi rơi tới đất sau khoảng thời gian là
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 3s.				D. 4 s.
Câu 11. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Từ  
Câu 12. Một hòn sỏi được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu bằng 9.8 m/s từ độ cao 39,2 m. Lấy g = 9,8 m/s2. Bỏ qua lực cản không khí. Vận tốc của hòn sỏi ngay trước khi chạm đất là
A. 9,8 m/s.			B. 19,6 m/s.			C. 29,4 m/s.			D. 38,2 m/s.
Câu 12. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+  
Câu 13. Thả một hòn đá từ độ cao h xuống mặt đất. Hòn đá rơi trong 2 s. Nếu thả hòn đá từ độ cao 9h xuống mặt đất thì hòn đá rơi trong 
A. 3 s.			B. 12 s.			C. 6 s.				D. 4 s.
A. 9,8 m/s.			B. 19,6 m/s.			C. 29,4 m/s.			D. 38,2 m/s.
Câu 13 Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Ở độ cao h: 
+ Ở độ cao 9h: 

Câu 14. Hai vật A và B rơi tự do ở cùng một thời điểm và hai độ cao khác nhau h1 và h2. Thời gian chạm đất cùa vật thứ hai gấp 9 lần thời gian chạm đất của vât thứ nhất. Tỉ số h1/h2 bằng 
A. 1/3.			B. 3.				C. 81.				D. 1/81.
Câu 14. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Ở độ cao h1:  
+ Ở độ cao h2:  

Câu 15. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối luợng m1= 200 g, m2 = 400 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Thời gian chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là t1 và t2. Chọn hệ thức đúng.
A. t2 = 4t1.			B. t2 = t1.			C. t2 =	2t1			D. t2 = 16t1.
Câu 15. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Thời gian vật rơi tự do không phụ thuộc vào khối lượng của vật →  t2 = t1.
Câu 16. Một vật được thả rơi tự do, khi chạm đất đạt tốc độ 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Khi tốc độ của vật là 20 m/s thì vật còn cách đất bao nhiêu?
A. 25 m.			B. 20 m.			C. 45 m.			D. 10 m.
Câu 16. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Từ  
Câu 17. Một vật rơi tự do từ một độ cao h. Biết rằng trong hai giây cuối cùng vật rơi được quãng đường 20 m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là 
A. 1 s.			B. 2 s.				C. 2,5 s.			D. 3 s.
Câu 17. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+  
Câu 18. Tại cùng một vị trí, hai vật có khối lượng m1 = 50 g, m2 = 150 g rơi tự do xuống mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí. Vận tốc ngay trước khi chạm đất của vật m1 và vật m2 lần lượt là v1 và v2. Chọn hệ thức đúng.
A. v2 = v1.			B. v2 = 3v1.		C. v2 = 9v1.			D. v2 = v1.
Câu 18. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Vận tốc ngay trước khi chạm đất  v không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
Câu 19. Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là
A. 43 m.			B. 45 m.			C. 39 m.			D. 41 m.
Câu 19. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Độ sâu của giếng là h.
+ Thời gian từ lúc thả hòn đá rơi tự do đến đáy giếng là t1, ta có:  
+ Thời gian âm từ đáy giếng đến tai người nghe là t2, ta có:  
+ Theo đề:  
Câu 20. Một vật được ném từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 40 m/s. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất là
A. 4 s.			B. 3 s.				C. 5 s.				D. 8 s.
Câu 20. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Góc tọa độ tại mặt đất, chiều dương theo phương thẳng đứng hướng xuống.
+ Khi vật được ném từ mặt đất đến vị trí cao nhất cật chuyển động chậm dần đều:

+ Đến vị trí cao nhất v = 0; suy ra:  = 4 s.
+ Sau đó vật rơi tự do chạm mặt đất với thời gian  
+ Thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất là: t = t1 + t2 = 8 s.
Câu 21. Hai viên bi sắt được thả rơi từ cùng một độ cao và cách nhau 0,5 s. Sau khi viên bi thứ nhất rơi được 1,5 s thì hai viên bi cách nhau
A. 9,45 m. 		B. 7,25 m.			C. 5,75 m.			D. 6,25 m.
Câu 21. Chọn đáp án D
  Lời giải:
 
Câu 22. Cho một quả cầu được ném thẳng đúng lên trên với vận tốc ban đầu . Bỏ qua mọi sức cản của không khí. Nếu vận tốc ban đầu của quả cầu tăng lên 2 lần thì thời gian đến điểm cao nhất của quĩ đạo sẽ :
A. Tăng gấp 2 lần		 			  B. Tăng lên 4 lần		
C. Không thay đổi	             		  D. Không đủ thông tin để xác định
Câu 22. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn chiều dương hướng lên ta có phương trình vận tốc  .
+ Khi đến điểm cao nhất v = 0 nên  . 
+ Vậy khi  tăng 2 lần thì t tăng 2 lần.
Câu 23. Kết quả nào sau đây là đúng. Tỉ số giữa quãng đường rơi tự do của một vật trong giây thứ n và trong n giây là:
A.  			B.  			C.  			D. .
Câu 23. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Quãng đường rơi trong n giây (kể từ đầu):  
+ Quãng đường rơi trong (n – 1) giây (kể từ đầu):  
+ Quãng đường rơi trong giây thứ n (từ cuối giây n – 1 đến hết giây thứ n):

+ Tỉ số:  

Câu 24. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu ở nơi  .Khi rơi được 19,6m thì vận tốc của vật là:
A. 1m/s			B.  		C. 19,6m/s 		D. 384,16m/s
Câu 24. Chọn đáp án C
  Lời giải:

Câu 25. Một vật rơi tự do không vận tốc đầu ở nơi . Khi rơi được 45m thì thời gian rơi là:
A. t = 1,5s			B. t = 2s		            C. t = 3s			D. t = 9s
Câu 25. Chọn đáp án C
  Lời giải:


Câu 26. Hai hòn bi nhỏ buộc với nhau bằng 1 dây chỉ dài 2,05m. Cầm bi trên cho dây treo căng thẳng và buông để 2 bi rơi tự do. Hai bi chạm đất cách nhau 0,1s. Tính độ cao của bi dưới khi được buông rơi. Lấy g=10
A. 16m			B. 20m		C. 45m		D. Khác A, B, C 
	Câu 26. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Gọi t1 là thời gian rơi của hòn bi (1).
+ Thời gian rơi của hòn bi (2) là (t1 + 0.1)
+ Các quãng đường rơi: 
+ Theo bài ra ta có:

	



Câu 27. Hai hòn đá được thả rơi vào trong cái hố, hòn đá thứ 2 thả vào sau hòn đá đầu 2 giây. Bỏ qua sức cản không khí. Khi 2 hòn đá còn đang rơi, sự chênh lệch về vận tốc của chúng là:
A. Tăng lên						B. Gỉam xuống		
C. Vẫn không đổi						D. Không đủ thông tin xác định
Câu 27. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Chọn mốc thời gian lúc thả vật một ta có:
 
+ Vậy sự chênh lệch vận tốc là không đổi suốt quá trình rơi của 2 vật.
Câu 28. Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà cao 9 m , cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ nhất rơi đến đất thì giọt thứ tư bắt đầu rơi . Khi đó giọt thứ 2 và giọt thứ 3 cách mái nhà những đoạn bằng (Lấy )
A. 4m và 1m		B. 4m và 2m 		C. 6m và 2m 			D. 6m và 3m
Câu 28. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+  
+  
Câu 29. Từ 1 đỉnh tháp người ta buông rơi 1 vật . Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10 m người ta buông rơi vật thứ 2. Sau bao lâu hai vật sẽ đụng nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi? Lấy 
     A. 1,5s			B. 2s		     		 C. 3s				D. 9s
	Câu 29. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn hệ quy chiếu và gốc thời gian như hình vẽ. 
+ Các phương tình tọa độ: 
+ Khi đụng nhau:

	



Câu 30. Vật I được ném lên thẳng đứng với vận tốc 10 m/s. Cùng lúc đó tại điểm có độ cao bằng độ cao cực đại mà vật I lên tới, người ta ném xuống thẳng đứng vật II cùng với vận tốc 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Hai vật gặp nhau sau thời gian
A. 0,5 s.			B. 0,75 s.			C. 0,15 s.			D. 0,25 s.
	Câu 30. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ o tại điểm ném vật I.
+ Trục Oy thẳng đứng hướng lên, gốc thời gian là lúc ném hai vật.
+ Độ cao cực đại mà vật I đạt được là h0: 
+ Xét vật I khi đạt độ cao cực đại, ta có:

+ Khi hai vật gặp nhau thì: h2 = h1:

	



Câu 31. Một vật được buông rơi tự do tại nơi có có gia tốc trọng trường g. Lập biểu thức quãng đường vật rơi trong n giây và trong giây thứ n.
A.  		B.  			C.  		D. .
Câu 31. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Phương trình của quãng đường rơi: Q 
+ Quãng đường rơi trong ns và trong giây thứ n:  
 
Câu 32.Một hòn đá thả rơi tự do từ 1 độ cao nào đó. Khi độ cao tăng lên 2 lần thì thời gian rơi sẽ:
A. Tăng 2 lần		B. Tăng 4 lần		C. Tăng   lần		D. Tăng  lần
Câu 32. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời gian rơi:  Vậy khi h tăng 2 lần thì t tăng  lần.
Câu 33.Một hòn đá thả rơi tự do từ một độ cao nào đó trong môi truowgf trọng trường. Vận tốc khi chạm đất sẽ:
A. Tăng 2 lần		B. Tăng 4 lần		C. Tăng   lần		D. Tăng  lần
Câu 33. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Vận tốc khi chạm đất:  . Vậy khi h tăng 2 lần thì v tăng  lần.
Câu 34. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 50 m. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi rơi được 0,75 s thì vật còn cách đất bao xa. 
A. 47,185 m. 		B. 14 m.			C. 37,5 m.			D. 12,5 m.
	Câu 34. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Sau khi rơi được 0,75 s, vật cách mặt đất một đoạn h’
+ Ta có 

	



Câu 35. Trong 3 s cuối cùng trước khi chạm đất, một vật rơi tự do đi được quãng đường bằng 1/5 quãng đường toàn bộ mà nó rơi được. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi và độ cao ban đầu của vật lần lượt là 
A. 28,4 s; 4033 m.	B. 32,4 s; 3280 m.	    C. 16,2 s; 4560 m.	D. 19,3 s; 1265 m
	Câu 35. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn trục Ox có phương thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ tại O và gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi. Gọi h là độ cao của vật so với mặt đất và t là thời gian vật rơi, ta có: 
+ Trước khi chạm đất 2 s, vật đi được quãng đường là h':
 (2)
+ Theo đề, ta có: 
Từ (l) và (2), suy ra: 
Độ cao ban đầu của vật: 
	



Câu 36. Một vật được thả rơi tự do ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Thời gian từ lúc thả đến khi chạm đất là 8 s. Thời gian vật rơi 10 m cuối cùng trước khi chạm đất là
A. 0,253 s. 		B. 0,187 s.			C. 0,126 s.			D. 0,250 s.
	Câu 36 . Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ 
+ Thời gian vật rơi h1 = 10m cuối cùng là t1
+ Hình vẽ ta có: 
+ Mà 

	



Câu 37. Tại M ở độ cao h, thả vật thứ nhất, hai giây sau tại N thấp hơn M 26,5 m thả vật thứ hai. Bỏ qua sức cản không khí. Biết hai vật cùng chạm đất một lúc. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật thứ nhất gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 2,816 s.			B. 2,328 s.			C. 4,547 s.			D. 1,725 s.
Câu 37. Chọn đáp án B
  Lời giải:
Chọn trục Ox có phương thẳng đứng hướng xuống, gốc tọa độ tại M, gốc thời gian lúc thả vật thứ nhất
− Vật thứ nhất:  
− Vật thứ hai:  (với h0 = 26,5m)
+ Hai vật chạm đất cùng lúc, ta có: h1 = h2


Câu 38. Hai vật A và B rơi từ cùng một độ cao, sau 3 giây kể từ lúc vật B bắt đầu rơi, khoảng cách giữa vật A và vật B là 30 m. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Vật B rơi trễ hơn vật A sau khoảng thời gian 
A. 2,813 s.			B. 0,750 s.			C. 0,956 s.			D. 0,873 s.
	Câu 38. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Gốc tọa độ O tại điểm hai vật rơi, chiều (+) hướng xuống dưới
+ Gốc thời gian lúc vật A bắt đầu rơi:
+ 
+ Tại 

	



Câu 39. Một vật rơi tự do từ độ cao h, trong giây cuối cùng trước lúc chạm mặt đất vật đi được quãng đường gấp 1,5 lần quãng đường vật đi được trong giây trước đó. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao h gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 17 m.			B. 85 m.			C. 61 m.			D. 58 m.
Câu 39. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Gọi t là thời gian vật rơi, và h, h1, h2 lần lượt là quãng được vật rơi trong t s, (t - 1) s, (t - 2) s.
+  Quãng đường vật rơi trong giây cuối:  
+ Quãng đường vật rơi trong giây trước đó:  
+ Theo đề bài:  	(*)
+ Giải (*) ta được:  
Câu 40. Một hòn đá rơi từ miệng một cái giếng cạn xuống đến đáy mất 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường hòn đá rơi trong giây thứ ba là 
A. 45 m.			B. 25 m.			C. 20 m.			D. 30 m.
	Câu 40. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Sau 2 s hòn đá rơi được quãng đường OA: 
+ Sau 3 s hòn đá rơi được quãng đường OB: 
→  Quãng đường hòn đá rơi được trong giây thứ 3: 

	



Câu 41. Tại M cách mặt đất 20 m, ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc v0 = 40 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại vật đạt được là
A. 100 m.			B. 80 m.			C. 120 m.			D. 160 m.
	Câu 41. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn gốc o ở mặt đất, chiều (+) hướng thẳng đứng lên. Gốc thời gian là lúc ném vật
+ Ta có:  
+ 
+ Khi lên đến độ cao cực đại:  Từ (2): t = 4s
+ Độ cao cực đại: 
	



	Câu 42. Một vật có khối lượng m được đặt trên mặt phẳng của một của một cái nêm nghiêng một góc α = 30° như hình vẽ. Lấy g = 10 m/s2. Để vật m rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng thì phải truyền cho nêm một gia tốc theo phương ngang có giá trị nhỏ nhất bằng
A. m/s2. 			B. 10 m/s2.			
C. 15 m/s2. 			D. 20 m/s2.

	



Câu 42. Chọn đáp án A
  Lời giải:


+ Vật m rơi tự do theo phương thẳng đứng, sau khoảng thời gian t rơi được quãng đường

- Lúc này nêm dịch chuyên được quãng đường  
- Đem luôn tiếp xúc với nêm, đồng thời vẫn rơi tự do, ta cần có :  
+ Nếu a < gcotanα : Vật m không rơi tự do được 
+ Nếu a > gcotanα : Vật m rơi tự do nhưng không tiếp xúc với nêm. 
→  αmin = gcotanα = 10.cotan30° = m/s2.
Câu 43. Vật I rơi từ do từ độ cao 100 m. Cùng lúc đó, vật II được ném thẳng đứng xuống từ độ cao 150 m với vận tốc v0. Biết hai vật chạm đất cùng một lúc. Giá trị v0 bằng
A. m/s. 		B. m/s. 			C. m/s. 			D. m/s.
	Câu 43. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ O tại mặt đất, chiều (+) hướng thẳng đứng lên trên, gốc thời gian lúc I rơi
+ 
+ Hai vật rơi đến đất cùng lúc nên ta có: 
+ Từ (1): 
	



Câu 44. Tại mặt đất, hai vật được ném thẳng đứng lên cao với cùng vận tốc v0 = 40 m/s, vật thứ II ném sau vật thứ I là 3 s. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Hai vật gặp nhau sau khi ném ở độ cao 
A. 75,63 m.		B. 68,75 m.			C. 56,43 m.			D. 87,25 m.
Câu 44. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ o tại điểm ném hai vật, chiều (+) thẳng đứng lên. Gốc thời gian ném vật II.
+ Phương trình tọa độ của hai vật:
	• Vật I:  
	• Vật II:  
+ Khi hai vật gặp nhau: h1 = h2
  
+ Độ cao khi hai vật gặp nhau: 



[bookmark: _Hlk105279030]Bài 8: THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO

I. Tóm tắt lí thuyết cần nhớ:
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     Đo được gia tốc rơi tự do.
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Description automatically generated]Cách đo gia tốc trọng trường trong phòng thí nghiệm: 

     Ta cần đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật đó
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- Bộ dụng cụ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
+ Máng đứng có gắn dây dọi (1)
+ Vật bằng thép hình trụ (2)
+ Nam châm điện N, dùng giữ và thả trụ thép (3)
+ Cổng quang điện E (4)
+ Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (5)
+ Đồng hồ đo thời gian hiện số (6)
+ Công tắc kép (7)
[image: Icon

Description automatically generated]Thiết kế phương án thí nghiệm
Thiết kế phương án thí nghiệm như bộ dụng cụ thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do
   c. Tiến hành thí nghiệm
	Thí nghiệm: Đo gia tốc rơi tự do

	Bước 1
	Bố trí thí nghiệm như hình.

	Bước 2
	Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang điện vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số.

	Bước 3
	Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp A  B

	Bước 4
	Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó

	Bước 5
	Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.

	Bước 6
	Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện. Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện

	Bước 7
	Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ

	Bước 8
	Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi lại thời gian t tương ứng với quãng đường s.
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(Cho mẫu trò tự làm trước nhé  Xuống BT mới có hướng dẫn hi)
	Quãng đường

	Lần đo thời gian
	Thời gian trung bình

	Gia tốc rơi tự do


	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
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II. Câu hỏi ôn luyện lí thuyết
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
Từ khóa: 	quãng đường,		khe định vị,				cổng quang điện, 
thời gian, 			máng đứng có gắn thước, 		giắc cắm,
a. Để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần đo ……………. và …………… chuyển động của vật đó.
b. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và ………………., vật bằng thép hình trụ và …………………
e. Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng …………………., cắm thẳng ……………………, không rung, lắc chân cắm.
  Lời giải:
		a. thời gian, quãng đường		b. cổng quang điện, máng đứng có gắn thước
		c. khe định vị, giắc cắm
Câu 2: Trên hình vẽ là các dụng cụ chính dùng để đo gia tốc rơi tự do và có kí hiệu số. Em hãy nêu đúng tên dụng cụ tương ứng với các số đánh dấu trên hình.
  Lời giải:
(1) Đồng hồ đo thời gian hiện số
(2) Công tắc kép
(3) Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép
(4) Cổng quang điện E 
(5) Máng đứng có gắn dây dọi 
(6) Vật bằng thép hình trụ 
(7) Nam châm điện N, dùng giữ và thả trụ thép 
Câu 3: Trên hình vẽ là các dụng cụ chính dùng để đo gia tốc rơi tự do và có kí hiệu số. Em hãy nối những số kí hiệu trên hình tương ứng với các tên dụng cụ cho bên dưới:
a. Máng đứng có gắn dây dọi
b. Vật bằng thép hình trụ
c. Nam châm điện N, dùng giữ và thả trụ thép
d. Công tắc kép
e. Cổng quang điện E
f. Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép
g. Đồng hồ đo thời gian hiện số
  Lời giải:
	1 – g; 		2 – d; 		3 – f; 		4 – e; 		5 – a; 		6 – b; 		7 – c.
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Description automatically generated]Câu 4:  Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
a. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
b. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi lại thời gian t tương ứng với quãng đường s.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
e. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện. Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện
f. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang điện vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số.
g. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
h. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp A  B
  Lời giải:
		c – f – h – a – d – e – g – b.
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Description automatically generated]Câu 5:  Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
a. Điều chỉnh giá đỡ thẳng đứng bằng các vít ở đế sao cho quả năng của dây dọi sẽ nằm ở tâm lỗ tròn. Thiết lập đồng hồ đo thời gian hiện số chế độ A  B để đo thời gian từ lúc thả đến lúc vật chắn cổng quang điện.
b. Lặp lại phép đo ít nhất 3 lần.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Đặt vật rơi vào vị trí nam châm điện, dùng ê ke vuông ba chiều để xác định vị trí ban đầu của vật. Ấn nút RESET trên mặt đồng hồ để đưa chỉ thị số về 0.000. Nhấn công tắc điện để kích thích vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian hiện số.
e. Khi vật rơi và chắn các tia hồng ngoại của cổng quang điện, đồng hồ sẽ dừng. Đọc thời gian rơi trên đồng hồ và ghi số liệu vào bảng.
  Lời giải:
		c – a – d – e – b.

III. Bài tập tự luận
[image: A picture containing text, device, microscope, gauge

Description automatically generated]Bài 1. Thảo luận về phương án thí nghiệm dựa trên hoạt động sau: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên mảng đứng và trả lời câu hỏi.
a. Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức nào?
b. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo đại lượng nào?
c. Làm thế nào để trụ thép rơi qua cổng quang điện?
d. Cần đặt chế độ đo của đồng hồ ở vị trí nào để đo được đại lượng cần đo?
  Lời giải:
a. Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức:

b. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo đại lượng: quãng đường rơi của trụ thép và thời gian rơi.
c. Để trụ thép rơi qua cổng quang điện cần đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện điện và bị giữ lại ở đó. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện  trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện.
d. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp để đo được đại lượng cần đo. Ví dụ trường hợp này, đo thời gian từ lúc thả rơi đến lúc vật rơi hết quãng đường s nên ta đặt chế độ A  B
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Description automatically generated]Bài 2. Vào năm 2014, Cơ quan hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA – National Aeronautics and Space Administration) đã thực hiện thí nghiệm thả rơi một quả bóng bowling và những sợi lông vũ trong phòng chân không từ cùng một độ cao. Kết quả cho thấy quả bóng bowling và những sợi lông vũ luôn chạm đất đồng thời như Hình 8.1. Tại sao lại như vậy?
Lời giải:
Theo biểu thức tính độ dịch chuyển trong chuyển động biến đổi đều: d = ½ .a.t2 (tọa độ ban đầu bằng 0, vận tốc ban đầu bằng 0), ta có d như nhau, vật thả trong chân không nên a cũng như nhau, vì vậy thời gian rơi của hai vật là như nhau.
Bài 3. Thực hiện thí nghiệm thả đồng thời một viên bi và một tờ giấy từ cùng một độ cao.
a. Nhận xét về thời gian di chuyển từ khi bắt đầu thả đến khi chạm đất của hai vật.
b. Hãy dự đoán trong điều kiện nào thì hai vật sẽ chạm đất đồng thời.
Lời giải:
a. Sau khi thực hiện thí nghiệm, ta thấy viên bi rơi xuống đất nhanh hơn tờ giấy
b. Để hai vật chạm đất đồng thời thì hai vật phải được thả rơi trong môi trường chân không (không có lực cản của môi trường).
Bài 4. Dựa vào các kiến thức đã học và bộ dụng cụ gợi ý, các em hãy đề xuất một phương án đo gia tốc rơi tự do khác. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án do em đề xuất so với phương án gợi ý
Lời giải:
Phương án đi gia tốc rơi tự do
+ Dụng cụ: 1 máng thép thẳng có rãnh; 1 viên bi; đồng hồ bấm giây.
+ Tiến hành thí nghiệm: Đo khảng cách của máng thép thẳng, sau đó thả viên bi rơi trong máng thép, bấm đồng hồ từ lúc bắt đầu vật rơi cho đến khi vật chạm đất.
Phân tích ưu, nhược điểm giữa phương án gợi ý và phương án đề xuất
	
	Phương án gợi ý
	Phương án đề xuất

	Ưu điểm
	Thời gian đo chính xác, sai số ít
	Dễ chuẩn bị, giá thành thấp

	Nhược điểm
	Giá thành cao
	Sai số nhiều do sự phản xạ bấm đồng hồ của người dùng.


Bài 5. Dựa vào số liệu, lập luận để trình bày phương án và tiến hành xử lí số liệu để xác định gia tốc rơi tự do và sai số của phép đo.
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Lời giải:
[image: Diagram
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Bước 1: Bố trí thí nghiệm như hình 8.2
+ Lắp nam châm điện ở đầu trên của thanh nhôm, nối với cổng A của đồng hồ điện tử thông qua công tắc điện.
+ Cổng quang điện ở dưới, cách nam châm điện một đoạn d và được nối vào cổng B của đồng hồ.
Bước 2: Điều chỉnh cho giá đỡ thẳng đứng bằng các vít ở đế sao cho quả nặng của dây dọi sẽ nằm ở tâm lỗ tròn. Thiết lập đồng hồ thời gian hiện số chế độ A ↔ B để đo thời gian từ lúc thả đến khi vật chắn cổng quang điện.
Bước 3: Đặt vật rơi vào vị trí nam châm điện, dùng êke vuông ba chiều để xác định vị trí ban đầu của vật. Ấn nút RESET trên mặt đồng hồ để đưa chỉ thị số về giá trị 0.000. Nhấn công tắc điện để kích thích vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian hiện số.
Bước 4: Khi vật rơi và chắn các tia hồng ngoại của cổng quang điện, đồng hồ sẽ dừng. Đọc thời gian rơi trên đồng hồ và ghi số liệu vào bảng.
Bài 6. Nêu ra các nguyên nhân gây ra sai số trong phương án thí nghiệm lựa chọn.
Lời giải:
Nguyên nhân gây ra sai số của phép đo:
+ Sai số dụng cụ đo
+ Thao tác thực hiện không đúng
+ Chưa RESET máy đo thời gian hiện số
Bài 7. Dựa vào kết quả thí nghiệm, nhận xét về các tính chất của chuyển động rơi tự do.
Lời giải:
Tính chất của chuyển động rơi tự do:
+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều
+ Gia tốc của chuyển động bằng gia tốc trọng trường
Bài 8: Xử lí số liệu kết quả thí nghiệm
a. Tính tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép và điền kết quả vào Bảng 6.1 và Bảng 6.2.
Bảng 6.1
Quãng đường: s = 0,5 (m)
	Đại lượng
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	………

	Thời gian
	0,777
	0,780
	0,776
	

	ti
	
	
	
	


Bảng 6.2
Đường kính của viên bi: d = 0,02 (m); sai số: 0,02 mm = 0,00002 (m)
	 
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	…………

	Thời gian s
	0,033
	0,032
	0,031
	

	ti
	
	
	
	


b. Tính sai số của phép đo s, t và phép đo tốc độ rồi điền vào bảng 6.1 và bảng 6.2. Trong đó
+ Δs bằng nửa ĐCNN của thước đo
+ Δt theo công thức đã học (bỏ qua sai số dụng cụ)
+ Δv tính theo công thức đã học
c. Rút ra nhận xét sau khi tính toán.
Lời giải:
Bảng 6.1
- Giá trị trung bình của thời gian: 
 Sai số tuyệt đối mỗi lần đo:

 Sai số tuyệt đối trung bình: 
- Δs bằng nửa ĐCNN của thước đo nên: Δs = 0,0005 (s)
- Tốc độ trung bình: 
- Sai số: v = s + t         
 Giá trị tốc độ: v = 0,643 ± 0,002 (m/s)
Bảng 6.2
- Giá trị trung bình của thời gian: 
 Sai số tuyệt đối mỗi lần đo:

 Sai số tuyệt đối trung bình: 
- Tốc độ tức thời: 
- Sai số: v = d + t         
 Giá trị tốc độ: v = 0,625 ± 0,001 (m/s)
Nhận xét: Tốc độ trung bình gần bằng tốc độ tức thời, vì viên bi gần như chuyển động đều.
Bài 9. Giả sử khi đo thời gian ta có bảng số liệu sau
	Quãng đường

	Lần đo thời gian
	Thời gian trung bình

	Gia tốc rơi tự do


	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	Lần 4
	Lần 5
	
	

	0,400
	0,285
	0,286
	0,284
	0,285
	0,286
	
	

	0,600
	0,349
	0,351
	0,348
	0,349
	0,350
	
	

	0,800
	0,404
	0,405
	0,403
	0,404
	0,403
	
	

	0,100
	0,451
	0,452
	0,452
	0,451
	0,450
	
	

	0,120
	0,494
	0,495
	0,494
	0,494
	0,493
	
	


a. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự do.
b. Tại sao lại dùng trụ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được không? Giải thích tại sao.
c. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2 trên hệ tọa độ (s – t2).
d. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2 rồi rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do.
e. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép.
Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm:
  Lời giải:
a. Với quãng đường 0,400 m:







Sai số tỉ đối: g = s + 2.t

 Tương tự, với quãng đường 0,600 m:

 Tương tự, với quãng đường 0,800 m:

 Tương tự, với quãng đường 1,000 m:

 Tương tự, với quãng đường 1,200 m:

    Giá trị trung bình và sai số của phép đo gia tốc rơi tự do:


 Giá trị gia tốc rơi tự do: g = (9,827  0,058) (m/s2)
 Sai số tỉ đối:  0,6%
b. - Trong thí nghiệm, người ta dùng trụ thép làm vật rơi nhằm mục đích khi thả vật rơi thì xác suất phương rơi của vật chắn tia hồng ngoại ở cổng quang điện cao, giúp ta thực hiện thí nghiệm dễ dàng hơn.
- Khi thả viên bi, viên bi có chuyển động xoáy nên xác suất khi thả rơi viên bi có phương rơi không chắn được tia hồng ngoại cao hơn khi dùng trụ thép, nếu làm thí nghiệm với viên bi ta cần căn chỉnh và thả theo đúng phương của dây rọi.
c. Xử lí số liệu để vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2.
	Quãng đường (m)
	
	t2 (s2)

	0,4
	0,285
	0,081

	0,6
	0,349
	0,122

	0,8
	0,404
	0,163

	1,0
	0,451
	0,203

	1,2
	0,494
	0,244


Đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2
[image: Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm 1. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự do. 2. Tại sao lại dùng trụ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được không? Giải thích tại sao. 3. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2 trên hệ tọa độ (s – t2). 4. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t2 rồi rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do. 5. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép. (ảnh 1)]
d. Nhận xét về dạng đồ thị trên: có dạng một đường thẳng hướng lên chứng tỏ s và t2 có mối quan hệ tỉ lệ thuận với nhau.
e. Đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép:
Ta có thể sử dụng 1 cổng quang điện để tính tốc độ tức thời bằng cách:
+ Đo kích thước hình trụ s bằng thước kẹp
+ Đo thời gian trụ thép qua cổng quang điện B t (để chế độ MODE B).
 Tính tốc độ tức thời v = s/t
 Tính gia tốc rơi tự do:    (s là quãng đường từ nam châm đến cổng quang điện B)
- Dụng cụ: Bộ dụng cụ đo gia tốc rơi tự do gồm:
(1) Nam châm điện                    (2) Trụ thép				
(3) Cổng quang điện             	(4) Công tắc điều khiển
(5) Đồng hồ đo thời gian            (6) Giá			(7) Thước kẹp 
- Tiến hành
Bước 1: Lắp các dụng cụ.
+ Lắp cổng quang điện B cách nam châm điện một đoạn s, đặt đồng hồ chế độ MODE B.
+ Đặt trụ thép dính vào phía dưới nam châm.
+ Nhấn công tắc cho trụ thép rơi.
Bước 2: Đọc số chỉ thời gian rơi trên đồng hồ, thực hiện phép đo ít nhất 3 lần.
Bảng số liệu
Độ dài trụ thép: s = 0,02 (m); sai số: 0,02 mm = 0,00002 (m); s = 0,8m
	 
	Lần đo
	Giá trị trung bình

	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	…………

	Thời gian s
	0,033
	0,032
	0,031
	


Bước 3: Tính gia tốc trung bình của vật rơi tự do và sai số của phép đo.

IV. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1. Chọn câu đúng, để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần:
A. Đo thời gian và quãng đường chuyển động của vật.
B. Máy bắn tốc độ.
C. Đồng hồ đo thời gian
D. thước đo quãng đường
Câu 2. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo thời gian viên bi chuyển động gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số			B. cổng quang điện
C. Máng ngang					D. Tất cả các dụng cụ trên
Câu 3. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi tự do của khối trụ gồm:
A. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước thẳng.
B. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cổng quang điện, khối trụ, máng và thước kẹp.
C. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước kẹp.
D. Đồng hồ đo thời gian hiện số, cần rung, khối trụ, máng và thước thẳng.
Câu 4: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, B cần chú ý xoay đúng …………………., cắm thẳng ……………………, không rung, lắc chân cắm.
A. máng, thước.				B. khe định vị, thanh trụ.
C. Băng giấy, cần rung.			D. khe định vị, giắc cắm.
Câu 5: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Để đo gia tốc rơi tự do trong phòng thí nghiệm, ta cần đo ……………. và …………… chuyển động của vật đó.
A. vận tốc đầu, vận tốc cuối.
B. thời gian đi qua một cổng quan điện, quãng đường.
C. thời gian đi qua một cổng quan điện, vận tốc cuối
D. thời gian, quãng đường
Câu 6: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống: Những dụng cụ chính để đo gia tốc rơi gồm: Đồng hồ đo thời gian hiện số và ………………., vật bằng thép hình trụ và …………………
A. máng, thước.						B. cổng quang điện, thanh trụ.
C. cổng quang điện, máng đứng có gắn thước.		D. khe định vị, giắc cắm.
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Description automatically generated]Câu 7: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
a. Đặt trụ thép tại vị trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó.
b. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa dần nam châm điện, thực hiện lại các thao tác 3, 4, 5, 6 bốn lần nữa. Ghi lại thời gian t tương ứng với quãng đường s.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị về giá trị ban đầu 0.000.
e. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện. Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện
f. Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang điện vào ổ B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian hiện số.
g. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ.
h. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp A  B
A. c – d – e – g – b – f – h – a.
B. c – f – h – a – d – e – g – b
C. c – f – e – g – b – h – a – d.		D. c – f – g – b – h – a – d – e.
[image: A picture containing text, device, microscope, gauge

Description automatically generated]Câu 8: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước làm thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do:
a. Điều chỉnh giá đỡ thẳng đứng bằng các vít ở đế sao cho quả năng của dây dọi sẽ nằm ở tâm lỗ tròn. Thiết lập đồng hồ đo thời gian hiện số chế độ A  B để đo thời gian từ lúc thả đến lúc vật chắn cổng quang điện.
b. Lặp lại phép đo ít nhất 3 lần.
c. Bố trí thí nghiệm như hình
d. Đặt vật rơi vào vị trí nam châm điện, dùng ê ke vuông ba chiều để xác định vị trí ban đầu của vật. Ấn nút RESET trên mặt đồng hồ để đưa chỉ thị số về 0.000. Nhấn công tắc điện để kích thích vật rơi và khởi động đồng hồ đo thời gian hiện số.
e. Khi vật rơi và chắn các tia hồng ngoại của cổng quang điện, đồng hồ sẽ dừng. Đọc thời gian rơi trên đồng hồ và ghi số liệu vào bảng.
A. c – a – d – e – b.			B. c – e – b – a – d
C. c – e – d – b – a.			D. c – a – e – b – d.
Câu 9. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?
A. Giá trị của lần đo cuối cùng.
B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.
Câu 10. Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoang thời gian của hoạt động đó để
A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.			B. đặt mắt đúng cách.
C. đọc kết quả đo chính xác.				D. hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách
Câu 11. Cho các bước đo thời gian của một hoạt động gồm:
(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.
(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.
(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.
(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.
(5) Thực hiện phép đo thời gian.
Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:
A. (1), (2), (3), (4), (5)						B. (3), (2), (5), (4), (1)
C. (2), (3), (1), (5), (4)						D. (2), (1), (3), (5), (4).
Câu 12. Một học sinh tiến hành đo gia tốc rợi tự do tại phòng thí nghiệm theo hướng dẫn của SGKVL 10CB. Phép đo gia tốc RTD học sinh này cho giá trị trung bình sau nhiều lần đo là  = 9,7166667m/s2 với sai số tuyệt đối tương ứng là Δ = 0,0681212 m/s2. Kết quả của phép đo được biễu diễn bằng
A. g = 9,72 ± 0,068 m/s2				B. g = 9,7 ± 0,1 m/s2	
C. g = 9,72 ± 0,07 m/s2				D. g = 9,717 ± 0,068 m/s2 
Câu 13. Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường , sau đó xác định  bằng công thức . Kết quả cho thấy . Gia tốc  bằng:
A.  m/s2				B. m/s2
C. m/s2				D. m/s2
Câu 14. Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 8 lần đo như sau: 3,29cm, 3,28cm, 3,29cm, 3,31cm, 3,28cm, 3,27cm, 3,29cm, 3,30cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. Chiều dài của vật bằng
A. 0,1%			B. 0,2%			C. 0,3%			D. 0,4%
Câu 15. Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng . Nếu lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật chính xác bằng 10m/s2 thì chiều cao của tháp là
A. 		B. 	    C. 		D. 
Câu 16. Đường kính của một quả bóng bằng . Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng gần bằng giá trị nào sau đây
A. 11%			B. 4%				C. 7%				D. 9%
Câu 17. Để xác định thể tích của một vật hình trụ, một người đã sử dụng thước đo chiều dài có độ dài chia nhỏ nhất 0,1cm để đo chiều dài của vật và dùng một thước kẹp du xích với độ chia nhỏ nhất bằng 0,01cm để do đường kính của nó. Kết quả đo chiều dài của vật bằng 5cm và bán kính bằng 2cm. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích của vật bằng
A. 1%		B. 2%			C. 3%			D. 4%
Câu 18. Trong một bài thực hành, gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2. Sai số tỉ đối của phép đo trên tính theo công thức nào?
A. .            	B. 	C. .           D. .
Câu 19. Dùng một thước có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm A và B đều cho cùng một giá trị là 1,345 m. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết là
A. d = (mm).				B. d = (m).
C. d = (mm).				D. d = (m).
Câu 20. Dùng một thước chia độ đến milimét để đo khoảng cách l giữa hai điểm A, B và có kết quả đo là 600 mm. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Cách ghi nào sau đây không đúng với số chữ số có nghĩa của phép đo? 
A. ℓ = (6,00 ± 0,01) dm. 				B. ℓ = (0,6 ± 0,001) m. 
C. ℓ = (60,0 ± 0,1) cm.    				D. ℓ = (600 ± 1) mm.
Câu 21. Trong bài thực hành đo gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo quãng đường vật rơi là h = 798 ± 1 (mm) và thời gian rơi là t = 0,404 ± 0,005 (s). Gia tốc RTD tại phòng thí nghiệm bằng: (Biết gia tốc RTD được tính theo công thức g = 2h/t2)
A. g = 9,78 ± 0,26 m/s2.				B. g = 9,87 ± 0,026 m/s2.	
C. g = 9,78 ± 0,014 m/s2.				D. g = 9,87 ± 0,014 m/s2. 


Bài 9. CHUYỂN ĐỘNG NÉM

I. Tóm tắt lý thuyết
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Description automatically generated]- Khái niệm: Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là một nhánh parabol. Hình chiếu chuyển động theo phương nằm ngang(Ox) là chuyển động thẳng đều, lên phương thẳng đứng(Oy) là rơi tự do. 
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy:
  + Gốc O là vị trí ném vật;
  + Trục 0x theo hướng vận tốc đầu;
  + Trục 0y thẳng đứng hướng xuống.
  + Gốc thời gian lúc ném.
- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc v0:
ax = 0; vx = v0; x = v0t
- Theo phương Oy: My chuyển động rơi tự do:
ay = g; vy = gt; 
- Phương trình quỹ đạo của vật:    Quỹ đạo là một nhánh parabol
- Thời gian vật chuyển động: 
 TG vật chuyển động ném ngang bằng thời gian vật rơi tự do
- Tầm bay xa: L = xmin = v0.t = v0
- Vận tốc của vật ở trời điểm t : 
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- Chọn hệ trục tọa độ Oxy: 
  + Gốc O tại mặt đất là vị trí ném vật;
  + Trục Ox theo hướng nằm ngang;
  + Trục Oy thẳng đứng hướng lên.
  + Gốc thời gian lúc ném. 
- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc vx:
ax = 0; vx = v0cosα; 
x = (v0cosα)t	(1)
- Theo phương Oy: My chuyển động thẳng biến đổi đều:
ay = -g; vy = v0 sinα – gt;  
y = h + (v0sinα)t 	(2)
- Phương trình quỹ đạo của vật:   (3)
 Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên là một parabol
- Thời gian chuyển động: Thay y = 0 vào (2) t. 	Nếu h = 0: 
- Tầm bay cao: 
- Tầm bay xa: Thay y = 0 vào (3)  L = x = ?. 
    Nếu h = 0:     [Lmax khi (sin2)max = 1  2 = 90o  hay  = 45o]
II. Bài tập ôn luyện lí thuyết
Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
a. Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là ...............................
b. Hình chiếu chuyển động theo phương nằm ngang(Ox) là ...................................
c. Hình chiếu chuyển động lên phương thẳng đứng(Oy) ......................
d. Chuyển động ....................... vận tốc theo phương Ox là vx = v0
e. Chuyển động ném xiên vận tốc theo phương Ox là ......................................
f. Chuyển động ném ngang vận tốc theo phương Oy ...........................
g. Chuyển động ném xiên vận tốc ........................ là v = v0sinα – gt
h. Chuyển động ................................. theo phương Ox có gia tốc ax = 0
i. Quỹ đạo chuyển động của vật …………………là một parabol
j. Chuyển động ........................... phương trình chuyển động theo phương Ox: x = v0t
k. Chuyển động ném xiên có tọa độ theo phương Ox là .....................................
Lời giải: 
a. một nhánh parabol			b. chuyển động thẳng đều
c. là rơi tự do.				d. ném ngang
e. vx = v0cosα				f. vy = gt
g. theo phương Oy				h. ném ngang
i. ném xiên					j. ném ngang
k. x = (v0cosα)t
Câu 2: Hãy nối cột B:
	CỘT A
	CỘT B
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Lời giải: 
Câu 2: 1 – b; 2- f; 3 – c; 4 – e; 5 – d; 6 - a
III. Bài tập phân dạng
DẠNG 1: CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
Phương pháp giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy: (Giả sử Ox hướng ngang, Oy thẳng đứng hướng xuống)
- Theo phương Ox: ax = 0; vx = v0; x = v0t
- Theo phương Oy: ay = g; vy = gt; 
- Phương trình quỹ đạo của vật:    Quỹ đạo là một nhánh parabol
- Thời gian vật chuyển động: 
- Tầm bay xa: L = xmin =  v0.t = v0
- Vận tốc của vật ở trời điểm t: 
A. Bài tập tự luận
Bài 1. Dựa vào kinh nghiệm trong đời sống và các phương trình chuyển động ném ngang, em hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa. Từ đó, phân tích cách thức tăng tầm xa khi ném ngang một vật.
Lời giải: 
Những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa:
+ Vận tốc ném ban đầu
+ Độ cao so với mặt đất
+ Vị trí địa lí tại nơi ném (ảnh hưởng đến gia tốc trọng trường).
 Cách thức tăng tầm xa khi ném ngang:
+ Tăng vận tốc ném ban đầu
+ Tăng độ cao ném so với mặt đất
Bài 2. Phân biệt phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo trong chuyển động ném ngang: 
Lời giải: 
- Phương trình chuyển động là phương trình vật thay đổi vị trí theo thời gian:
+ Phương trình chuyển động trên trục Ox: x = v0 .t.
+ Phương trình chuyển động trên trục Oy: 
- Phương trình quỹ đạo là phương trình mô tả hình dạng chuyển động của vật, tọa độ của y thay đổi theo x: 
Bài 3. Nếu đồng thời ném hai quả bóng giống nhau với những vận tốc bằng nhau theo phương nằm ngang từ hai độ cao h1 và h2 khác nhau (h1 < h2) thì:
a. Quả bóng ném ở độ cao nào chạm đất trước?
b. Quả bóng ném ở độ cao nào có tầm xa lớn hơn?
Lời giải: 
a. Từ biểu thức tính thời gian rơi của vật , ta có t2 tỉ lệ thuận với h, mà h1 < h2
 t1  < t2 
 Quả bóng ném ở độ cao h1 chạm đất trước
b. Từ biểu thức tính tầm xa , vận tốc ban đầu của hai quả bóng như nhau, mà t1 < t2  L1 < L2 
 Quả bóng ném ở độ cao h2 có tầm xa lớn hơn.
Bài 4. Từ một vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ 5 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,81 m/s2 .
a. Lập các phương trình chuyển động của hòn đá.
b. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1 giây.
c. Xác định vị trí và tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển.
Lời giải: 
Ta có v0 = 5 m/s; h = 10m
a. Phương trình chuyển động của hòn đá là:
+ Ox: x = v0t = 5t
+ Oy: 
b. Tọa độ của hòn đá sau 1s là:
x  = 5t = 5 (m)

c. Thời gian rơi của vật: 
Vị trí của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển:

Tốc độ của hòn đá trước khi chạm mặt nước biển là:

Bài 5. Một máy bay đang bay ở độ cao 5 km với tốc độ 500 km/h theo phương ngang thì thả rơi một vật. Hỏi người lái bay phải thả vật cách mục tiêu bao xa theo phương ngang để vật rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 9,8 m/s2 .
Lời giải:
Ta có: v0 = 500 km/h = 138,89 m/s; h = 5 km = 5000 m
Người lái máy bay phải thả vật cách mục tiêu là: 
L = x = v0.t = v0.  
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a. Viết phương trình chuyển động của quả bóng chày theo hai trục Ox, Oy.
b. Quả bóng chày đạt tầm xa bao nhiêu? Tính tốc độ của nó trước khi chạm đất. 
Lời giải:
a. Ta có v0 = 90 km/h = 25 m/s; h = 1,75 m.
Phương trình chuyển động của vật:
+ Ox: x = v0 .t = 25.t (m)
+ Oy:  (m)
b. Tầm xa của quả bóng là:  (m)
Tốc độ của quả bóng trước khi chạm đất: v = 
Bài 7. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
a. Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?
b. Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu?
c. Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất.
Lời giải:
a. Thời gian gói hàng chạm đất: 
b. Tầm xa gói hàng là: L = v0.t = 100.10 = 1000(m)
c. Vận tốc gói hàng khi chạm đất: 
Bài  8: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20 m/s xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. 
a. Viết phương trình quỹ đạo của vật. 
b. Tính khoảng thời gian vật chạm đất.
c. Tính khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.
Lời giải:
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a. Viết phương trình quỹ đạo của vật: 
+ Trên trục Ox ta có :
 ax = 0 ; vx = vo = 20 ( m/s ) ; x = vot = 20t
+ Trên trục Oy ta có :
 ay = - g ; vy = -gt = -10t 
  
Dạng của quỹ đạo của vật là một phần parabol 
b. Khi vật chạm đất: 
c. Tầm xa của vật 
Bài 9. Một người đứng ở độ cao 80m ném một vật thì vật phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản của không khí. 
a. Viết phương trình quỹ đạo của vật
b. Tính khoảng thời gian vật chạm đất.
c. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất.
Lời giải:
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a. + Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot
	+ Trên trục Oy ta có:
ay = - g ; vy = gt; 
b. Khi chạm đất thì 

 Vận tốc của vật khi chạm đất:

Để vận tốc chạm đất là 50 (m/s)
 
c. Tầm xa của vật 
Bài 10. Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. 
a. Tính vận tốc ban đầu của quả cầu.
b. Thời gian chuyển động của vật, vị trí tiếp đất, vận tốc của vật là  bao nhiêu khi tiếp đất?
Lời giải:
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+ Trên trục Ox ta có : ax = 0; vx = vo; x = vot 
+ Trên trục Oy ta có : ay = - g; vy = -gt = -10t 


Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 
Ta có: 
b. Chạm đất: y = 0  

Khi đó:  
   	
Bài 11. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với v0 = 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2. 
a. Viết phương trình chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. 
b. Xác định quỹ đạo của hòn sỏi.
c. Tính vận tốc theo phương Ox và Oy lúc t = 2s
Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
a. + Trên trục Ox ta có :  ax = 0 ; vx = vo = 30 ( m/s ) ; 
                                     x = vot = 30t
   + Trên trục Oy ta có :  ay = - g ; vy = -gt = -10t 
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 Quỹ đạo của vật là một phần parabol
c. Tính vận tốc theo phương Ox và Oy lúc t = 2s
vx = vo = 30 ( m/s )
vy = -10t = -20 (m/s)
Bài 12. Từ đỉnh một ngọn tháp cao 125m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s.
a. Viết phương trình toạ độ của quả cầu. Xác định toạ độ của quả cầu sau khi ném 2s.
b. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. Quỹ đạo này là đường gì?
c. Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?
Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là mặt đất
a. + Trên trục Ox ta có : ax = 0 ; vx = vo ; x = vot = 20t
Tại t = 2s  x = 20.2 = 40m
b.  Trên trục Oy ta có :  ay = - g ; vy = gt; 
Quỹ đạo là của vật là một phần parabol
c. Khi chạm đất thì  
 Vận tốc của vật khi chạm đất :  
Tầm xa của vật 
Bài 13. Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho Lấy g = 10 m/s2. Gọi M là điểm bất kỳ trên quỹ đạo rơi của vật mà tại đó vec tơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc  = 600. Tính độ cao của vật khi đó?
Lời giải:

Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc  
Ta có:  
Vậy độ cao của vật khi đó 
Bài 14. Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với v0 = 30 m/s. Lấy g = 10m/s2. Khi vận tốc của viên đá hợp với phương thẳng đúng một góc 600 thì vật có độ cao bằng bao nhiêu, độ lớn vận tốc khi đó?
Lời giải:
+ Khi vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc 600
+ Ta có:  
+ Vậy độ cao của vật khi đó :  
+ Ta có:  
Bài 15. Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao 125m, có tầm ném xa là 120m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc của vật lúc chạm đất.
Lời giải:
+ Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất.
+ Trên trục Ox:  
+ Trên trục Oy:  

+ Khi vật chạm đất:  

+ Tầm xa của vật:  
+ Vận tốc của vật khi chạm đất:  

Bài 16. Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v0 = 504 km/h. Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? Biết bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10m/s2.
Lời giải:
+ v0 = 504km/h = 140m/s 
+ Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox:  
+ Trên trục Oy: ;  
+ Để bom rơi trúng mục tiêu: 
 

 
Bài 17. Một máy bay bay ngang với vận tốc v1 = 504 km/h ở độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc v2 = 90 km/h trong cùng mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết:
a. Máy bay và tàu chuyển động cùng chiều. 
b. Máy bay và tàu chuyển động ngược chiều.
Lời giải:
[image: A picture containing shape

Description automatically generated]a. v1 = 504km/h = 140m/s; v2 = 90km/h = 25m/s
Bom là vật ném theo phương ngang ở độ cao h. Áp dụng phương pháp tọa độ với hệ trục Oxy như hình vẽ.
+ Đối với máy bay:  
+ Đối với tàu chiến: 
+ Để thả bom trúng tàu thì: 

+ Máy bay cách tàu chiến một quãng đường là:

b. Chứng minh tương tự, ta có:


B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Toc36176506]Loại 1. Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là vị trí ném, Oy hướng xuống
Câu 1. Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào 
	A. M và v. 		B. M và h.		C. V và h.		D. M, V và h. 
Câu 2. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một 
A. đường tròn.			B. đường thẳng		
C. đường xoáy ốc		 	D. nhánh parabol.
Câu 3. Quả cầu I có khối lượng gấp đôi quả cầu II. Cùng một lúc tại độ cao h, quả cầu I được thả rơi còn quả cầu II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng?
A. Quả cầu I chạm đất trước  
B. Quả cầu II chạm đất trước 
C. Cả hai quả cầu I và II chạm đất cùng một lúc 
D. Quả cầu II chạm đất trước, khi nó được ném với vận tốc đủ lớn.
Câu 4. Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy quỳ đạo của vật là một phần của Parabol.
B. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol.
C. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.
D. Vị trí chạm đất ở ngay phía dưới máy bay theo phương thẳng đứng.
Câu 5. Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo
A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.
B. phương ngang, ngược chiều chuyển động
C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.
D. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 6. Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi v0. Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ ,bỏ qua sức cản của không khí. Cây bút sẽ:
A. Cây bút chuyển động sang phương ngang rồi rơi xuống nhanh dần 
B. Hoàn toàn không đi lên nhưng ngay lập tức bắt đầu đi xuống đất.
C. Di chuyển xuống với vận tốc không đổi.
D. Ban đầu bay lên với vận tốc v0, sau đó tốc độ giảm dần và dừng lại và cuối cùng đi xuống với tốc độ tăng dần.
Câu 7. Một pháo sáng được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, pháo sáng sẽ chuyển động ra sao?
A. Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.
B. Giữ thẳng đứng dưới máy bay
C. Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang
D. Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.
Câu 8. Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h xo với mặt đất. Chọn hệ quy chiếu Oxy tại mặt đất thì phương trình quỹ đạo nào sau đây là đúng?
A.  	B.   	C.  	D.  
Câu 9. Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
A.  			B.   			C.   			D.  
Câu 10. Tầm xa của vật trên (s) là?
A.  			B.   			C.  		        	D. 
Câu 11. Một vật ném theo phương ngang. Khi đang chuyển động sẽ chịu tác dụng của các lực.
A. lực ném và trọng lực .     	        		B. lực cản của không khí và trọng lực.
C. lực ném và lực ma sát.  			D. trọng lực và phản lực đàn hồi.
Câu 12. Vật A được thả rơi tự do, cùng lúc ném vật B theo phương ngang cùng độ cao h thì:
A. vật A chạm đất trước				B. vật B chạm đất trước
C. vật A chạm đất với vận tốc lớn hơn vật B	D. vật B chạm đất với vận tốc lớn hơn vật A
Câu 13. Gia tốc của hòn đá ném thẳng đúng lên sẽ?
A. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống 	  	 C. giảm dần	
B. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống	    	 D. bằng 0 khi lên độ cao tối đa
Câu 14. Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc ở tại một mái nhà ở cùng một độ cao,bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản của không khí?
A. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.			B. A chạm đất trước B.
C. A chạm đất sau B.					D. chưa đủ thông tin để trả lời.
Câu 15. Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném ngang.
A. Chuyển động của các hình chiếu Mx , My dọc các trục toạ độ là các chuyển động thành phần.
B. Vận tốc tại mỗi thời điểm là tổng vectơ các vận tốc chuyển động thành phần.
C. Vectơ vận tốc  tại mỗi điểm trùng với tiếp tuyến quỹ đạo tại điểm đó.
D. Tầm ném xa tỉ lệ với vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu.
Câu 16. Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném ngang.
A. Gia tốc trong chuyển động ném ngang luôn không đổi cả về phương, chiều và độ lớn. Đó chính là gia tốc trọng trường .
B. Vì gia tốc luôn không đổi nên đó là chuyển động thẳng biến đổi đều.
C. Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian.
D. Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao ban đầu.
Câu 17. Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có
A. Phương ngang, chiều cùng chiều chuyển động.
B. Phương ngang, chiều ngược chiều chuyển động.
C. Phương thẳng đứng, chiều lên trên.
D. Phương thẳng đứng, chiều xuống dưới.
Câu 18. Chọn câu sai. Từ một máy bay chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí.
A. Người đứng trên mặt đất nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parapol.
B. Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là 1 phần của Parapol.
C. Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là 1 đường thẳng đứng.
D. Khi vật rơi tới đất thì máy bay ở ngay phía trên vật.
Câu 19. Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0. tầm bay xa của nó phụ thuộc vào
A. m và v0.		B. m và h .		C. v0 và h.		D. m, v0 và h.
Câu 20. Chọn câu sai. Khi 1 vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những đường khác nhau thì 
A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau			B. Thời gian rơi bằng nhau
C. Công của trọng lực bằng nhau			C. Gia tốc rơi bằng nhau
Câu 21. Quỹ đạo của vật ném ngang có dạng: 
A. Một nửa đường parabol.			B. Một nửa đường tròn.	
C. Một phần tư đường tròn.			D. Một đường cong bất kì.
Câu 22. Một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là
A. S = 120m; v = 50m/s.		B. S = 50m; v = 120m/s.
C. S = 120m; v = 70m/s.		D. S = 120m; v = 10m/s.
Câu 23. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,5m theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2.
I. Tìm thời gian rơi của bi:	
A. 0,35s		B. 0,25s		C. 0,125s		D. 0,5s.
II. Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn:
A. 4,28m/s  		B. 3m/s.  		C. 12m/s  		D. 6m/s
Câu 24. Một vật được ném theo phương ngang ở độ cao 20m phải có vận tốc đầu là bao nhiêu để khi sắp chạm đất vận tốc của nó bằng 25m/s. Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.	
A. 15m/s.		B. 12m/s		C. 10m/s		D. 9m/s
Câu 25. Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một
A. đường tròn. 	B. đường thẳng 	C. đường xoáy ốc 	D. nhánh parabol.
Câu 26. Ném một vật theo phương ngang ở độ cao h = 78,4m. Lấy g = 9,8m/s2. Thời gian chuyển động của vật là:
A. 16s		B. 4s		C. 0,25s       D. không biết được vì không biết vận tốc đầu
Câu 27. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m, vận tốc ban đầu vo. Vật bay xa 18m, lấy g = 10m/s2. Tính vo? 
A. 3,16m/s                B. 10m/s               C. 13,4m/s              D. 19m/s
Câu 28. Bi 1 có trọng lượng lớn gấp đôi bi 2. Cùng một lúc tại một vị trí, bi 1 được thả rơi còn bi 2 được ném theo phương ngang với tốc độ v0. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây đúng:
	A. Chạm đất cùng lúc.				B. Bi 1 chạm đất trước.	
C. Bi 1 chạm đất sau.				D. Không biết được.
Câu 29: Tầm xa (L) tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức nào sau đây?
A. L = xmax = v0                     	B. L = xmax = v0	
C. L = xmax = v0            	D. L = xmax = v0h/2g
Câu 30: Phương trình nào sau đây là phương trình quĩ đạo của vật?
A. y = gx2/2v0         B. y = gx2/2v02	C. y = gx2/v02         	D. y = gx/2v02        
Câu 31: Công thức nào sau đây cho biết thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến khi chạm đất?
A. t =             	B. t =          	C. t =         D. t =
Câu 32: Ở cùng độ cao khi ném một viên A theo phương ngang cùng với vận tốc đầu v0 với ném viên đá theo phương thẳng đứng hướng xuống thì viên đá nào chạm đất trước:
A. Viên A. 		B. Viên B.  	
C. Hai viên rơi cùng lúc.  	D. Khôngxác định được.
Câu 33: Từ một độ cao, ném đồng thời hai vật theo phương ngang với vận tốc khác nhau v1 > v2
A. Vật 1 sẽ rơi chạm đất trước vật 2.  	B. vật 1 sẽ rơi xa hơn vật 2.   
C. Cả hai vật chạm đất cùng lúc.   	D. Câu B và C đều đúng.
Câu 34: Hai vật ở cùng một độ cao, vật I được ném ngang với vận tốc đầu , cùng lúc đó vật II được thả RTD không vận tốc đầu. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?
A. Vật I chạm đất trước vật II. 	B. Vật I chạm đất sau vật II
C. Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.	
D. Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mội vật. 
Câu 35: Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc tại một mái nhà ở cùng độ cao, bi A đượ thả còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào sau đây đúng. 
A. A chạm đất trước		B. A chạm đất sau B	
C. Cả hai chạm đất cùng lúc.	D. Chưa đủ thông tin trả lời. 
Câu 36: Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau sẽ xảy ra?
A. Y chạm sàn trước X.		   B. X chạm sàn trước Y.
C. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường.   D. X và Y chạm sàm cùng một lúc. 
Câu 37: Điều nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của vật ném ngang ?
A. Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường thẳng.   	
B. Tầm xa của vật phụ thuộc vào vận tốc ban đầu.         
C. Vectơ vận tốc tại mỗi điểm trùng với tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó.
D. Lực duy nhất tác dụng vào vật là trọng lực (bỏ qua sức cản của không khí). 
Câu 38: Một quả bóng tennit được đặt trên mặt bàn và được truyền một vận tốc đầu theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn? 




	A. 	B.	C.	D.
Câu 39: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc  từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức: 
A. v = v0 + gt	B. v =	C. v =  	D. v = gt
Câu 40: Để tăng tầm xa của vật ném theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất?
A. Giảm khối lượng vật ném.	B. Tăng độ cao điểm ném.	
C. Giảm độ cao điểm ném.	D. Tăng vận tốc ném.
Câu 41: Một máy bay đang thẳng đều ở độ cao h, với tốc độ v0 thì thả rơi một vật. Khi vật chạm đất, máy bay cách chỗ thả vật (bỏ qua sức cản của không khí )
A. s = 2v0h/g	B. s = 2gh/v0                       C. s = 2v0	D. s =
Câu 42: Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu v0 ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào
A. M và v. 	B. M và h. 	C. v0 và h. 	D. M, v0 và h.
Câu 43: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Biết rằng khi tiếp đất thì vậntốc của nó bằng 2v0. Cho gia tốc trọng trường là g. Độ cao h bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 44: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là u0. Nếu vật được ném từ độ cao gấp đôi độ cao ban đầu với vận tốc ban đầu như cũ thì
A. thời gian bay sẽ tăng gấp đôi.	B. thời gian bay sẽ tăng lên  lần. 
C. thời gian bay không thay đổi.	D. thời gian bay sẽ tăng lên gấp bốn.
Câu 45: Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc ném là v0. Nếu vẫn ở độ cao đó nhưngvận tốc ban đầu của vật được tăng lên gấp đôi thì
A. thời gian bay sẽ tăng lên gấp đôi.	B. thời gian bay sẽ giảm đi gấp bốn.
C. thời gian bay không thay đổi.      	D. thời gian bay sẽ giảm đi một nửa.
Câu 46: Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo
A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.	
B. phương ngang, ngược chiều chuyển động
C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.	
D. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.
Câu 47: Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi v0. Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ, bỏ qua sức cản của không khí. Cây bút sẽ:
A. Cây bút chuyển động sang phương ngang rồi rơi xuống nhanh dần
B. Hoàn toàn không đi lên nhưng ngay lập tức bắt đầu đi xuống đất.
C. Di chuyển xuống với vận tốc không đổi.
D. Ban đầu bay lên với vận tốc, sau v0 đó tốc độ giảm dần và dừng lại và cuối cùng đi xuống với tốc độ tăng dần.
Câu 48: Vật được ném ngang ở độ cao 45m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10 m/s2. Thời gian vật rơi tới khi chạm đất là:
A. 3s.	B. 4,5s	C. 9s.	D. s.
Câu 49: Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 490 m thì thả một gói hàng. Lấy g = 9,8 m/s2. Bao lâu sau thì gói hàng sẽ rơi đến đất ?
A. 10s.	B. 4,5s	C. 9s.	D. s.
Câu 50: Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 490 m thì thả một gói hàng. Lấy g = 9,8 m/s2. Tầm bay xa (tính theo phương ngang) của gói hàng là bao nhiêu ?
A. 1500 m.	B. 1000 m	C. 1410 m. 	D. 2820 m.
Câu 51: Một vật được ném ngang ở độ cao 20m với vân tốc đầu v0 = 15m/s. Lấy g = 10m/s2, bỏ qua sức cản không khí. Viết phương trình vật chuyển động ném ngang và tầm ném xa. 
A. y = x2/45; L = 30m		B. y = x2/90; L = 40m	
C. y = x2/90; L = 30m		D. y = x2/45; L = 40m
Câu 52: Môt hòn bi lăn theo cạnh  của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà cách mép bàn là 2m (theo phương ngang), lấy g = 10m/s2. Vận tốc khỏi mép bàn là:
A. 2m/s              	B. 4m/s                 C. 1m/s                         D. Một đáp án khác.
Câu 53: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2m/s từ độ cao h = 5m so với mặt đất. Tầm ném xa của viên bi bằng bao nhiêu? Cho g = 10m/s2. 
A. 2m.	B. 1m	C. 1,41 m. 	D. 2,82m.
Câu 54: Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước biển. Lấy g = 9,8 m/s2. Sau bao lâu thì hòn đá chạm vào mặt nước ?
A. 3,2s.	B. 4,5s	C. 9s.	D. s.
Câu 55: Một người đứng ở một vách đá nhô ra biển và ném một hòn đá theo phương ngang xuống biển với tốc độ 18 m/s. Vách đá cao 50 m so với mặt nước biển. Lấy g = 9,8 m/s2. Tính tốc độ của hòn đá lúc chạm vào mặt nước.
A. 32m/s              B. 36m/s                 C. 45m/s                         D. Một đáp án khác.
Câu 56: Một vận động viên trượt tuyết sau khi trượt trên một đoạn đường dốc thì bay ra khỏi dốc theo phương nằm ngang ở độ cao 90m so với mặt đất. Người đó bay xa được 80m khi vừa chạm đất. lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của người đó khi rời khỏi dốc là
A. 18,7 m/s 	B. 4,28 m/s 	C. 84 m/s 	D. 42 m/s
Câu 57: Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi thời gian chuyển động của vận động viên đó? Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 4,2s.	B. 4,5s	C. 9s.	D. s.
Câu 58: Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận động viên đó khi rời khỏi dốc là bao nhiêu ? Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 42 m/s 	B. 4,28 m/s 	C. 84 m/s 	D. 42,5 m/s
Câu 59: Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10 m/s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Xác định tọa độ của vật sau 2s.
A. 20 m	B. 4,28 m	C. 84 m	D. 42,5 m
Câu 60: Ném vật theo phương ngang từ đỉnh dốc nghiêng góc 30° với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Nếu vận tốc ném là 10m/s, vật rơi ở một điểm trên dốc, tính khoảng cách từ điểm ném đến điểm rơi.
A. 13,33 m	B. 4,28 m		C. 84 m		D. 42,5 m
Câu 61: Một vật được ném theo phương nằm ngang từ độ cao 80 m. Sau 3s vận tốc của vật hợp với phương nằm ngang góc 45°. Hỏi vật chạm đất lúc nào? Lấy g = 10 m/s2
A. 4s.	B. 4,5s	C. 9s.	D. s.
Câu 62: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bên hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,50m (theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. Thời gian chuyển động và tốc độ của bi lúc rời bàn?  
A. 0,35s; 4,28m/s   	B. 0,125s; 12m/s   	C. 0,5s; 3m/s   	D. 0,25s; 6m/s  
Câu 63: Một vật được ném ngang ở độ cao 80m với vận tốc ban đầu là 30m/s, lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa của vật là:
A. 80m.  	B. 100m.  	C. 120m.  	D. 140m.
Câu 64: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0  = 25m/s và rơi xuống đất sau t = 3s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm bay xa của quả bóng là bao nhiêu?
A. 49m; 72m.	B. 45m; 75m.	C. 44,1m; 75m.	D. 50m; 75m.
Câu 65: Một vật được ném ngang từ độ cao z = 9m. Vận tốc ban đầu v0. Vật bay xa 18m. Tính v0, cho g = 10m/s2.
A. 10m/s.   	B. 20m/s.      	C. 13,4m/s.        	D. 3,18m/s.
Câu 66: Một máy bay, bay với vận tốc không đổi v0 theo phương ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả rơi một vật. Nếu h = 3000m; v0 = 100 m/s. Hãy xác định thời gian rơi và tầm ném xa của vật. 
A. t = 24,7 s; L = 2470 m	B. t = 2,47 s; L = 2470 m	
C. t = 24,7 s; L = 247 m		D. t = 2,47 s; L = 247 m
Câu 67: Một máy bay, bay với vận tốc không đổi v0 theo phương ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả rơi một vật. Khi h = 1500m. Xác định v0 để quãng đường mà vật đi được theo phương ngang kể từ lúc thả ra cho đến khi chạm đất bằng 2000m. Lấy g = 9,8 m/s2. 
A. v0 = 114,33 m/s	B. 200m/s.      	C. 113,4m/s.        	D. 318m/s.
Câu 68: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 30m/s ở độ cao h = 80m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí lấy g = 10m/s2. Phương trình nào sau đây là phương trình quỹ đạo của vật?
A. y = x2/90    		B. y = x2/120    	
C. y = x2/180          		D. Một đáp án khác.
Câu 69: Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là
A. 2,82 m.  	B. 1 m.  	C. 1,41 m.  	D. 2 m.
Câu 70: Một vật được ném ngang từ độ cao 45 m so với mặt đất ở nơi cố gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 với vận tốc ban đầu 40 m/s. Tôc độ của vật khi chạm đất là
A. 50 m/s.  	B. 70 m/s.  	C. 60 m/s.  	D. 30 m/s.
Câu 71: Một viên bi lăn theo cạnh của một mặt bàn nằm ngang cao 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nên nhà, cách mép vàn theo phương ngang 2 m. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của viên bi khi nó ở mép bàn là?
A. 3 m/s.	B. 4 m/s.	C. 2 m/s.	D. 1 m/s.
Câu 72: Một vật được ném ngang từ độ cao h ở nơi có gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2 với vận tốc ban đầu v0. Biết sau 2s, véctơ vận tốc của vật hợp với phương ngang góc 300. Tốc độ ban đầu của vật gần nhất giá trị nào sau đây?
A. 40 m/s.  	B. 30 m/s.  	C. 50 m/s.  	D. 60 m/s.
Câu 73: Ném vật theo phương ngang ở độ cao 50 m so với mặt đất, lấy g = 9.8 m/s2, vận tốc lúc ném là 18 m/s, tính vận tốc của vật khi chạm đất.
A. 46,5 m/s.  	B. 36,1 m/s.  	C. 50 m/s.  	D. 60 m/s.
Câu 74: Một vật được ném theo phương nằm ngang từ độ cao 80 m. Sau 3s vận tốc của vật hợp với phương nằm ngang góc 450. Hỏi vật chạm đất với vận tốc bằng bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2
A. 40 m/s.  	B. 30 m/s.  	C. 50 m/s.  	D. 60 m/s.
Câu 75: Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang). Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của bi là
A. 0,25s 	B. 0,35s. 	C. 0,5s.	D. 0,125s
Câu 76: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là v0. Tầm xa của vật 18m. Tính v0. Lấy g = 10m/s2. 
A. 19m/s 	B. 13,4m/s	C.10m/s.	D. 3,16m/s.
Câu 77: Một người ném hòn đá theo phương ngang với tốc độ 10m/s. Vị trí ném ở độ cao 1,6m so với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s2. Trong quá trình chuyển động xem như hòn đá chỉ chịu tác dụng của trọng lực. Tầm xa của hòn đá là
A. 5,7m.	B. 3,2m.	C. 56,0m.	D. 4,0m.
Câu 78: Một vật được ném ngang từ độ cao 5m, tầm xa vật đạt được là 2m. (Lấy g = 10 m/s2). Vận tốc ban đầu của vật là
A. 10 m/s. 	B. 2,5 m/s. 	C. 5 m/s. 	D. 2 m/s. 
Câu 79: Một vật được ném từ độ cao h = 45m với vận tốc đầu v0 = 20m/s theo phương nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10m/s2. Tầm ném xa của vật là
A. 30 m	B. 60 m.	C. 90 m. 	D. 180 m. 
Câu 80: Một vật được ném ngang với vận tổc v0 = 30 m/s, ở độ cao h = 80 m. Lấy g = 10 m/s2, tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là
A. 120 m, 50 m/s.		B. 50 m, 120 m/s.	
C. 120 m, 70 m/s.		D. 120 m, 10 m/s.
Câu 81: Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 10m/s từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo chiều , Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Phương trình quỹ đạo của vật là: (với g = 10 m/s2)
A. y = 10t + 5t2.	B. y = 10t + 10t2.	C. y = 0,05x2.	D. y = 0,1x2.
Câu 82: Ném vật theo phương ngang với vận tốc 10 m/s từ độ cao 40 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Phương trình quỹ đạo của vật
A. y = x2/240.	B. y = x2/2880.	C. y = x2/20.	D. y = x2/1440.
Câu 83: Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là
A. 600 m. 	B. 360 m. 	C. 480 m. 	D. 180 m.
Câu 84: Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dóc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Hỏi tốc độ của vận động viên đó khi rời khỏi dốc là bao nhiêu ? Lấy g = 9,8 m/s2.
A. 45 m/s.	B. 60 m/s.	C. 42 m/s.	D. 90 m/s.
Câu 85: Một máy bay bay với vận tốc không đổi theo phương nằm ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả một vật. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s2. Khi h = 2,5 km; v0 = 120m/s. Phương trình quỹ đạo của vật khi chọn gốc tọa độ O ở điểm thả vật, Ox hướng theo v0; Oy hướng thẳng đứng xuống dưới là
A. y = x2/240.	B. y = x2/2880.	C. y = x2/120.	D. y = x2/1440.
Câu 86: Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy g  10m/s2. Xác định vận tốc khi chạm đất
A. 5,83 m/s 	B. 6 m/s 	C. 4,28 m/s 	D. 3 m/s
Câu 87: Ném vật theo phương ngang từ đỉnh dốc nghiêng góc 300 với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Nếu vận tốc ném là 10m/s, vật rơi ở một điểm trên dốc, tính khoảng cách từ điểm ném đến điểm rơi.
A. (x = 11,55 m; y = 6,67 m)	B. (x = 115,5 m; y = 66,7 m)
C. (x = 11,55 m; y = 66,7 m)	D. (x=115,5 m; y=6,67 m)
Câu 88: Ném vật theo phương ngang từ đỉnh dốc nghiêng góc 300 với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Nếu dốc dài 15m thì vận tốc ném là bao nhiêu để vật rơi ngoài chân đồi.
A. 10,6 m/s 	B. 6 m/s 	C. 4,28 m/s 	D. 3 m/s
Câu 89: Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s. Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s.
A. y  5t2; x  20t; x  40cm; y  20cm 	B. y 10t2; x  20 t; x  40cm; y  40cm 
C. y  5t2; x  40 t; x  20cm; y  40cm 	D. y 10t2 x 10 t; x  20cm; y  40cm
Câu 90: Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s. Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc quả cầu khi chạm đất là bao nhiêu?
A. 24,7m/s	B. 41,7m/s 	C. 22,7m/s 	D. 44,7m/s
Câu 91: Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ
A. 25 m/s. 	B. 10 m/s. 	C. 30 m/s. 	D. 40 m/s.
Câu 92: Từ độ cao 45 m so với mặt đất người ta ném một vật theo phương ngang với vận tốc 40m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là?
A. 20 m/s	B. 50 m/s	C. 60 m/s	D. 30 m/s
Câu 93: Một hòn bi lăn dọc theo cạnh bàn của một hình chữ nhật nằm ngang cao 1.25 m. Khi ra khỏi mép bàn nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1.5 m theo phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi và vận tốc ban đầu của viên bi là?
A. 0,25s và 3 m/s	B. 0,35s và 2 m/s	C. 0,125s và 2 m/s	D. 0,5s và 3 m/s
Câu 94: Ném vật theo phương ngang ở độ cao 20 m so với mặt đất, lấy g = 10 m/s2, vận tốc lúc ném là 10 m/s. Tính vận tốc của vật khi chạm đất?
A. 11.12 m/s	B. 22.36 m/s	C. 8.3 m/s	D. 3.8 m/s
Câu 95: Một viên đạn được bắn theo phương ngang ở độ cao 180 m phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 100 m/s. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất.
A. 240 m	B. 480 m	C. 360 m	D. 400 m
Câu 96: Từ độ cao h = 80 m, người ta ném một quả cầu theo phương nằm ngang với v0 = 20 m/s. Xác định vận tốc của quả cầu khi chạm đất. Cho rằng sức cản của không khí không đáng kể, g = 10 m/s2
A. 22.8 m/s	B. 12.5 m/s	C. 26.3 m/s	D. 44.7 m/s
Câu 97: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc
A. 37,50. 	B. 84,70. 	C. 48,60. 	D. 68,20.
Câu 98: Một vận động viên mô tô địa hình chuyển động theo phương nằm ngang rời khỏi một điểm cao 1,25m so với mặt đất và chạm đất tại điểm cách đó 10m. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc tại điểm bắt đầu bay bằng
A. 20m/s.	B. 15m/s.	C.10m/s.	D. 5m/s.
Câu 99: Ở một đồi cao h0 = 100 m người ta đặt một súng cối nằm ngang và muốn bắn sao cho quả đạn rơi về phía bên kia của tòa nhà, gần bức tường AB nhất. Biết tòa nhà cao h = 20 m và tường AB cách đường thẳng đứng qua chỗ bắn là l = 100 m. Lấy g = 10 m/s2. Tìm khoảng cách từ chỗ bắn viên đạn chạm đất đến chân tường AB.
A. 12,6 m.	B. 11,8 m.	C. 9,6 m.	D. 14,8 m.
Câu 100: Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với tốc độ ban đầu v0 = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc RTD g = 10 m/s2. Chọn gốc thời gian là khi ném vật. Véctơ vận tốc của vật hợp với phương thẳng đứng một góc α = 600 vào thời điểm
A. 3,46 s.	B. 1,15 s.	C. 1,73 s.	D. 0,58 s.
[bookmark: _Toc36176507]Loại 2. Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là mặt đất, Oy hướng lên
Câu 101: Một vật được nắm theo phương ngang từ độ cao h xo với mặt đất. chọn hệ quy chiếu Oxy tại mặt đất thì phương trình quỹ đạo nào sau đây là đúng
A. y = 0,5gt2 	B. h + 0,5gt2	C. h - 0,5gt2	D. h - gt2
Câu 102: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Gọi M là điểm bất kỳ trên quỹ đạo rơi của vật mà tại đó vec tơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc α = 600. Tính độ cao của vật khi đó 
A. 30m	B. 35m	C. 40m	D. 45m
Câu 103: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật khi chạm đất
A. 30m/s 	B. 36,1m/s 	C. 30,5m/s 	D. 25,5m/s
Câu 104: Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Viết phương trình quỹ đạo của vật, khoảng thời gian vật chạm đất, và khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.
A. x = 15t; y = 15 - x2/60; t = 2s; L = 30m	B. x = 10t; y = 15 - x2/80; t = 3s; L = 30m	
C. x = 25t; y = 25 - x2/70; t = 6s; L = 60m	D. x = 20t; y = 45 - x2/80; t = 3s; L = 60m
Câu 105: Một người đứng ở độ cao 80m ném một vật thì vật phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản của không khí. Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất.
A. 30m	B. 65m	C. 120m	D. 100m
Câu 106: Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. Tính vận tốc ban đầu của quả cầu.
A. 30m/s 	B. 65m/s 	C.120m/s 	D.100m/s
Câu 107: Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. Thời gian chuyển động của vật, vị trí tiếp đất, vận tốc của vật là bao nhiêu khi tiếp đất?
A. 1s; 110m; 300m/s		B. 4s; 120m; 50m/s 	
C. 2s; 160m; 20m/s 		D. 5s; 130m; 40m/s
Câu 108: Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với v0  30m/s. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. Xác định quỹ đạo của hòn sỏi.
A. y = 80 - x2/180.		B. y = 40 - x2/170.	
C. y = 50 - x2/170.		D. y = 60 - x2/180.
Câu 109: Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với v0 = 30 (m/s). Lấy g = 10m/s2. Khi vận tốc của viên đá hợp với phương thẳng đúng một góc 600 thì vật có độ cao bằng bao nhiêu, độ lớn vận tốc khi đó ?
A. 55m; 30 m/s		B. 65m; 20m/s	
C. 45m; 20 m/s		D. 35m; 10 m/s
Câu 110: Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao 125m, có tầm ném xa là 120m. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10m/s2. Tính vận tốc ban đầu và vận tốc của vật lúc chạm đất.
A. v0 = 44m/s; v = 40m/s	B. v0 = 34m/s; v = 46,5520m/s	
C. v0 = 24m/s; v = 55,462m/s	D. v0 = 24m/s; v= 50,25m/s
Câu 111: Một máy bay ném bom đang bay theo phương ngang ở độ cao 2km với v0 = 504 (km/h). Hỏi viên phi công phải thả bom từ xa cách mục tiêu bao nhiêu để bom rơi trúng mục tiêu? Biết bom được thả theo phương ngang, lấy g = 10m/s2.
A. 2km	B. 2,8km	C. 3km	D. 3,8km
Câu 112: Một máy bay bay ngang với vận tốc ở v1  504 km/h độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc trong cùng v2  90 km/h mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo  phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động cùng chiều.
A. 2,3km 	B. 2,8km 	C. 3km 	D. 3,8km
Câu 113: Một máy bay bay ngang với vận tốc ở v1  504 km/h độ cao 2km muốn thả bom trúng một tàu chiến đang chuyển động đều với vận tốc trong cùng v2  90 km/h mặt phẳng thẳng đứng với máy bay. Hỏi máy bay phải cắt bom khi nó cách tàu chiến theo  phương ngang một đoạn xa là bao nhiêu để bom rơi trúng tàu chiến? Biết máy bay và tàu chuyển động ngược chiều.
A. 2,3km 	B. 2,8km 	C. 3,3km 	D. 3,8km
[bookmark: _Toc36151882][bookmark: _Toc36176508]Loại 3. Chuyển động của vật được ném thẳng đứng lên trên hoặc hướng xuống dưới
Câu 114: Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 9,8 m/s. Lấy g = 10m/s2. Độ cao cực đại vật đạt được là 
A. 4,9 m. 	B. 9,8 m. 	C. 19,6 m. 	D. 2,45 m.
Câu 115: Một hòn sỏi nhỏ được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc đầu bằng 9,8m/s từ độ cao 39,2m. Lấy g = 9,8m/s2. Bỏ qua lực cản của không khí. Hỏi sau bao lâu hòn sỏi rơi tới đất?
A. t = 1 s	B. t = 2 s 	C. t = 3 s                	D. t = 4 s
Câu 116: Một người thợ xây ném một viên gạch theo phương thẳng đứng cho một người khác ở trên tầng cao 4m. Người này chỉ việc giơ tay ngang ra là bắt được viên gạch. Lấy g = 10m/s2. Để cho viên gạch lúc người kia bắt được bằng không thì vận tốc ném là
A. v = 6,32m/s2. 	B. v = 6,32m/s. 	C. v = 8,94m/s2. 	D. v = 8,94m/s. 
Câu 117: Người ta ném một vật từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 4,0m/s. Lấy g = 10m/s2. Thời gian vật chuyển động và độ cao cực đại vật đạt được là
A. t = 0,4s; H = 0,8m. 		B. t = 0,4s; H = 1,6m.	
C. t = 0,8s; H = 3,2m. 		D. t = 0,8s; H = 0,8m. 
Câu 118: Một vật có kích thước nhỏ được ném từ mặt đất lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc 10 m/s, bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 9,8 m/s2. Độ lớn vận tốc của vật khi cách mặt đất là h = 0,5hmax (hmax là độ cao cực đại mà vật đạt được)
A. 7,07 m/s.		B. 14,14 m/s	C. 5 m/s.	D. 3,54 m/s.
Câu 119: Từ độ cao h = 11,6 (m) một vật được ném theo phương thẳng đứng hướng lên trên với tốc độ ban đầu 4 m/s. Chọn trục Oy thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí ném, lấy g = 9,8 m/s2. Phương trình chuyển động của vật là
A. x = 4,9t2 - 4t + 11,6  (m/s).  		B. x = -4,9t2 + 4t  (m/s).	
C. x = 4,9t2 - 4t (m/s)			D. x = 4,9t2 + 4t + 11,6   (m/s).
Câu 120: Từ độ cao h = 11,6(m) một vật được ném theo phương thẳng đứng hướng lên trên với vận tốc ban đầu 4 m/s. Chọn trục Oy thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí ném, lấy g = 9,8 m/s2. Thời gian vật chạm đất là
A. t = 1,64 s.		B. t = 0,82 s.	C. t = 1 s.	D. t = 2 s.	

DẠNG 2: CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN
A. Bài tập tự luận
Phương pháp giải:
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy: 
- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc vx: 
ax = 0; vx = v0cosα; x = (v0cosα)t	(1)
- Theo phương Oy: My chuyển động thẳng biến đổi đều:
ay = -g; vy = v0 sinα – gt;  
y = h + (v0sinα)t 	(2)
- Phương trình quỹ đạo của vật:   (3)
 Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên là một parabol
- Thời gian chuyển động: Thay y = 0 vào (2) t. 	Nếu h = 0: 
- Tầm bay cao: 
- Tầm bay xa: Thay y = 0 vào (3)  L = x = ?. 
Bài 1. Khi quả tạ được ném từ độ cao h sao cho vận tốc ban đầu  hợp với phương ngang một góc α, hãy dự đoán các yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của quả tạ.
Lời giải: 
Yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của quả tạ:
+ Góc ném
+ Vận tốc ném ban đầu
+ Độ cao ném
+ Lực cản của không khí
Bài 2. Nêu những lưu ý khi làm thí nghiệm khảo sát để thu được kết quả chính xác nhất có thể.
Lời giải: 
Lưu ý khi làm thí nghiệm khảo sát để thu được kết quả chính xác nhất:
+ Lựa chọn vật nặng có kích thước nhỏ để làm vật ném
+ Sử dụng dụng cụ có thể thay đổi góc bắn hoặc độ cao vật nhưng vẫn đảm bảo vận tốc ban đầu có độ lớn không đổi.
Bài 3. Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động ném xiên trong đời sống. 
Lời giải: 
Ví dụ về chuyển động ném xiên trong đời sống:
+ Ném bóng rổ
+ Ném bóng khi học thể dục môn bóng ném
+ Đánh bóng tennis...
Bài 4. Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s theo phương xiên 450 so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.
a. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s.
b. Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào? 
c. Tính tầm cao H.
d. Xác định thời gian, vận tốc viên bi khi chạm sàn? Tính tầm xa L của viên bi?
Lời giải:
 + Vận tốc ban đầu của viên bi theo phương ngang: 

 + Vận tốc ban đầu của viên bi theo phương thẳng đứng: 

a.  + Vận tốc của viên bi theo phương ngang sau 0,1 s và sau 0, 2 s là: 
     + Vận tốc của viên bi theo phương thẳng đứng sau 0,1 s là: 

    + Vận tốc của viên bi theo phương thẳng đứng sau 0,2 s là:

b. Thời gian viên bi đạt tầm cao H: 
c. Tầm cao H là: 
d. + Thời gian viên bi chạm mặt sàn: 
   + Vận tốc viên bi khi chạm sàn: 
   + Tầm xa của viên bi là: 
Bài 5. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.   Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 
a. Viết phương trình quỹ đạo của vật? Quỹ đạo của vật có dạng là đường gì?
b.  Tính độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí?
c. Tính tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất?
Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
a. Chiếu lên trục ox có: 
Chiếu lên trục oy có: 
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Description automatically generated]Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục ox có

Chiếu lên trục Oy có

   Vậy vật có quỹ đạo là một Parabol
b. Khi lên đến độ cao max thì: 




Khi vật chạm đất thì  
	Vậy sau 4,73s thì vật chạm đất
c. Tầm xa của vật 
Vận tốc vật khi chạm đất  
Với  

Câu 6. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. 
a. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. 
b. Tính độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí?
c. Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất lần lượt là
d. Xác định tọa độ và vận tốc của quả cầu lức 2s
Lời giải:
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Description automatically generated with medium confidence]Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
a. Chiếu lên trục Ox có:

Chiếu lên trục Oy có 

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục Ox:  
Chiếu lên trục oy có:  
   Vậy quỹ đạo của vật là một parabol
b. Khi lên đến độ cao max thì: 


c. Khi chạm đất  
và 
Vật chạm đất cách vị trí ném là  
Vận tốc khi chạm đất  
với ;  

d. Khi vật 2s ta có ;  
Vận tốc của vật lức 2s là  
với  

Bài 7. Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc  với vận tốc ban đầu là . Lấy . 
a. Viết phương trình chuyển động của vật.
b. Tính độ cao mà vật có thể lên tới?
Lời giải:
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Description automatically generated with low confidence]Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục ox có  

Chiếu lên trục oy có:  

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục Ox có: 

Chiếu lên trục Oy có:  
  Vậy quỹ đạo của vật là một parabol 
Khi lên đến độ cao cực đại thì  



Bài 9. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc  nghiêng một góc  với phương ngang. Lấy . Hãy xác định gócđể tầm xa lớn nhất.
Lời giải:
[image: A picture containing shape

Description automatically generated]Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục Ox có ;
Chiếu lên trục Oy có: ; 
Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục Ox có: 

Chiếu lên trục Oy có: 

+ Khi chạm đất: 

+ Vậy xmax lớn nhất khi sin2α đạt max:  

Bài 10. Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc  nghiêng một gócvới phương ngang. Lấy . Chứng tỏ rằng tầm xa đạt được như nhau nếu góc nghiêng là  và 
Lời giải:
 Ta có tầm xa ứng với mỗi góc nghiêng:  
+ Vậy: x1max = x2max 

[image: A picture containing shape

Description automatically generated]B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Trong hình vẽ sau, gia tôc của vật tại đỉnh I có
A. hướng ngang theo chiều từ H đến I.
B. hướng ngang theo chiều từ I đến H. 
C. hướng thẳng đứng xuống dưới.
D. hướng thẳng đứng lên trên.
Câu 2. Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa
[image: A picture containing meter, dark, image, device

Description automatically generated]A. điểm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo.
B. điểm cao nhất của quỹ đạo và điếm rơi.
C. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm có gia tốc bằng 0.
D. điểm ném và điểm rơi trên mặt đất.
Câu 3. Chọn phát biểu đúng cho chuyển động ném xiên góc α.
A. Có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thẳng đều dọc trục ngang Ox với vận tốc vocosα và rơi tự do theo phương thẳng đứng.
B. Chuyển động thành phần dọc trục thẳng đứng có gia tốc không đổi và luôn có dấu âm “ -” chứng tỏ đó là chuyển động chậm dần đều.
C. Chuyển động thành phần dọc trục ngang là chuyển động theo quán tính.
D. Vận tốc chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng Oy lúc đầu dương về sau âm chứng tỏ lúc đầu nhanh dần đều về sau chậm dần đều.
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Description automatically generated with medium confidence]Câu 4. Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay cao của một vật ném xiên là đoạn
		A. IK.		B. OH. 	C. OK. 	D. OI.
Câu 5. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc	
A. 300		B. 450		C. 600		D. 900
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu V0 hợp với phương ngang một góc . Tầm bay cao của vật là
A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 7. Biểu thức nào sau đây xác định độ cao cực đại mà vật đạt được khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.


	A. 			B. 


	C. 			D. 
Câu 8. Tầm xa (L) tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức nào sau đây khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.

A. 		B. 
C. 		D. 
Câu 9. Một vật được ném xiên lên  từ mặt đất với vận tốc v0 và góc ném α thì tầm bay xa có biểu thức nào khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc  từ mặt đất.		
A.              B. 	C.             	D.       
Câu 10. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s và góc ném  = 600. Lấy g = 10m/s2. Tầm xa và tầm bay cao của vật là
A. L = 8,66m; H = 3,75m.			B. L = 3,75m; H = 8,66m.
C. L = 3,75m; H = 4,33m.			D. L = 4,33m; H = 3,75m.
Câu 11. Chọn câu sai. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0, góc ném có thể thay đổi được
A. Khi góc ném  = 450 thì tầm bay xa của vật đạt cực đại.
B. Khi góc ném  = 900 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
C. Khi góc ném  = 450 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.
D. Khi góc ném  = 900 thì tầm xa của vật bằng không.
Câu 12: Vật được bắn lên từ mặt đất có quỹ đạo chuyển động là một parabol như hình. Phát biểu  nào dưới đâylà đúng về gia tốc chuyển động của vật	     y

x		  z

A. gia tốc của vật ở x bằng gia tốc của vật ở y.	
B. gia tốc của vật ở x bé hơn gia tốc của vật ở z.
C. gia tốc của vật ở y bé hơn gia tốc của vật ở x. 	
D. gia tốc của vật ở y bé hơn gia tốc của vật ở z.
Câu 13: Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:
A. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 3,73s 	B. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 4,73s
C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,73s 	D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,73s
Câu 14: Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất lần lượt là
A. 35,2m, 6,5m/s 		B. 66,89m, 36,5m/s 	
C. 33,29m, 30,5m/s 		D. 65,89m, 20,5m/s
Câu 15: Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 300. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m. 	B. 45 m. 	C. 1,25 m. 	D. 60 m.
Câu 16: Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 300. Cho g = 10 m/s2, tính tầm bay xa của vật
A. 8,66 m. 	B. 4,33 m. 	C. 5 m. 	D. 10 m.
Câu 17: Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ họp với phương ngang một góc
A. 300 	B. 450 	C. 600 	D. 900
Câu 18: Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0  40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g  10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ 		B. Trong hồ 	
C. Qua khỏi hồ 		D. Tại phía sau sát hồ
Câu 19: Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 600 so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 33 m/s. 	B. 50 m/s. 	C. 18m/s. 	D. 27 m/s.
Câu 20: Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là
A. 24,5 s. 	B. 19,2 s. 	C. 14,6 s. 	D. 32,8 s.
Câu 21: Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0  40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g  10m/s2. Thời gian quả banh bay trong không khí là:
A. s 	B. 2s 	C. 4s 	D. 8s
Câu 22: Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0  40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g  10m/s2. Độ cao nhất mà quả banh lên được:
A. 20 m 	B. 20m 	C. 40m	D. 40 m
Câu 23: Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Xác định tọa độ và vận tốc của quả cầu lức 2s
A. x  10m; y  12,64m; v  12,353 m/s 	B. x  20m; y  14,64m; v  10,353 m/s
C. x  30m; y  10,64m; v  20,353 m/s 	D. x  50m; y  60,64m; v  20,353 m/s
Câu 24: Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?
A. Cách vị trí ném là 10 m; v 10 m/s 	B. Cách vị trí ném là 20 m; v 10 m/s
C. Cách vị trí ném là 30 m; v  20 m/s 	D. Cách vị trí ném là 20 m; v  20 m/s
Câu 25: Một vật được ném từ mặt đất với vận tốc v0 nghiêng một góc α với phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Hãy xác định góc  để tầm xa lớn nhất.
A. α = π/4 	B. α = π/3 	C. α = π/2 	D. α = π/6
Câu 26: Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu.
A. y = x - x2/20 	B. y = x 	C. y = x - x2/10	D. y = x 
Câu 27: Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc  = 450 với vận tốc ban đầu là 20m/s. Lấy g  10m/s2. Viết phương trình chuyển động của vật và độ cao mà vật có thể lên tới
A. y = x – x2/10; hmax = 20m	B. y = x – x2/20; hmax = 15m	
C. y = x – x2/15; hmax = 30m	D. y = x – x2/40; hmax = 10m
Câu 28: Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào.
A. y = x – x2/10; x = 15m 	B. y = x – x2/10; x = 10m	
C. y = -x – x2/10; x = 15m	D. y = -x – x2/10; x = 10m 
Câu 29: Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0  40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g 10m/s2. Xác định quỹ đạo của quả banh (chọn O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ)
A. y = x + x2/40		B. y = x – x2/40	
C. y = x – x2/160 		D. y = x + x2/60

[bookmark: _Toc525507432]ÔN TẬP CHUYỂN ĐỘNG NÉM
Câu 1. Một vật được ném ngang với vận tổc v0 = 30 m/s, ở độ cao h = 80 m. Lấy g = 10 m/s2, tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là 
A. 120 m, 50 m/s.						B. 50 m, 120 m/s.		
C. 120 m, 70 m/s.						D. 120 m, 10 m/s.
Câu 2. Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là 
A. 600 m. 			B. 360 m.			C. 480 m.			D. 180 m.
Câu 3. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s.			B. 4 s.				C. 1 s.				D. 3 s.
Câu 4. Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng . Biết g = 9,8m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là 10
A. 7 m/s.		B. 5 m/s.		C. 2,5 m/s.		D. 4,9 m/s.
Câu 5. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là 
A. 50 m.			B. 45 m.			C. 75 m.			D. 30 m.
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.			B. 45 m.			C. 1,25 m.			D. 60 m.
Câu 7. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s, tính tầm bay xa của vật
A. 8,66 m.			B. 4,33 m.			C. 5 m.			D. 10 m.
Câu 8. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ họp với phương ngang một góc
A. 30°			B. 45°				C. 60°				D. 90°
Câu 9. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Quả bóng được ném từ độ cao
A. 60 m.			B. 90 m.			C. 45 m.			D. 30 m.
Câu 10. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vật bay xa 18 m. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném với vận tốc ban đầu là
A. 10 m/s. 		B. 19 m/s.		C. 13,4 m/s.		D. 3,16 m/s.
Câu 11. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v0 = 20 m/s từ độ cao 45 m và rơi xuống đất sau 3 s. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30 m.			B. 45 m.			C. 60 m.			D. 90 m.
Câu 12. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang). Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của bi là
A. 0,25 s.			B. 0,35 s.			C. 0,5 s.		D. 0,125 s.
Câu 13. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là v0. Tầm xa của vật 18 m. Tính v0. Lấy g = 10 m/s2.
A. 19 m/s.			B. 13,4 m/s.			C. 10 m/s.		D. 3,16 m/s.
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Description automatically generated]Câu 14. Cho hai vật A; B ban đầu nằm yên tại cùng độ cao nhưng không cùng một vị trí.Tại thời điểm ban đầu , vật thứ nhất A được thả rơi tự do và vật thứ 2 B  thì ném ngang. Sau thời điểm t = 0 cả 2 vật chuyển động tự do. Vật nào chạm đất trước tiên? 
A. Vật A				B. Vật B			
C. Cả 2 cùng chạm đất		D. Phụ thuộc vật vào khối lượng vật
Câu 15. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu  từ độ cao 45m. Hỏi tầm bay xa của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy  và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30m 			B. 45m			C. 60m			D. 90m
Câu 16. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy . Thời gian rơi của bi là:
A. 0,25s			B. 0,35s			C. 0,5s				D. 0,125s
Câu 17. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy . Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là:
A. 12m/s			B. 6m/s				C. 4,28m/s			D. 3m/s
Câu 18. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy . Xác định vận tốc khi chạm đất
A. 5,83 m/s			B. 6 m/s			C. 4,28 m/s			D. 3 m/s
Câu 19. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s.
A.  		
B.  
C.   	       	
D.  
Câu 20. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình quĩ đạo của quả cầu. Qũy đạo này đường gì?
A.  Parabol			B.   Hypebol 		
C.   Parabol 		   	D.  hypebol 
Câu 21. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc quả cầu khi chạm đất là bao nhiêu?
A.  	   B.   		C.   		D.  
Câu 22. Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450 so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho  biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào.
A.  			B.   	
C.   			D.  
Câu 23.Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s và rơi xuống đất sau 4s . Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 60m			B. 80 m			C. 90m				D. 100m
Câu 24. Một vật được ném ngang từ độ cao 9m với vận tốc ban đầu v0.Vật bay xa cách vị trí ném một khoảng 18 m. Tính vận tốc ban đầu v0. Lấy g = 10m/s2.
A. 19m/s			B. 13,4m/s		C. 10m/s			D. 3,16m/s
Câu 25. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40 m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian quả banh bay trong không khí là:
A.  s			B.  s			C.  s			D.  s
Câu 26. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40 m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Độ cao nhất mà quả banh lên được:
A.  m		B.  m		C. 20m			D. 40m
Câu 27. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40 m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Xác định qũi đạo của quả banh (chọn O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ)
A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 28. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40 m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ				B. Trong hồ			
C. Qua khỏi hồ				D. Tại phía sau sát hồ
Câu 29. Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném từ độ cao 
A. 100 m.			B. 125 m.			C. 30 m.			D. 200 m.
Câu 30. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 50 m/s và rơi chạm đất sau 10 s. Lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là 
A. 300 m.			B. 700 m.			C. 500 m.			D. 400 m.
Câu 31. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ 
A. 25 m/s.			B. 10 m/s.		C. 30 m/s.			D. 40 m/s.
Câu 32. Một vật được ném theo phương ngang với vân tốc ban đầu V từ độ cao 2000 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Vật chạm đất sau thời gian 
A. 30 s.			B. 20 s.			C. 5s.				D. 14 s.
Câu 33. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0, sau thời gian 3 s vật rơi cách vị trí ném 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc v0 bằng 
A. 8 m/s.			B. 20 m/s.		C. 10m/s.			D. 40 m/s.
Câu 34. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc 
A. 37,5°.			B. 84,7°.			C. 48,6°.			D. 68,2°.
Câu 35. Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 60° so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 33 m/s.			B. 50 m/s.		C. 18m/s.			D. 27 m/s.
Câu 36. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là 
A. 24,5 s.			B. 19,2 s.			C. 14,6 s.			D. 32,8 s.
Câu 37. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. 
A.  		B.  		C.  		D.  
Câu 38. Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20 m/s xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Viết phương trình quỹ đạo của vật, khoảng thời gian vật chạm đất, và khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.
A.  	B. 
C. 	D. 
Câu 39. Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc  với vận tốc ban đầu là 20 m/s. Lấy g = 10m/s2. Viết phương trình chuyển động của vật và độ cao mà vật có thể lên tới


A.  				B.  		


C.  				D.  
Câu 40. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:
A. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 3,73s			B. Quỹ đạo là 1 parabol, 45m, 4,73s
C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,73s			D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,73s
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Câu 1. Một vật được ném ngang với vận tổc v0 = 30 m/s, ở độ cao h = 80 m. Lấy g = 10 m/s2, tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là 
A. 120 m, 50 m/s.					B. 50 m, 120 m/s.		
C. 120 m, 70 m/s.					D. 120 m, 10 m/s.
Câu 1. Chọn đáp án A
  Lời giải:
− Thời gian vật bay là:  
− Tầm bay xa của quả bóng: L = v0t = 120m 
− Vận tốc khi chạm đất:  = 50 m / s
Câu 2. Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 20 m so với mặt đất. Tốc độ của đạn lúc vừa ra khỏi nòng súng là 300 m/s, lấy g = 10 m/s2. Điểm đạn rơi xuống cách điểm bắn theo phương ngang là 
A. 600 m. 			B. 360 m.			C. 480 m.			D. 180 m.
Câu 2. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Thời gian viên đạn bay:  

+ Tầm bay xa của viên đạn:  
Câu 3. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Thời gian rơi của vật là:
A. 2 s.			B. 4 s.				C. 1 s.				D. 3 s.
Câu 3. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Thời gian rơi của vật:  
Câu 4. Phương trình quỹ đạo của một vật được ném theo phương nằm ngang có dạng . Biết g = 9,8m/s2. Vận tốc ban đầu của vật là 10 m/s.
A. 7 m/s.			B. 5 m/s.		 C. 2,5 m/s.			D. 4,9 m/s.
Câu 4. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Phương trình ném ngang:  

Câu 5. Ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 5 m/s, tầm xa của vật là 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao của vật so với mặt đất là 
A. 50 m.			B. 45 m.			C. 75 m.			D. 30 m.
Câu 5. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Tầm bay xa của viên đạn:  
Câu 6. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là
A. 22,5 m.			B. 45 m.			C. 1,25 m.			D. 60 m.
Câu 6. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Độ cao cực đại:  
Câu 7. Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s, tính tầm bay xa của vật
A. 8,66 m.			B. 4,33 m.			C. 5 m.			D. 10 m.
Câu 7. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Tầm bay xa của vật:  
Câu 8. Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ họp với phương ngang một góc
A. 30°			B. 45°				C. 60°				D. 90°
Câu 8. Chọn đáp án B
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+ Tầm xa của vật: 

+ Với h là độ cao của quả tạ so với mắt đất khi đẩy
+ Tầm cao:  


+ Thay (2) vào (1): Để  thì 

Câu 9. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20 m/s và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g = 10 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí. Quả bóng được ném từ độ cao
A. 60 m.			B. 90 m.			C. 45 m.			D. 30 m.
Câu 9. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Độ cao của vật:  
Câu 10. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vật bay xa 18 m. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném với vận tốc ban đầu là
A. 10 m/s. 			B. 19 m/s.		C. 13,4 m/s.			D. 3,16 m/s.
Câu 10. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Vận tốc v0 của vật:  
Câu 11. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu có độ lớn là v0 = 20 m/s từ độ cao 45 m và rơi xuống đất sau 3 s. Hỏi tầm bay xa (theo phương ngang) của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30 m.			B. 45 m.			C. 60 m.			D. 90 m.
Câu 11. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Tầm bay xa của quả bóng:  
Câu 12. Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25 m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50 m (theo phương ngang). Lấy g = 10 m/s2. Thời gian rơi của bi là
A. 0,25 s.			B. 0,35 s.		C. 0,5 s.			D. 0,125 s.
Câu 12. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời gian hòn bi rơi:  
Câu 13. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9 m. Vận tốc ban đầu có độ lớn là v0. Tầm xa của vật 18 m. Tính v0. Lấy g = 10 m/s2.
A. 19 m/s.			B. 13,4 m/s.		C. 10 m/s.			D. 3,16 m/s.
Câu 13. Chọn đáp án B
  Lời giải:
+ Vận tốc v0 của vật:  
	Câu 14. Cho hai vật A; B ban đầu nằm yên tại cùng độ cao nhưng không cùng một vị trí.Tại thời điểm ban đầu, vật thứ nhất A được thả rơi tự do và vật thứ 2 B thì ném ngang. Sau thời điểm t = 0 cả 2 vật chuyển động tự do. Vật nào chạm đất trước tiên? 
A. Vật A		B. Vật B			
C. Cả 2 cùng chạm đất	D. Phụ thuộc vật vào khối lượng vật
	



Câu 14. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời gian rơi là như nhau:  
Câu 15. Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu  từ độ cao 45m. Hỏi tầm bay xa của quả bóng bằng bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 30m 			B. 45m			C. 60m			D. 90m
Câu 15. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời gian rơi là:  
+ Tầm bay xa của quả bóng bằng:  
Câu 16. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của bi là:
A. 0,25s			B. 0,35s			C. 0,5s				D. 0,125s
Câu 16. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời gian rơi là:  
Câu 17. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ của viên bi lúc rơi khỏi bàn là:
A. 12m/s			B. 6m/s				C. 4,28m/s			D. 3m/s
Câu 17. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Ta có tầm xa:  
Câu 18. Một hòn bi lăn dọc theo 1 cạnh của 1 mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn , nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn là 1,5m theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc khi chạm đất
A. 5,83 m/s			B. 6 m/s			C. 4,28 m/s			D. 3 m/s
Câu 18. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+  
 m/s 
Câu 19. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình tọa độ của quả cầu. Xác định tọa độ của quả cầu sau khi ném 2s.
A. 
B.  
C.  
D.  
Câu 19. Chọn đáp án A
[image: Diagram

Description automatically generated with low confidence]  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ O ở đỉnh tháp, trục tọa độ Ox theo hướng , trục OY thẳng đứng hướng xuống, gốc thời gian là lúc vừa ném vật.
+ Phương trình tọa độ của quả cầu:
; Lúc 
Câu 20. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Viết phương trình quĩ đạo của quả cầu. Qũy đạo này đường gì?
A.  Parabol				B.   Hypebol 		
C.   Parabol 		   		D.  hypebol 
Câu 20. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Phương trình quỹ đạo của quả cầu:  với  
Câu 21. Từ đỉnh 1 ngọn tháp cao 80m, một quae cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc quả cầu khi chạm đất là bao nhiêu?
A.  		B.  	C.  	D.  
Câu 21. Chọn đáp án D
  Lời giải:
+ Khi quả cầu chạm đất  Ta có:  
+ Vận tốc quả cầu:  Lúc quả cầu chạm đất:  
+ Suy ra:  
Câu 22. Từ độ cao 7,5m một quả cầu được ném lên xiên góc α = 450  so với phương ngang với vận tốc 10m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu và cho  biết quả cầu chạm đất ở vị trí nào.
A.  			B.   
C.   			D.  
Câu 22. Chọn đáp án A
[image: A picture containing schematic

Description automatically generated]  Lời giải:
+ Chọn gốc tọa độ O tại nơi ném vật, trục tọa độ Oxy như hình vẽ, gốc thời gian là lúc vừa ném vật. Phương trình quỹ đạo của quả cầu:

+ Với 

+ Khi vật chạm đất:  
+ Giải phương trình và loại nghiệm âm ta suy ra x = 15m
+ Quả cầu chạm đất tại nơi cách vị trí ban đầu theo phương ngang là 15m
Câu 23.Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc đầu v0 = 20m/s và rơi xuống đất sau 4s. Hỏi quả bóng được ném từ độ cao nào? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.
A. 60m			B. 80 m			C. 90m				D. 100m
Câu 23. Chọn đáp án B
  Lời giải:

Câu 24. Một vật được ném ngang từ độ cao 9m với vận tốc ban đầu v0 .Vật bay xa cách vị trí ném một khoảng 18 m .Tính vận tốc ban đầu v0. Lấy g = 10m/s2.
A. 19m/s			B. 13,4m/s		C. 10m/s			D. 3,16m/s
Câu 24. Chọn đáp án B
  Lời giải:

Câu 25. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian quả banh bay trong không khí là:
A.  s			B.  s			C.  s			D.  s
Câu 25. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Thời điểm đến điểm cao nhất:  
+ Thời gian bay trong không khí:  
Câu 26. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Độ cao nhất mà quả banh lên được:
A.  m		B.  m			C. 20m		D. 40m
Câu 26. Chọn đáp án D
  Lời giải:

Câu 27. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Xác định qũi đạo của quả banh (chọn O tại chỗ đánh quả banh, chiều dương Oy hướng lên, chiều dương Ox về phía hồ)
A.  				B.  		
C.  				D.  
Câu 27. Chọn đáp án C
  Lời giải:

Câu 28. Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0 = 40m/s hợp với phương ngang 1 góc  = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m , hồ rộng 50m. Lấy g = 10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:
A. Trước hồ					B. Trong hồ			
C. Qua khỏi hồ					D. Tại phía sau sát hồ
Câu 28. Chọn đáp án C
  Lời giải:
+ Khi rơi xuống đất y = 0 suy ra x = 160m; x = 150m. Quả banh ra khỏi hồ.
Câu 29. Một vật ở độ cao h được ném theo phương ngang với tốc độ v0 và rơi xuống đất sau 5 s. Lấy g = 10 m/s2. Vật được ném từ độ cao 
A. 100 m.			B. 125 m.			C. 30 m.			D. 200 m.
Câu 29. Chọn đáp án B
[image: Diagram, schematic

Description automatically generated with medium confidence]  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 
+ Trục Ox hướng theo  
+ Trục Oy hướng theo gia tốc trọng trường 
+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0:
x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = gt2
Vật rơi xuống đất sau t = 5 s: 
(2) 
Câu 30. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 50 m/s và rơi chạm đất sau 10 s. Lấy g = 10 m/s2. Tầm xa của vật là 
A. 300 m.			B. 700 m.			C. 500 m.			D. 400 m.
Câu 30. Chọn đáp án C
[image: Diagram

Description automatically generated]  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. 
+ Trục Ox hướng theo  
+ Trục Oy hướng theo gia tốc trọng trường 
+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0 :
x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = gt2
+ Tầm bay xa của vật là x: 
Câu 31. Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10 m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ 
A. 25 m/s.			B. 10 m/s.		C. 30 m/s.			D. 40 m/s.
Câu 31. Chọn đáp án A
[image: Arrow

Description automatically generated]  Lời giải:
Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ.

+ Trục Ox hướng theo  
+ Trục Oy hướng theo gia tốc trọng trường 
+ Theo trục Ox vật chuyển động thẳng đều với tốc độ v0 : 
x = v0t (1)
+ Theo trục Oy vật rơi tự do với gia tốc a = g: y = gt2
+ Tốc độ v của bóng khi chạm đất.
+ Ta có:   
Câu 32. Một vật được ném theo phương ngang với vân tốc ban đầu v từ độ cao 2000 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Vật chạm đất sau thời gian 
A. 30 s.			B. 20 s.			C. 5s.				D. 14 s.
Câu 32. Chọn đáp án B
  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
Trục Ox hướng theo  trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phương trình của vật:  

Câu 33. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0, sau thời gian 3 s vật rơi cách vị trí ném 30 m. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc v0 bằng 
A. 8 m/s.			B. 20 m/s.		C. 10m/s.			D. 40 m/s.
Câu 33. Chọn đáp án C
  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 

Trục Ox hướng theo  trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phưong trình của vật:  
+ Với  
Câu 34. Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc v0 = 8 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Sau khi ném 2 s phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc 
A. 37,5°.			B. 84,7°.			C. 48,6°.			D. 68,2°.
Câu 34. Chọn đáp án D
[image: Shape, arrow

Description automatically generated]  Lời giải:
Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
Trục Ox hướng theo  trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
Các phương trình của vật: 

+ Vận tốc:  
+ 
Câu 35. Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 60° so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là
A. 33 m/s.			B. 50 m/s.		C. 18m/s.			D. 27 m/s.
Câu 35. Chọn đáp án A
  Lời giải:
+ Chọn gốc O tại điểm ném vật, gốc thời gian lúc ném vật. 
+ Trục Ox hướng theo  trục Oy thẳng đứng hướng xuống. 
+ Các phương trình của vật: 
 		(1)
 	(2)
Từ (1)  thế vào (2) ta được:  
+ Khi vật rơi đến đất y = 0, theo đề bài x = 100m. 
Từ (3) ta có:  
Câu 36. Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 30° so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là 
A. 24,5 s.			B. 19,2 s.			C. 14,6 s.			D. 32,8 s.
Câu 36. Chọn đáp án B
  Lời giải:
Chọn gốc O tại mặt đất, gốc thời gian lúc ném hòn đá.
Trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng hướng lên.

Câu 37. Từ mặt đất một quả cầu được néo theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. 
A.  		B.  		C.  		D.  
[image: A picture containing shape

Description automatically generated]Câu 37. Chọn đáp án A
  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy như hình vẽ
Thời điểm ban đầu 
Chiếu lên trục Ox có

Chiếu lên trục Oy có:  

Xét tại thời điểm t có  
Chiếu lên trục Ox:  
Chiếu lên trục oy có: 

  Vậy quỹ đạo của vật là một parabol
Câu 38. Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20 m/s xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. Viết phương trình quỹ đạo của vật, khoảng thời gian vật chạm đất, và khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.
A.  	B. 
C. 	D. 
Câu 38. Chọn đáp án D
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence]  Lời giải:
Chọn hệ quy chiếu Oxy với O là ở mặt đất
+ Trên trục Ox ta có :
 ax = 0 ; vx = vo = 20 ( m/s ) ; x = vot = 20t
+ Trên trục Oy ta có :
ay = - g ; vy = -gt = -10t

Dạng của quỹ đạo của vật là một phần parabol 
Khi vật chạm đất:  

Tầm xa của vật: 
Câu 39. Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc  với vận tốc ban đầu là 20 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Viết phương trình chuyển động của vật và độ cao mà vật có thể lên tới


A.  				B.  		


C.  				D.  
Câu 39. Chọn đáp án D
[image: A picture containing radar chart

Description automatically generated]  Lời giải:
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Câu 40. Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:
A. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 3,73s			B. Quỹ đạo là 1 parabol, 45m, 4,73s
C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,73s			D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,73s
Câu 40. Chọn đáp án A
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Khi vật chạm đất thì 
Vậy sau 4,73s thì vật chạm đất
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Céu 81: Mot chiée xe chay trén duong thing véi vén tée ban dau 1a 12 m/s va gia tdc khong dbi 1a 3 m/s? trong thoi gian 2 s. Quang
dudng xe chay dugc trong khoang thoi gian nay 1

A.30m. B.36m. C.24m. D.18m.

Chu 82: Mot xe may chuyén dong thing nhanh din déu trén doan AD dai 28m. Sau khi xe qua A duoc 1s xe téi B véi véan toc 6m/s.
1s truée khi t6i D, xe & C va van tbe 8m/s. Thoi gian xe di trén doan duong AD la

A ds. B. 10s. C.3s. D.7s.

Cau83:

u §3: Trén mit phing nghiéng goc 300 c6 mot day khong gian. Mot diu day ghn vio tuong & A, diu kia buge vio mdt vin B c6

khéi lugng m. Mat phing nghiéng chuyén dong trén phuong nim ngang voi gia tdc 4 m/s? nhu hinh vé. Gia téc cta B khi né con &

-
A 2,75 m/s% B.2,51n/s. €. 4,00 nvs?. D. 2,07 m/s%.

Logi 2. Chuyén ding thing chim dan déu

Céu 84: Mot doan tau dang chay v6i van tbe 72km/h thi ham phanh xe chuyén dong cham dan déu sau 5s thi dimg hin. Quang duong
ma tau di duoc tir lic bit dhu ham phanh dén luc dimg lai 1a

Adm. B.50m. C.18m. D.144m.

Chu 85: Mot chibe xe chuyén dong chim dan déu trén duong thing. Van tc khi n6 qua A 1a 10 m/s, va khi di qua B vén téc chi con 4
tdc ctia xe khi n6 di qua I 14 trung diém cua doan AB 1a

B.5m/s. C.6m/s. D. 7.6 m/s.

Om/s thi ham phanh, chuyén dng cham din déu. Sau khi i thém dugc 64m thi téc 46 cia

AT s,
CAu 86: Mot doan tau dang di voi
16 chi con 21,6km/h. Gia téc ctia xe va quang dudng xe di thém duoc ké tir lic ham phanh dén lic dimg lai 1a?

A.a=0,5m/s%, s = 100m. B.a=-0,5m/s%, s =110m. C.a=-0,5m/s?, s = 100m. D.a=-0,7m/s?, s =200m.

Céu 87: Mot xe mdy dang chay véi toc do 36km/h bdng ngudi 1ai xe thiy c6 mot c4i hé truée mit cach xe 20m. Nguoi 4y phanh gap °

va xe dén ngay truéc miéng hé thi dimg lai. Gia téc ciia doan tau 1a -
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